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1 Chương I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Roadco Quảng Nam.

- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Núi Thành, tỉnh
Quảng Nam

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Phạm Đức Dũng
- Điện thoại: 0914013171;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4001124767 do Phòng Đăng ký kinh

doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 24/10/2017. Mã số
thuế của Công ty 4001124767

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6042366652 do Ban Quản lý các Khu kinh
tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15 tháng 01 năm 2025.

- Biên bản thỏa thuận thuê đất ngày 28/5/2024 giữa Công ty Cổ phần Roadco
Quảng Nam và Trung tâm Phát triển hạ tầng về việc thuê lại đất tại Khu công nghiệp,
hậu cần cảng Tam Hiệp.
2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Tứ cận của dự án được xác định như sau:
+ Phía Bắc giáp sông Trâu
+ Phía Nam giáp Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Mai Kỳ Hà
+ Phía Đông giáp tuyến đường nội bộ của Khu công nghiệp
+ Phía Tây giáp đất Khu công nghiệp
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Hình 1.1. Vị trí khu đất thực hiện dự án
Tọa độ khu đất thực hiện dự án được thể hiện theo bảng dưới đây:

Bảng 1.2. Tọa độ ranh giới khu đất thực hiện dự án
BẢNG TỌA ĐỘ RANH GIỚI ĐẤT

ĐIỂM
TOẠ ĐỘ DIỆN TÍCH

(m2)X Y
1 591734.28 1710906.82

12,061.90
2 591624.76 1710801.18
3 591568.83 1710858.77
4 591656.48 1710943.88
5 591698.90 1710943.26

- Loại hình sản xuất kinh doanh của dự án: sản xuất vật liệu xây dựng - sản xuất
bê tông nhựa nóng

- Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công): Dự án thuộc nhóm C. (Vốn đầu tư 25.000.000.000 đồng)

- Loại hình dự án: Dự án thuộc mục số 02, phụ lục V, nhóm III và thuộc loại
hình sản xuất, kinh doanh ít có nguy cơ tác động xấu đến Môi trường theo Nghị định
số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy
định một số điều Luật Bảo vệ môi trường.

Sông Trâu

Cty Mai Kỳ Hà

Đất
KCN

Nhà máy XLNT KCNKhu vực dự án
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- Các hạng mục công trình của Dự án như sau:
Bảng 1.3. Bảng cơ cấu sử dụng đất của dự án:

STT Chức năng sử dụng đất
Diện tích chiếm đất của

công trình
(m2)

Tỷ lệ (%)

1 Đất xây dựng công trình 5155,6 42,7
2 Đất cây xanh 2620,7 21,7
3 Đường giao thông 4.273,6 35,5
4 Đất công trình môi trường 12 0,1

Tổng cộng 1.2061,9 100

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình chính của dự án và diện tích

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu
Diện tích

chiếm đất của
công trình

(m2)

Số
tầng
cao

Tỷ lệ
(%)

1 Đất xây dựng công trình 5155.6 42.7
1.1 Đất công trình chính 3949.2 32.7

Đất xây dựng nhà điều hành, văn
phòng CT-01 187.5 1

Đất xây dựng nhà gác Nhà máy cân CT-02 31.0 1
Đất xây dựng Nhà máy sản xuất bê
tông nhựa nóng CT-03 400 1

Đất xây dựng bãi chứa nguyên vật
liệu sản xuất CT-04 3330.65 1

1.2 Đất công trình dịch vụ phụ trợ, hạ
tầng kỹ thuật 1206.4 10.0

Đất xây dựng nhà xe xuất nhập hàng CT-05 305.25 1
Đất xây dựng nhà xe văn phòng CT-06 145.0 1
Đất xây dựng bễ chứa nước PCCC CT-07 100 1
Đất xây dựng nhà máy bơm nước
PCCC CT-08 50 1

Đất xây dựng nhà bảo vệ CT-09 19.80 1
Đất xây dựng Nhà máy biến áp CT-10 40 1
Đất xây dựng Nhà máy cân CT-11 54 1
Đất xây dựng bãi xe CT-12 492.35

1.3 Đất công trình môi trường 12 0.1
Đất xây dựng nhà vệ sinh 10
Đất xây kho chứa chất thải nguy hại 2
Đất xây kho chứa chất thải rắn (chất
thải sinh hoạt và công nghiệp thông -
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TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu
Diện tích

chiếm đất của
công trình

(m2)

Số
tầng
cao

Tỷ lệ
(%)

thường)*
Đất xây hệ thống xử lý khí thải ** -

2 Đất cây xanh 2620.7 21.7
CX-01 1703.55
CX-02 424.16
CX-03 369.63
CX-04 32.98
CX-05 45.2
CX-06 45.2

3 Đường giao thông 4273.6 35.5
Tổng cộng 12061.9 100

(Nguồn: Công ty Cổ Phần Roadco Quảng Nam)
Ghi chú:
*: Dự án không xây dựng kho chất thải sinh hoạt và kho chất thải rắn công nghiệp
thông thường, vì khối lượng ít nên dự án bố trí trong các thùng chứa.
** Hệ thống xử lý khí thải đi kèm với dây chuyền sản xuất chính nên nằm trong phần
diện tích của hợp khối dây chuyền sản xuất bê tông nhựa nóng

- Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án sẽ xây dựng bao gồm: hệ thống
cấp điện, cấp nước, hệ thống thu lôi chống sét, hệ thống PCCC,…

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án như sau:
Bảng 1.5. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

TT Hạng mục công trình bảo vệ môi
trường

Đơn vị Số
lượng

Ghi chú

1. Bể tự hoại 5 ngăn Bể 1 Hoàn thành
trước khi dự
án hoạt động

2. Hệ thống xử lý khí thải (gồm
cyclon, lọc bụi túi vải, than hoạt
tính, hố thu bụi)

Hệ thống 1

3. Hệ thống thu gom nước mưa Hệ thống 1
4. Hệ thống thu gom nước thải sinh

hoạt đến vị trí đấu nối
Hệ thống 1

5. Kho chứa chất thải nguy hại Kho 1
(Nguồn: Công ty Cổ phần Roadco Quảng Nam)

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
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3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư
- Công suất Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng là 200 Tấn/h. Trung bình 400

tấn/ngày. Tương đương 30.000 tấn/năm.
- Tổng diện tích của Dự án là 12.061,9 m2.
- Tổng số lượng nhân viên khi Dự án hoạt động: 5 người.
- Chế độ hoạt động của Nhà máy trộn theo thực tế: không thường xuyên, hoạt

động theo đơn đặt hàng. Nhà máy chỉ hoạt động vào mùa nắng, trung bình 15-20
ngày/tháng mùa nắng. Tương đương 70-80 ngày/năm.
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Sơ đồ quy trình sản xuất bê tông nhựa nóng của dự án:
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Phễu chứa

Băng tải

Sàng thô

Tang sấy
(180-220oC)

Băng tải gàu
nóng

Sàng rung
phân loại

Phễu chứa cốt
liệu nóng

Cân

Buồng trộn

Sản phẩm
(145-160oC)

Ô tô chở thảm

Dầu FO

Đá, cát

Dầu FO

Nhựa đường

Bồn nóng
chảyĐiện

Bột khoáng

Bụi, CTR

Bụi, CTR

Bụi, CTR

Bụi, khí thải

Bụi, khí
thải

Túi vải

Than hoạt
tính

ống
khói

Cyclon

Môi
trường

Hố
thu
bụi

Tái
sử
dụng

Rủ bụi

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất bê tông nhựa nóng

(145oC -160oC)



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng

Công ty cổ phần Roadco Quảng Nam 7

* Thuyết minh quy trình sản xuất bê tông nhựa nóng
Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng sử dụng 01 dây chuyền công suất 200

tấn/giờ, gồm các bước chính như sau:
Cấp liệu thô Hệ thống gồm 04 phễu cấp liệu chứa cát và đá, có cấu tạo ba tầng

thuận tiện tháo lắp. Mỗi phễu bố trí lưới chắn sơ bộ để loại bỏ đá quá cỡ, phía đáy có
băng tải định lượng sơ bộ điều chỉnh bằng biến tần CD. Lưu lượng vật liệu được kiểm
soát bằng điều chỉnh khe hở cửa xả và tốc độ băng tải, tất cả được điều khiển tự động
từ cabin trung tâm.

Công đoạn này phát sinh bụi, tuy nhiên chủ dự án sẽ thiết kế các mái che, vách
chắn để hạn chế bụi phát tán.

Vận chuyển vật liệu Vật liệu sau định lượng được chuyển từ băng tải cao su
nằm ngang vào băng tải nghiêng, rồi đưa vào tang sấy.

Công đoạn này phát sinh bụi nên sẽ lắp lắp mái che bên trên băng tải để hạn chế
bụi phát tán ra môi trường.

Sấy khô và gia nhiệt Tang sấy được chế tạo bằng vật liệu chịu nhiệt, chịu mài
mòn và được bảo ôn đá giảm thất thoát và phát nhiệt ra ngoài môi trường. Tang sấy
nâng nhiệt vật liệu từ trạng thái ẩm lên nhiệt độ 180–220°C. Vật liệu nóng sau đó được
đưa lên sàng rung bằng băng gầu nóng.

Băng tải gầu nóng được lắp thẳng đứng để tải đá cốt liệu từ tang sấy lên sàn
rung. Hệ thống băng tải gàu được thiết kế, vận hành trong hộp kín để giảm thiểu tối đa
việc thất thoát nhiệt và phát thải bụi, nhiệt ra môi trường.

Quá trình đốt dầu FO sấy cốt liệu trong tang sấy phát sinh bụi và khí thải (như
SOx, NOx, CO2…). Bụi và khí thải được dẫn về hệ thống xử lý khí thí để xử lý.

Sàng liệu: Sàng rung phân loại vật liệu theo kích cỡ phù hợp cấp phối.
Mỗi nhóm hạt được chứa vào một phễu nóng (hot bin) riêng biệt. Phễu nóng

chia 4 ngăn theo cỡ hạt (0–4,75 mm, 4,75–12,7 mm, 12,7–19 mm và 19–25,4 mm).
Cốt liệu nóng phân loại qua sàng xuống phễu chứa dưới sàng, qua hệ thống cân điện tử
hiện số, tự động điều chỉnh theo phương pháp cân cộng dồn. Trên phễu nóng có thiết
bị giám sát mức vật liệu giúp cho ca bin điều khiển cấp đủ vật liệu nguội tương ứng.

Bột đá (phụ gia) được cấp nguội, từ kho bảo quản, đảm bảo khô, không bị lẫn
tạp chất, theo băng gầu phụ gia chảy vào phễu chứa, vít tải cân khi trạm hoạt động.

Vỏ sàng kín ngăn bụi và thất thoát nhiệt, bụi được thu qua ống dẫn về bộ lọc
khô (xyclon).
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Hệ thống gia nhiệt nhựa đường và cấp nhựa phục vụ phối trộn sản phẩm:
- Hệ thống gia nhiệt bằng điện gồm 6 bộ, có công suất 30 kw; thực hiện gia

nhiệt theo nguyên lý: lấy nguồn nhiệt từ các điện trở gia nhiệt cho nhựa đường. Quá
trình gia nhiệt được thực hiện trong bồn kín, nhựa được gia nhiệt lên 170 ÷180oC.

6. Buồng trộn: Thùng trộn được thiết kế kín, đảm bảo không thất thoát nhiệt và
hạn chế tối đa phát tán hơi nhựa ra ngoài môi trường. Kiểu trộn loại trộn nhào 2 trục
đôi. Cửa thùng trộn được gia nhiệt bằng dầu nóng giúp giữ nhiệt tối đa; Khe hở giữa
bàn trộn với tấm lót từ 2 - 5mm. Các bu lông luôn được bắt chặt và được kiểm tra
thường xuyên. Các cánh trộn sẽ trộn đều vật liệu. Đáy thùng trộn có 02 xi lanh khí mở
đáy để xả sản phẩm sau khi trộn xuống xe ô tô chuyên chở.

Nhiệt độ bê tông nhựa nóng khi ra khỏi bồn trộn khoảng 145oC -160oC. Thời
gian trộn ướt diễn ra từ 50 đến 60 giây, thảm bê tông nhựa nóng được xả xuống xe
bằng xi lanh rất nhanh, sau đó được che lại bằng bạt chuyên dụng, quá trình diễn ra rất
ngắn nên ảnh hưởng khí thải và mùi đến môi trường không đáng kể.

8. Điều khiển và giám sát Cabin điều khiển bố trí tại tầng cao, trang bị máy
lạnh, kính quan sát, điều khiển toàn bộ quá trình tự động như cấp vật liệu, cân, trộn, và
xả thảm bê tông xuống xe. Hệ thống có chức năng chống lỗi thao tác đồng thời nhiều
cửa cân, cửa xả.

Hệ thống xử lý khí thải: Công suất quạt hút 36.000 m3/giờ; công suất động cơ
70 KW. Trong quá trình sấy cốt liệu tại tang sấy và sàng rung phân loại cốt liệu sẽ phát
sinh khí thải và bụi, lượng khí thải và bụi này sẽ được dẫn qua hệ thống hút bụi lọc khô
kiểu ly tâm (cyclone) hạt lớn hơn 0,005mm rơi xuống, hạt nhỏ hơn tiếp tục qua hệ
thống lọc bụi túi vải, sau đó qua hấp phụ than hoạt tính trước khi khí thải theo ống khói
xả ra môi trường. Làm sạch bụi túi vải và xả bụi từ cyclon vào các hố thu bụi, lượng
bụi này sẽ được thu hồi và tái sử dụng.

* Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư.
Việc lựa chọn công nghệ sản xuất cho dự án nhà máy bê tông nhựa nóng được

đánh giá là phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo hiệu quả
vận hành. Công nghệ sử dụng là dây chuyền khép kín đáp ứng tốt các tiêu chuẩn kỹ
thuật và yêu cầu về môi trường. Hệ thống thiết bị hiện đại, có khả năng tự động hóa
cao, giúp kiểm soát chính xác nhiệt độ, độ ẩm và thành phần hỗn hợp. Đồng thời, công
nghệ được lựa chọn cho phép tích hợp hệ thống lọc bụi và khí thải, giảm phát thải ô
nhiễm ra môi trường. Đây là giải pháp bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển công
nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.
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3.3. Sản phẩm của dự án:
Bê tông nhựa nóng các loại cung cấp cho các dự án giao thông.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp
điện, nước của dự án đầu tư

4.1 Nhu cầu về nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
* Nguyên vật liệu xây dựng:
Các loại nguyên vật liệu chính phục vụ thi công các hạng mục công trình của

dự án bao gồm đá dăm cấp phối, cát, bê tông tươi, thép… và khối lượng vật liệu thi
công các công trình được tổng hợp theo Dự toán kinh phí cho hạ tầng của Dự án.

Dự án ưu tiên tận dụng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, chứng nhận chất lượng.

Bảng 1.5. Bảng khối lượng nguyên, vật liệu giai đoạn xây dựng của dự án
TT Tên nguyên vật

liệu xây dựng
Đơn vị Trọng lượng

riêng (Tấn/m³)
KL (m³) KL (tấn)

1 Đá mặt 0,5 - 2 m³ 1,6 1.000 450
2 Cát vữa (cát vàng) m³ 1,45 800 386

3 Cát nhỏ (cát đen) m³ 1,2 600 230
4 Gạch đặc

6,5x10,5x22
Kg/Viên 0,002 3.000 3

5 Gạch ceramic Kg/Viên 0,002 1.500 2

6 Gạch men Kg/Viên 0,002 500 1

7 Thạch cao m³ 0,001 700 0,4
8 Xi măng PC30 Tấn - 2.500 1
9 Bê tông m³ 2,2 1.000 1
10 Thép Kg 0,001 2.500 1
11 Que hàn Kg 0,001 100 0,1
12 Sơn Kg 0,001 800 0,4

Tổng 1.076
Nguồn: Thuyết minh dự án
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* Nhu cầu khối lượng nguyên vật liệu dự kiến:
- Tính toán khối lượng đất san nền:

Hiện trạng đất khá bằng phẳng, có khoảng 400 m2 đất đã được san lấp mặt bằng.
Chủ dự án sẽ tận dụng lượng đất đào trong khu vực Dự án cho hoạt động san

lấp, căn cứ vào dự toán công trình của Dự án, tổng lượng đất sinh ra từ quá trình đào
móng, khu nhà vệ sinh và xử lý môi trường, khu vực lắp đặt trạm trộn, khu vực bàn
cân, khu vực lưu giữ CTR (CTCNTT và CTNH)...

Căn cứ vào dự toán công trình của Dự án, lượng đất đào trong quá trình thi công
Dự án như sau:

+ Lượng đất đào phát sinh từ quá trình đào móng nhà điều hành:
M1= (Diện tích đào x độ sâu đào móng) x 1,3 = (187,5x1,5) x 1,3 = 243,75 m3.
+ Lượng đất đào phát sinh từ quá trình đào móng khu vực tổ hợp trạm sản xuất

bê tông:
M2= (Diện tích đào x độ sâu đào móng) x 1,3 = (100x 0,2) x 1,3 = 26 m3.
+ Lượng đất sinh ra từ quá trình đào móng khu nhà vệ sinh:
M3= (Diện tích đào x độ sâu đào móng) x 1,3 = (10x 1,5) x 1,3 = 19,5 m3.
+Lượng đất sinh ra từ quá trình đào móng khu vực bàn cân:
M4= (Diện tích đào x độ sâu đào móng) x 1,3 = (54 x 1,5) x 1,3 = 105,3 m3.
+ Lượng đất sinh ra từ quá trình đào nhà lưu chứa CTR:
M5=(Diện tích đào x độ sâu đào móng) x 1,3 = (10 x 1,5) x 1,3 = 19,5m3.
à Tổng lượng đất sinh ra từ quá trình đào đất:

Mđào = M1 + M2 + M3+M4 + M5= 243,75 + 104 + 10,5 + 105,3 + 29,25
= 374,5 m3 (tương ứng với 486,8 tấn, tỷ trọng của đất 1,3 tấn/m3).
Lượng đất này sẽ được tận dụng để san lấp trong khuôn viên dự án, không vận

chuyển ra bên ngoài.
* Nhiên liệu:

Nhiên liệu sử dụng tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là dầu
DO cho các loại xe vận chuyển và thi công tại công trường.
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Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị trong giai đoạn xây dựng và nhu cầu sử dụng
nhiên liệu

TT Tên phương tiện Số
lượng

Lượng dầu
DO/

thiết bị
(lít/ca)

Tổng lượng dầu
DO sử dụng

(lít/ca)

Nhu cầu sử
dụng dầu DO
trong 1 giờ
(kg/h)

1. Máy ủi 110CV 1 46 46 4,6
2. Xe lu 10T 1 26 26 2,6
3. Máy cạp tự hành

9m3
1 132 132 13,2

4. Máy đào 0,8m3 1 65 65 6,5
5. Máy hàn nhiệt 1 6 kWh 6 0,6
6. Máy cưa kim loại

1,7 kW
1 4 kWh 4 0,4

7. Máy khoan bê tông
cầm tay 0,75 kW 1 1,1 kWh

1,1 0,11

Tổng cộng 280 28

Với số lượng phương tiện thi công dự kiến và định mức tiêu hao năng lượng tại
bảng trên thì nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng
khoảng 269 lít/ca.

* Nhu cầu về điện:
Nguồn điện cấp cho giai đoạn thi công, xây dựng hạ tầng của dự án lấy từ lưới

Điện 3 pha thông qua hợp đồng với Công ty điện lực Quảng Nam.
Trong giai đoạn thi công xây dựng: Điện chủ yếu phục vụ cho các máy móc

thiết bị phục vụ thi công xây dựng như máy trộn bê tông máy cắt uốn thép, máy hàn,
máy bơm nước. Dự kiến điện phục vụ giai đoạn thi công xây dựng khoảng 200-250
(Kwh/ngày).

* Nhu cầu về nước:
Nhu cầu cấp nước phục vụ cho sinh hoạt của công nhân trên công trường, nước sử

dụng cho thi công, nước tưới làm ẩm để giảm mức phát tán bụi trong quá trình thi công.
+ Việc tuyển dụng công nhân xây dựng sẽ tăng cường sử dụng nhân lực tại địa

phương. Số công nhân thi công trong thời gian cao điểm khoản 20 người. Định mức
sử dụng nước là 80 lít/người.ngày (Theo TCXDVN 01:2021/BXD) thì lượng nước
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cấp khoảng 1,6 m3/ngày.
+ Ước tính lượng nước sử dụng cho thi công, nước tưới làm ẩm để giảm mức

phát tán bụi trong quá trình thi công: 1 m3/ngày.
+ Nước sử dụng rửa xe ra vào dự án: 1 m3/ngày
Vậy tổng lượng nước cấp cho giai đoạn thi công xây dựng khoảng 3,6 m3/ngày.

4.2 Nhu cầu về nguyên vật liệu trong giai đoạn trong giai đoạn hoạt động của dự án
* Nguyên, nhiên, vật liệu
Khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu cần cho những năm sản xuất ổn định của Dự

án ước tính như sau:
Bảng 1.7. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng ước tính cho một ngày

STT Nguyên
vật liệu

Đơn vị
Địnhmức (1

tấn sản
phẩm)

Định mức
(200 tấn sản
phẩm/h)

Khối lượng
/ngày

Khối lượng
/năm

1 Đá 1x2 m3 0,3 60 36 2880

2 Đá 0,5x1 m3 0,2 40 16 1280

3 Đá mạt m3 0,12 24 5,76 460,8

4 Cát vàng m3 0,13 26 6,76 540,8

5 Bột khoáng tấn 0,035 7.000 490 39.200

6 Bitum tấn 0,175 35.000 12.250 980.000

7 Dầu FO lít 5 750 7500 600.000

8 Than hoạt
tính kg - - - 15,2

(Nguồn: Công ty Cổ phần Roadco Quảng Nam)
* Nguyên liệu đá: nguồn cung từ địa phương và khu vực lân cận, khoảng cách

khoảng 20 km.
*Dầu FO: được mua tại các công ty kinh doanh xăng lân cận và dự trữ tại stec của

Nhà máy.
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- Tính chất dầu FO
Đặc tính Giá trị điển hình

Màu sắc Nâu đen hoặc đen đặc
Tỷ trọng ở 15°C 0.95 – 1.02 kg/l
Độ nhớt (50°C – 100°C) 180 – 380 cSt
Hàm lượng nước < 1%
Hàm lượng lưu huỳnh (S) 1 – 4% (phụ thuộc loại FO)
Điểm chớp cháy (Flash Point) > 60°C
Hàm lượng tro < 0.1%
Hàm lượng cặn carbon Conradson 10 – 20%
Nhiệt trị ~ 9.800 – 10.200 kcal/kg
Tính ăn mòn (đồng) Không ăn mòn sau 3h ở 100°C

- Lưu trữ dầu FO: Dầu FO được cấp về bởi các xe bồn chuyên dụng, dầu được
bơm vào bồn chứa tại nhà máy. Bồn chứa làm bằng thép carbon, có khả năng chịu
nhiệt, chống ăn mòn. Bên ngoài bồn sơn phủ chống gỉ. Có đê bao chống tràn, thể tích
bằng 110% thể tích bồn. Có gắn biển cảnh báo cháy nổ.

* Bitum: là một chất hữu cơ, thường là chất bán rắn hoặc rắn, có màu đen hoặc
nâu sẫm, có độ nhớt cao và khả năng kết dính tốt, có nguồn gốc từ dầu thô hoặc tự
nhiên. Thành phần gồm các hydrocacbon nặng như asphaltene, resin, aromatic và
saturate.

- Thành phần hóa học: Thành phần nguyên tố gồm:

o Cacbon (C): ~80–88%
o Hydro (H): ~8–11%
o Lưu huỳnh (S), oxy (O), nitơ (N): lượng nhỏ
o Kim loại vết (Ni, V, Fe, Ca, Mg...)

- Tính chất vật lý:
Tính chất Mô tả

Màu sắc Đen hoặc nâu sẫm, bóng
Trạng thái Rắn hoặc bán rắn ở nhiệt độ thường; mềm chảy khi

nung nóng
Nhiệt độ hóa mềm (softening
point) 45 – 60°C (bitum 60/70), tùy loại
Độ kim lún (penetration) Chỉ số đo độ mềm: 60/70, 80/100... (mm/10)
Độ nhớt Cao, thay đổi mạnh theo nhiệt độ
Tỷ trọng ~1,0 – 1,05 g/cm³ (nặng hơn nước)



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng

Công ty cổ phần Roadco Quảng Nam 14

Tính chất Mô tả
Không tan trong nước Tan trong dung môi hữu cơ (benzen, toluen, xăng...)
Không bay hơi Ổn định, ít bị bay hơi ở nhiệt độ thường

- Lưu trữ Bitum: Bitum (nhựa nóng) được lưu trữ trong bồn thép chịu nhiệt, có
lớp cách nhiệt, được gia nhiệt bằng đường ống dầu tải nhiệt xung quanh. Nhiệt độ
130 – 160°C (không để vượt quá 180°C để tránh cháy).

* Than hoạt tính:
- Trong quy trình thiết bị xử lý khí thải Công ty sẽ sử dụng than hoạt tính dạng

tấm xốp để hấp thụ khí thải
- Tần suất thay than hoạt tính: tùy tình hình thực tế hoạt động, định kỳ kiểm tra

hiệu suất xử lý của quá trình hấp phụ của than, khi thấy khả năng hấp phụ giảm, gần
đạt độ bão hòa sẽ thay. Ước tính tần suất thay than 2 lần/năm.

- Thông số kỹ thuật tấm than hoạt tính dạng xốp (dạn tổ ong)
+ Độ dày 20mm
+ Tỷ lệ hấp phụ Benzen: >15%; thành phần carbon: 35-55%
+ Nhiệt độ tối đa: 130oC
+Kích thước (theo yêu cầu):

2 lớp lọc (40mm) x 4m2 x 0,95(kg/m2) × 2(lần/năm) = 15,2 (kg/năm).
4.3. Nhu cầu sử dụng điện

Điện cho sản xuất và sinh hoạt: Sử dụng lưới Điện 3 pha thông qua hợp đồng
với Công ty điện lực Quảng Nam. Lượng điện sử dụng trung bình dự kiến là 13.408
kWh/tháng.

Mục đích sử dụng: Phục vụ cho mục đích thắp sáng và hoạt động của các
máy móc, thiết bị.

Chủ dự án sẽ lắp đặt 01 Nhà máy biến áp công suất 560KVA để phục vụ cho
Nhà máy bê tông nhựa nóng.
4.4. Nhu cầu sử dụng nước

- Nước cấp cho hoạt động của dự án được lấy từ lấy từ nguồn nước cấp do
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp.

- Nhu cầu sử dụng nước:
+ Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên
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+ Làm sạch hệ thống buồng trộn: Đối với quy trình sản xuất bê tông nhựa
nóng, dự án không sử dụng nước cho quá trình sản xuất. Làm sạch máy móc bằng
phương pháp khô thủ công như sau: Sau khi trạm ngừng hoạt động và nhiệt độ giảm
đến mức an toàn, dùng xẻng, bay, búa cao su hoặc dụng cụ chuyên dụng để cạo sạch
lớp bê tông nhựa bám dính trên thành và cánh trộn.

+ Rửa đường, phun ẩm
+ Tưới cây

- Theo QCVN 01:2021/BXD, tổng nhu cầu sử dụng nước khi triển khai dự án
được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước của dự án.

TT Nhu cầu
Định mức
(QCVN

01:2021/BXD)

Khối
lượng

Đơn
vị

Tổng cộng
(m3/ngày)

1
Nước cấp cho sinh
hoạt của công nhân
viên

80
lít/người.ngày

5 Người 0,4

2 Tưới cây, tưới
đường

3
lít/m2/ngày đêm

2620,7 m2 7

Rửa đường, phun ẩm 0,4 lít/m2/ngày.đêm 4245,6 m2 1,6

Tổng cộng 9

4.5. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
Danh mục máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất được liệt kê trong bảng

dưới đây bao gồm các thiết bị chính sử dụng tại Nhà máy sản xuất bê tông nhựa
nóng trong quá trình sản xuất:
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1 Theo chứng thư kiểm định của Công ty Cổ phần Giám Định Á Việt tại Đà Nẵng

Bảng 1.9. Danh mục máy móc, thiết bị
TT Tên thiết bị Xuất xứ Đơn Vị Số lượng Năm sản

xuất
Tình trạng

(%)

1

Dây chuyền công nghệ sản
xuất bê tông nhựa nóng
200 tấn/h bao gồm:
+ Hệ thống cấp liệu nguội;
+ Hệ thống băng tải.
+ Tang sấy;
+ Sàng rung;
+ Phễu chứa cốt liệu;
+ Thùng cân cốt liệu;
+ Thùng trộn cốt liệu;
+ Thùng cân phụ gia;
+ Hệ thống nồi nấu nhựa;
+ Hệ thống bơm, cấp nhựa và
đường ống;
+ Hệ thống hút bụi và xử
lý chống ô nhiễm môi
trường;
+ Ca bin điều khiển;
+ Phần cứng, phần mềm;

Hàn Quốc
Hệ

thống
1

2019 80%1

2 Nhà máy biến áp công suất
560KVA

Việt Nam Cái 1 2022 90%

3 Cân ô tô Việt Nam Cái 1 2022 90%
4 Máy xúc Nhật Bản Cái 1 2022 90%
5 Ô tô Trung Quốc Cái 2 2022 90%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Roadco Quảng Nam)
Dây chuyền tổ hợp sản xuất bê tông nhựa nóng bố trí ở khu vực giữa dự án, ở vị

trí này sẽ cách xa khu dân cư.
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Hình 1.3 Hình ảnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ tương tự quy mô dự án
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
5.1. Liên quan đến pháp lý của Khu công nghiệp

Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi
trường phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và đã đầu tư hoàn thiện hệ
thống xử lý nước thải đi vào vận hành hoạt động từ năm 2016, các căn cứ pháp lý của
Khu công nghiệp:

- Quyết định số 254/QĐ-BTNMT ngày 06/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư,
xây dựng, kinh doanh, kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp –
diện tích 600,3 ha” tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2241/GP-BTNMT ngày 19 tháng 9
năm 2017 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Giấy xác nhận số 102/GXN-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2018 về việc Xác
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nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án: “Đầu tư xây dựng, kinh doanh
kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp - giai đoạn 1 tại xã Tam
Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam”.

- Công văn số 248/STNMT-BVMT ngày 23/01/2025 về việc xác nhận hoàn
thành lắp đặt và kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục Khu công nghiệp,
hậu cần cảng Tam Hiệp.

- Thông báo số 03/TB-PTHT ngày 16/4/2025 về việc Thông báo các ngành
nghề được xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp;
5.2. Hiện trạng khu công nghiệp

Mối tương quan với các đối tượng xung quanh: Khu công nghiệp, hậu cần cảng
Tam Hiệp có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi kết nối tới các tuyến đường, khu
công nghiệp, khu cảng và logistics,… thuận lợi cho việc đầu tư sản xuất kinh doanh
của Công ty. Ranh giới, vị trí cụ thể như sau:

+ Nằm trong khu vực gần kề cảng Tam Hiệp.
+ Tiếp giáp với tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường ven viển Quốc gia đi ngang qua;
+ Cách khu công nghiệp Bắc Chu Lai 2,5km;
+ Tiếp giáp với KCN Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải;
+ Cách tuyến đường cao tốc Dung Quất Đà Nẵng khoảng 4km về phía Tây;
+ Cách sân bay Chu Lai khoảng 8km về phía Nam;
+ Cách thành phố Tam Kỳ 23km về phía Bắc.
- Vị trí khu đất thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Roadco Quảng Nam nằm

về phía Bắc của Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, tiếp giáp với khu vực sông
Trâu, cách Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp khoảng
20m. Không có đối tượng nhạy cảm như trường học, bệnh viện, khu dân cư sinh sống
trong bán kính 500m tính từ ranh giới dự án. Môi trường nền khu vực khảo sát không
ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm về không khí, đất và nước. Các thành phần môi trường
được đánh giá vẫn trong ngưỡng an toàn theo quy chuẩn hiện hành.

- Theo thỏa thuận giữa Trung tâm Phát triển hạ tầng (chủ đầu tư Khu công
nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp) và Công ty Cổ phần Roadco Quảng Nam, Công ty
nhận mặt bằng đã được san nền hoàn thiện để thực hiện đầu tư dự án. Dự án Khu công
nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo
cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 254/QĐ-BTNMT ngày
06/03/2013. Các tác động về môi trường giai đoạn BTGPMB và san nền của Khu công
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nghiệp đã được đánh giá đầy đủ trong nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
của Dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp được
phê duyệt. Do đặc thù sản xuất kinh doanh, việc lắp đặt nhà máy diễn ra trong thời
gian rất ngắn và không có phát sinh các tác động đến môi trường. Do đó, trong phạm
vi báo cáo Công ty tập trung đánh giá các tác động đến môi trường giai đoạn dự án
hoạt động.
5.3 Hiện trạng khu vực dự án

Hiện trạng khu vực dự án là đất nuôi trồng thủy sản và đất ở của dân. Trong
tổng diện tích 1,2 ha hiện đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 4.000m2 và đang
thực hiện san nền, phần diện tích còn lại đang triển khai thực biện bồi thường giải
phóng mặt bằng (có 2 hộ dân có đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và 3 hộ dân có
nhà bị ảnh hưởng), dự kiến quý IV/2025 sẽ thực hiện xong công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng di dời dân cư ra khỏi vị trí dự án. Sau khi thực hiện xong công tác
BTGPMB, khu dân cư gần khu dự án nhất là khu vực dân cư bên kia sông cách dự án
hơn 500m.
5.4. Tiến độ thực hiện dự án

- Quý IV/2024 đến Quý III/2025: Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- Quý IV/2025 đến Quý III/2026: Xây dựng dự án, vận hành thử nghiệm;
- Quý IV/2026: Đưa dự án đi vào hoạt động chính thức.
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2 Chương II SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY
HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Dự án "Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng" do Công ty Cổ phần Roadco
Quảng Nam làm chủ đầu tư, được triển khai tại KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam
Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là khu vực được định hướng phát triển
công nghiệp và dịch vụ vận tải, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế
mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Việc triển khai dự án Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng nhằm mục tiêu cung
cấp bê tông nhựa nóng phục vụ các công trình giao thông trọng điểm trong khu vực
như Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển 129, các tuyến nối Cảng Chu Lai, các dự án
xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, các nhà máy... góp phần đẩy nhanh tiến độ
thi công và tiết kiệm chi phí vận chuyển vật liệu. Đồng thời, dự án tạo điều kiện giải
quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, đóng góp vào ngân sách tỉnh và
thúc đẩy công nghiệp hóa khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam.

- Dự án đã được Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng
Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6042366652 ngày 15 tháng 01 năm 2025.
Dự án thuê đất tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp với tổng diện tích thuê là
12.061,9 m². Việc đầu tư Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng tại vị trí này hoàn toàn
phù hợp với định hướng quy hoạch và không gian phát triển công nghiệp của tỉnh
Quảng Nam và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của Khu công nghiệp, hậu cần
cảng Tam Hiệp tại Quyết định số 240/QĐ-KTM ngày 19/11/2020 của Ban Quản lý các
Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

- Theo thông báo số 03/TB-PTHT ngày 16/4/2025 của Ban Quản lý các Khu kinh
tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam Về việc công bố các ngành nghề thu hút đầu
tư vào Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. Ngành nghề sản xuất bê tông nhựa
nóng thuộc nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (mã ngành 23)
phù hợp với quy hoạch ngành nghề được phép đầu tư tại KCN (văn bản đính kèm tại
phụ lục).
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
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2.1. Khả năng chịu tải của môi trường không khí:
- Quá trình sản xuất bê tông nhựa nóng có phát sinh bụi, khí thải từ lò đốt FO và

công đoạn sấy, trộn vật liệu. Dự án sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại theo module
khép kín, trang bị hệ thống xử lý khí thải gồm cyclone, lọc bụi túi vải, than hoạt tính,
quạt hút cưỡng bức và ống khói cao 15m. Khí thải sau xử lý đạt QCVN
19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,9; Kv = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT.

- Theo kết quả khảo sát tham chiếu từ các Nhà máy sản xuất tương tự, khí thải
đầu ra không vượt ngưỡng quy định. Với mật độ công nghiệp trong khu vực chưa cao,
quỹ đất thông thoáng và bán kính cách ly phù hợp (cách xa khu dân cư trên 500m) nên
khả năng chịu tải của môi trường không khí tại khu vực hoàn toàn đáp ứng được hoạt
động của dự án.
2.2. Khả năng chịu tải của môi trường nước mặt:

- Dự án không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh một lượng nhỏ nước
thải sinh hoạt khoảng 0,4 m³/ngày.đêm (tạm tính <1m3/ngày đêm), được thu gom và
xử lý qua bể tự hoại 05 (năm) ngăn. Nước sau xử lý tiếp tục được dẫn về Nhà máy xử
lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp để xử lý đạt quy
chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường.

- Nước mưa tại khu vực được thu gom qua hệ thống mương, rãnh, hố ga lắng cặn
và thoát theo tuyến mương thoát nước mưa chung của khu công nghiệp ra sông Trâu.
Lượng nước mưa phát sinh không thường xuyên và chủ yếu là nước sạch.

- Với lưu lượng nước thải phát sinh nhỏ, được thu gom, xử lý tập trung và hạ tầng
thoát nước trong khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh, có hệ thống tách riêng
nước mưa và nước thải riêng, do đó dự án không gây áp lực lên khả năng chịu tải của
nguồn nước mặt khu vực. Ảnh hưởng đến môi trường nước mặt do hoạt động của dự
án là không đáng kể.
2.3. Khả năng chịu tải chất thải rắn:

- Dự án phát sinh lượng chất thải rắn không lớn, chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt
từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào
thùng chứa rác hợp vệ sinh, bố trí tại các vị trí thích hợp trong khu vực dự án và được
đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

- Chất thải công nghiệp thông thường: phần lớn sẽ được tái sử dụng, phần còn lại
sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy
định.



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng

Công ty cổ phần Roadco Quảng Nam 22

- Chất thải nguy hại: (như dầu thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn hỏng...). được
phân loại, thu gom và lưu giữ riêng biệt trong kho lưu chứa chất thải nguy hại, có mái
che, nền chống thấm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Công ty sẽ ký hợp đồng
với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý định kỳ đúng quy
định pháp luật.

Với hệ thống thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải tuân thủ các quy
chuẩn kỹ thuật hiện hành, cùng với việc dự án nằm trong Khu công nghiệp có hạ tầng
thu gom và xử lý chất thải hoàn chỉnh, hoạt động của dự án không gây áp lực lên khả
năng chịu tải của khu vực tiếp nhận chất thải, tác động đến môi trường là không đáng kể.

* Hạ tầng BVMT của KCN, việc xử xử lý nước thải, thu gom nước thải, nước mưa.
- Khu vực dự án tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Diện tích của Khu công nghiệp là 417ha, đã được
xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng về giao thông, thoát nước thải. Hiện nay tỷ lệ lấp
đầy tại Khu công nghiệp khoảng 60% các ngành nghề đang hoạt động trong khu công
nghiệp như: vật liệu xây dựng, sản xuất nước giải khát, sản xuất cơ khí, sản xuất bao
bì, sản xuất thủy sản, sản xuất máy móc, sản xuất cát bọc nhựa, cát khuôn đúc…vv

- Thu gom và xử lý nước thải:
Nước thải của các doanh nghiệp trong KCN xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của

KCN, sau đó đấu nối về Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam
Hiệp để tiếp tục xử lý.

Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp:
Bảng 2.1 Tiêu chuẩn nước thải tiếp nhận nước thải của khu công nghiệp, hậu cần

cảng Tam Hiệp

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị thông số nước thải đầu
vào

1 Nhiệt độ oC < 45

2 pH 5.5 – 9

3 Mùi -

4 Độ màu Pt-Co <350

5 BOD5 mg/l 2000

6 COD mg/l 3000

7 SS mg/l 400
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị thông số nước thải đầu
vào

8 Asen mg/l 0.5

9 Thuỷ ngân mg/l 0.01

10 Chì mg/l 1.0

11 Cadimi mg/l 0.5

12 Crom (VI) mg/l 0.5

13 Crom (III) mg/l 2

14 Đồng mg/l 5

15 Kẽm mg/l 5

16 Niken mg/l 2

17 Mangan mg/l 5

18 Sắt mg/l 10

19 Xianua mg/l 0.2

20 Dầu mỡ khoáng mg/l <20

21 Dầu mỡ, chất béo động thực vật mg/l 30

22 Clo dư mg/l -

23 PCBs mg/l -

24 Sulfua mg/l 1

25 Florua mg/l 15

26 Amoni (Tính theo Nitơ) mg/l 15

27 Tổng Phốt pho mg/l <50

28 Tổng N mg/l <50

29 Tổng Coliform MPN/100ml -

30 Tổng hoạt độ phóng xạ a Bq/l -

31 Tổng hoạt độ phóng xạ b Bq/l -
Nguồn: KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp
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Hình 2.1 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của KCN
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Thuyết minh quy trình công nghệ:
Nước thải từ hệ thống thu gom của khu công nghiệp được thu về bể gom của

trạm xử lý, trước khi vào bể, nước được tách rác rồi đi vào Bể lắng cát, cát được tách
loại theo phương pháp lắng trọng lực, sẽ được bơm cát bơm về bể chứa bùn, trong bể
còn có hệ thống tách máy gạt dầu mỡ ra khỏi nước thải dòng vào.

Từ bể lắng cát, nước thải tự chảy sang bể điều hòa. Bể điều hòa có tác dụng
điều hòa lưu lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm trong dòng thải trước khi đi
vào quy trình xử lý. Trong bể có lắp đặt hệ thống phân phối khí thô, tác dụng xáo trộn
hoàn toàn nước thải và cung cấp một lượng khí thích hợp để đảm bảo không phát sinh
mùi khó chịu do quá trình phân hủy yếm khí xảy ra.

Từ bể điều hòa, nước thải hệ thống bơm lên Cụm bể phản ứng 4, 5, 6. Bổ sung
các hóa chất keo tụ gồm: axit/kiềm để trung hòa pH về 6,5-8,5; Phèn và Polymer để
tạo quá trình bông keo tụ cho quá trình lắng Hóa lý. Nước thải sau đó đi sang bể lắng
hóa lý. Dưới tác dụng của trọng lực, các chất rắn lơ lửng chuyển động đi xuống phía
dưới đáy, nước tiếp tục đi lên phía trên, tràn qua các rãnh răng cưa của bể lắng hóa lý
đi sang bể đệm yếm khí. Bể lắng hóa lý được chế tạo dạng đáy nghiêng, dốc về phía
trung tâm, có hệ thống cánh gạt bùn để thu bùn lắng về phía hố thu ở trung tâm, bùn
được bơm hút bùn bơm về bể nén bùn.

Nước từ bể đệm yếm khí được bơm vào bể UASB (bể xử lý sinh học yếm khí),
nước được phân phối vào từ đáy bể, nhờ quá trình hoạt động của vi sinh yếm khí trong
bể để khử COD/BOD (các thành phần ô nhiễm trong nước thải), trong bể có hệ thống
máy khuấy để khuấy trộn đều bùn và nước thải, tăng diện tích tiếp xúc và độ đồng đều
từ đó giúp tăng hiệu suất xử lý, bùn cặn phát sinh từ quá trình xử lý là những thành
phần không thể xử lý yếm khí ở phía đáy có thể định kỳ được bơm hút bùn hút về bể
phân hủy bùn. Trong quá trình xử lý phát sinh khí, thành phần chủ yếu là CH4 được
thu hồi thông qua hệ thống thu khí đến thiết bị đốt khí.

Nước sau đó sang bể Aeroten, là bể xử lý sinh học theo phương pháp hiếu khí,
vi sinh vật sử dụng khí oxy và các chất hữu cơ trong nước thải làm thức ăn, nhờ quá
trình sinh trưởng của vi sinh, các thành phần ô nhiễm được xử lý triệt để. Trong bể
được lắp đặt hệ thống sục khí dạng bọt mịn nhằm cung cấp đủ khí oxy hòa tan cho vi
sinh vật sử dụng trong quá trình sống. Nước sau đó đi sang bể lắng sinh học.

Bể lắng sinh học tác dụng tách loại các bông bùn lơ lửng khỏi nước thải,
nguyên lý giống với bể lắng hóa lý: bùn lắng xuống đáy, nước trong phía trên tràn sang
bể tiếp theo, bùn lắng là bùn vi sinh được hệ thống bơm hút bùn bơm hồi lưu về bể AE
để bổ sung vi sinh cho quá trình xử lý, một phần bùn dư được bơm về bể phân hủy bùn để
xử lý.
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Sau bể lắng sinh nước thải được đưa sang bể khử trùng nước thải, bể khử trùng
có bổ sung hóa chất khử trùng bằng Javel (NaClO) để tiêu diệt các vi sinh vật còn
trong nước thải trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu
chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT - cột A - Đủ tiêu chuẩn cấp vào nguồn nước dùng cho
mục đích cấp nước sinh hoạt.

Sau bể lắng nước thải chảy sang bể khử trùng nước thải, phía đầu vào có bổ
sung hóa chất khử trùng bằng Javel (NaClO) để tiêu diệt các vi sinh vật còn trong nước
thải trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn
QCVN 40:2011/BTNMT - cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Thu gom nước mưa:
Khu vực đã hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa: Kết cấu hệ thống thu gom

và thoát nước mưa: Cống thu gom nước mưa là cống bê tông ngầm chạy dọc hai bên
vỉa hè, tổng chiều dài 9982m, có 350 hố ga thu nước mưa được thể hiện cụ thể ở bảng
2.2 như sau:

Bảng 2.2 Tuyến ống thu gom nước mưa KCN, HCC Tam Hiệp

STT Tuyến Ống Thu Gom
Tổng
chiều
dài (m)

Khẩu Độ Ống Thoát Nước Mưa

D600 D1000 B800 B1000 B1200 B1500

1
Đường Trục Chính vào
cảng 1874,2 1874,2

2 Đường Từ N2 đi N13 1573,4 844,4 29 700
3 Đường Từ N8 đi N9 916 916
4 Đường Ven biển 749 749

5
Đường BK (N11 đi
N14) 1962 1020 942

6 Đường Vào Nhà Máy 315,4 315,4

7
Đường Từ N6 đi N34
(mương đất) 2592,4 1917 47,4 628

Tổng chiều dài các tuyến
mương thoát nước mưa 9982,4

Kết cấu mương thoát nước mưa chung của toàn Khu công nghiệp: Hiện
KCN đã đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa bao gồm hai tuyến thoát nước
chính: về phía Đông Bắc và Tây Bắc của KCN, cụ thể:

+ Mương thoát nước về phía Tây Bắc (cửa xả số 01): kết cấu mương trần đổ bê
tông, kè đá; đáy mương 4,5m; bề rộng mương 6,5m; sâu 1,5m, chiều dài mương 240m;
mương dẫn nước mưa thoát ra sông Trâu.
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+ Mương thoát nước về phía Đông Bắc (cửa xả số 02): kết cấu mương trần, đáy
mương 1m; bề rộng mương 2m; sâu 1m; chiều dài mương 250m, mương dẫn nước
mưa thoát ra sông Bến Ván.

Nước mưa chảy tràn được tách rác trên cống thoát nước mưa nội bộ tại từng
doanh nghiệp trước khi dẫn ra cống thoát nước mưa đổ về 02 cửa xả rồi dẫn ra sông.

Khu vực dự án thoát nước mưa về phía mương thoát nước phía Tây Bắc dự án
xả ra cửa xả số 01 ra sông Trâu. Vị trí và hướng tuyến thoát nước mưa đã được Trung
tâm Phát triển hạ tầng thoả thuận tại Công văn số 102/PTHT-QLHT ngày 18 tháng 6
năm 2025 đính kèm phần phụ lục.
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3 Chương III ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNGMÔI TRƯỜNG NƠI
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:
1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án
trong giai đoạn thi công và vận hành bao gồm:

- Môi trường không khí: Có thể bị ảnh hưởng bởi bụi, khí thải từ hoạt động thi
công, phương tiện vận chuyển và vận hành thiết bị khi nhà máy hoạt động.

- Môi trường đất: Bị tác động trong quá trình xây dựng công trình và lưu giữ
nguyên vật liệu, chất thải.

- Môi trường nước mặt: Có thể chịu ảnh hưởng bởi nước mưa chảy tràn qua khu
vực dự án hoặc sự cố rò rỉ, thoát nước từ khu vực sản xuất chảy ra sông Trâu. Tuy
nhiên, các tác động này có thể được kiểm soát do dự án phát sinh ít nước thải và Khu
công nghiệp đã có hệ thống thu gom, xử lý hoàn chỉnh.

- Môi trường nước ngầm: Chủ yếu có nguy cơ bị tác động nếu xảy ra sự cố rò rỉ
từ khu vực lưu giữ hóa chất, nhiên liệu hoặc chất thải nguy hại. Tuy nhiên, dự án có
biện pháp phòng ngừa đầy đủ nên nguy cơ thấp.

- Môi trường sinh thái: Gần như không bị ảnh hưởng do khu vực thực hiện dự án
đã được quy hoạch là đất công nghiệp, không có hệ sinh thái tự nhiên đặc thù.
1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án

Dự án được thực hiện trong Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp – nơi có
hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và được quy hoạch tập trung cho sản xuất công nghiệp nên
ít có các đối tượng nhạy cảm về môi trường xung quanh. Tuy nhiên, một số đối
tượng nhạy cảm gần nhất có thể kể đến gồm:

- Công trình, nhà máy khác trong khu công nghiệp: Có thể bị ảnh hưởng nếu xảy
ra sự cố cháy nổ, rò rỉ chất thải hoặc tiếng ồn lớn kéo dài trong quá trình thi công hoặc
vận hành.

- Hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải chung của khu công nghiệp: Có
thể bị tác động nếu dự án không tuân thủ đúng quy trình xả thải. Tuy nhiên lượng
nước thải sinh hoạt phát sinh không lớn nên tác động này không đáng kể.

- Sông Trâu (tiếp giáp với khu vực dự án): Là nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải
từ KCN. Tuy nhiên, với quy mô dự án, lưu lượng nhỏ nên tác động là không đáng kể.
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- Khu dân cư gần nhất: KCN đang thực hiện san nền, phần diện tích còn lại đang
triển khai thực biện giải phóng mặt bằng (có 2 hộ dân có đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh
hưởng và 3 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng), dự kiến quý IV/2025 sẽ thực hiện xong công
tác BTGPMB di dời dân cư ra khỏi vị trí dự án. Sau khi thực hiện xong công tác
BTGPMB, khu dân cư gần khu dự án nhất là khu vực dân cư bên kia sông cách dự án
hơn 500m. Theo đó, khu dân cư này sẽ nằm ngoài phạm vi bị ảnh hưởng trực tiếp. Do
vậy, tác động đến cộng đồng dân cư là không đáng kể.

- Mức độ ảnh hưởng của dự án đến người dân sinh sống giáp với KCN (thuộc xã
Tam Anh Nam bên kia sông) không đáng kể vì khoảng cách xa (cách 500 m) và
hướng gió không thổi qua khu vực dân cư nên bụi, khí thải không tác động tới.
2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án
2.1. Đặc điểm khu vực tiếp nhận nước thải của dự án

- Nước thải của dự án được thu gom và xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Khu
công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp đã
được đầu tư và hoạt động từ năm 2016 hiện đang xử lý nước thải cho các doanh nghiệp
hoạt động trong Khu công nghiệp. Công suất xử lý hiện tại khoảng 1.000m3/ngày đêm,
công suất thiết kế 4.800m3/ngày đêm. Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, hậu
cần cảng Tam Hiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải
vào nguồn nước tại Giấy phép số 2241/GP-BTNMT ngày 19/9/2017 và các công trình
bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công
trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 102/GXN-BTNMT ngày 17/9/2018.

- Nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, hậu
cần cảng Tam Hiệp là sông Trâu. Quy chuẩn xả thải của nhà máy xử lý nước thải Khu
công nghiệp: QCVN 40:2011/BTNMT cột A với Kq = Kf = 0,9.
2.2. Điều kiện thủy văn/hải văn khu vực tiếp nhận nước thải

- Hệ thống sông ngòi chảy qua huyện Núi Thành gồm sông Tam Kỳ, Trường
Giang, sông Ba Túc, sông An Tân, sông Trâu. Các con sông này đều bắt nguồn từ phía
Tây, Tây Bắc chảy về phía Đông đổ ra biển qua cửa An Hòa và cửa Lỡ. Các sông đều
có lưu vực nhỏ từ 50 đến 100 km², độ dốc lớn, chiều dài từ 20 đến 40 km, lưu lượng
nước thay đổi theo mùa. Các dòng sông của huyện Núi Thành đều hội tụ về phía Đông
tạo nên những vùng xoáy bồi đắp nên những cồn cát và tạo ra các đầm phá ở các xã
của huyện trong đó có xã Tam Hiệp.

- Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp nằm tiếp giáp với sông Trâu về phía
Tây Bắc, giáp với sông Bến Ván về phía Đông và hợp lưu cùng với sông Trường
Giang đổ ra biển tại cửa An Hòa.
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- Khu vực này vào mùa khô (từ tháng 02 đến tháng 8), dòng chảy thượng nguồn
đổ về khá nhỏ nên dao động mực nước cũng như dòng chảy ở đây chủ yếu phụ thuộc
vào chế độ triều vùng biển khu vực này.

- Dự án nằm tiếp giáp với là sông Trâu về phía Bắc. Sông bắt nguồn từ hồ Thái
Xuân, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, hợp lưu với sông Chợ đổ ra sông
Trường Giang rồi ra biển Đông qua cửa An Hòa. Đoạn sông này ngắn, hẹp, độ dốc
nhỏ, bề rộng lòng sông thay đổi từ (8 ÷ 20) m.

- Theo số liệu quan trắc của trạm Kỳ Hà cho thấy, chế độ nhật triều tại khu vực
xảy ra khoảng (10 ÷ 15) ngày, còn lại là bán nhật triều. Mực nước trung bình 1,2 m;
cường độ triều lớn là (1,2 ÷ 2) m, triều kém là 0,5 m.

- Biên độ nhật triều có sự thay đổi rõ rệt trong tháng theo một chu kỳ nhất định,
mỗi tháng có 2 kỳ triều cường và 2 kỳ triều yếu. Biên độ triều trung bình khoảng (0,8
÷ 1,2) m, lớn nhất đạt 1,5 m.

- Tốc độ dòng chảy trung bình (0,2 ÷ 0,3) m/s, cực đại là 2,5 m/s. Nước dâng khi
có gió bão lên đến (1,5 ÷ 3) m.

- Sông Trâu đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước, Sông Trâu không
cung cấp nước cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

- Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy khu vực thực hiện dự án chưa ghi nhận tình
trạng ô nhiễm môi trường nền. Môi trường không khí thông thoáng, chỉ có hoạt động
sản xuất phân tán.

- Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực dự án, Công ty tham khảo kết quả
quan trắc môi trường của Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp qua các thời điểm
cùng với đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực đầu tư để làm căn cứ đánh giá.
3.1 Hiện trạng môi trường nước:
a. Nước thải

- Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải
KCN qua thời điểm được thể hiện qua bảng sau:
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Bảng 3.1: Kết quả phân tích chất lượng nước thải của Khu công nghiệp sau xử lý

STT TÊN CHỈ
TIÊU ĐƠN VỊ

ĐỢT 1
15/8/2024
NT1

ĐỢT 2
28/10/2024

NT2

ĐỢT 3
15/01/2025

NT3

QCVN
40:2011/BTNMT

(Cột A)
Kq=Kf=0,9

1. Nhiệt độ oC 30,3 29,0 27,4 40
2. Độ màu Pt/Co 10 6,8 8 50
3. pH - 7,3 7,3 7,3 6 ÷ 9

4. BOD5
(20oC) mg/L 24 24 22 24,3

5. COD mg/L 48 36 31 60,75
6. Asen mg/L <0,0017 0,0011 0,0013 0,0405

7. Thủy ngân mg/L 0,0005 KPH (MDL
= 0,0003)

KPH (MDL
= 0,0003) 0,00405

8. Chì mg/L <0,0008 0,0006 KPH (MDL
= 0,0001) 0,081

9.
Tổng chất
rắn lơ lửng
(TSS)

mg/L 5,0 6,0 12,0 40,5

10. Cadimi mg/L <0,0007 KPH (MDL
= 0,0001)

KPH (MDL
= 0,0001) 0,0405

11. Crom (VI) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0,0405

12. Crom (III) mg/L <0,003 0,0057 KPH (MDL
= 0,003) 0,162

13. Đồng mg/L 0,024 KPH (MDL
= 0,02)

KPH (MDL
= 0,001) 1,62

14. Kẽm mg/L 0,22 0,067 KPH (MDL
= 0,01) 2,43

15. Niken mg/L 0,0096 0,0024 0,003 0,162

16. Mangan mg/L 0,011 0,08 KPH (MDL
= 0,05) 0,405

17. Sắt mg/L 0,28 0,306 0,1 0,81
18. Tổng xianua mg/L 0,03 0,013 0,004 0,0567

19. Tổng phenol mg/L 0,007 0,079 0,081 0,081
20. Sunfua mg/L <0,02 <0,02 <0,02 0,162
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STT TÊN CHỈ
TIÊU ĐƠN VỊ

ĐỢT 1
15/8/2024
NT1

ĐỢT 2
28/10/2024

NT2

ĐỢT 3
15/01/2025

NT3

QCVN
40:2011/BTNMT

(Cột A)
Kq=Kf=0,9

21. Florua mg/L 0,18 <0,01 0,36 4,05

22. Amoni (tính
theo N) mg/L 0,22 <0,01 <0,01 4,05

23. Tổng nitơ mg/L 7,48 1,8 2,3 16,2

24. Tổng dầu
mỡ khoáng mg/L 1,4 0,8 0,8 4,05

25.
Tổng
Photpho
(tính theo P)

mg/L 0,32 1,3 1,27 3,24

26. Clorua mg/L 386 319 29 405
27. Clo dư mg/L <0,01 0,1 <0,01 0,81

28. Tổng PCB mg/L <0,0001 KPH (MDL
= 0,00008)

KPH (MDL
= 0,00008) 0,00243

29. Coliform MPN/
100mL 450 2.300 2,3×103 3.000

- Vị trí các điểm quan trắc:
+ Đầu ra hệ thống xử lý nước thải.
- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 03 mẫu
- Thời điểm lấy mẫu: Ngày 15/8/2024, ngày 28/10/2024, ngày 15/01/2025.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT cột A với Kq = Kf = 0,9.
- Đơn vị thực hiện quan trắc: Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi
trường.
- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: không có.
- Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải của Khu công nghiệp, hậu cần

cảng Tam Hiệp cho thấy hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp vận hành ổn
định, đảm bảo chức năng xử lý nước thải đầu ra theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A)
Kq=Kf=0,9.
b. Nước mặt

- Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Trâu qua thời điểm được thể hiện
qua bảng sau:
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Bảng 3.2: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt của khu vực dự án

STT TÊN CHỈ
TIÊU ĐƠN VỊ

ĐỢT 1
15/05/2024

ĐỢT 2
28/10/2024

ĐỢT 3
10/4/2025

QCVN
08:2023/BTNMT

NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 Bảng 1 Bảng 2 –
Mức A

1. pH - 7,6 7,5 7,6 7,5 7,4 7,5 7,3 7,3 7,3 - 6,5 ÷ 8,5
2. BOD5 mg/L 28 4,0 3,9 5,5 5,4 6,5 4 4 3 - ≤ 4

3.
Nhu cầu
oxi hóa
học

mg/L 5,3 9,2 5,3 9,3 7,8 11
9 6 10

- ≤ 10

4. Ôxy hòa
tan mg/L 6,73 6,66 6,54 6,66 6,85 6,77 6,9 6,7 6,8 - ≥ 6,0

5.
Tổng chất
rắn
lơ lửng
(TSS)

mg/L 4,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0
6,0 8,0 7,0

- ≤ 25

6. NH4+_N mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,023 <0,01 <0,01 0,3 -
7. Cl- mg/L 21 24 29 206 241 156 3.723 3.581 3.652 250 -
8. F- mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1 -
9. Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 -
10. Nitrat mg/L 0,25 0,13 0,15 0,64 0,14 0,10 0,74 0,6 0,9 10 -
11. Photphat mg/L 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,062 0,079 0,042 0,3 -
12. Xianua mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01 -
13. Asen mg/L <0,001 KPH KPH KPH 0,0042 0,0036 0,0036 0,01 -
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STT TÊN CHỈ
TIÊU ĐƠN VỊ

ĐỢT 1
15/05/2024

ĐỢT 2
28/10/2024

ĐỢT 3
10/4/2025

QCVN
08:2023/BTNMT

NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 Bảng 1 Bảng 2 –
Mức A

<0,001 <0,001 (MDL =
0,001)

(MDL =
0,001)

(MDL =
0,001)

14. Cd mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001
KPH

(MDL =
0,0001)

KPH
(MDL =
0,0001)

KPH
(MDL =
0,0001)

<0,0005 <0,0005 <0,0005
0,005 -

15. Pb mg/L <0,002 <0,002 <0,002 0,0003 0,0002 0,0002 <0,001 <0,001 <0,001 0,02 -
16. Cr6+ mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01 -

17. Tổng số
Crom (Cr) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0,005 0,005 0,0056 0,0013 <0,001 <0,001 0,05 -

18. Cu mg/L <0,005 <0,005 <0,005
KPH

(MDL =
0,020)

KPH
(MDL =
0,020)

KPH
(MDL =
0,020)

0,0941 0,0782 0,0696
0,1 -

19. Zn mg/L <0,01 <0,01 <0,01
KPH

(MDL =
0,010)

KPH
(MDL =
0,010)

KPH
(MDL =
0,010)

0,0889 0,0804 0,0737
0,5 -

20. Ni mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 0,002 0,007 0,0048 0,0045 0,0030 0,1 -

21. Mn mg/L <0,03 <0,03 <0,03
KPH

(MDL =
0,05)

0,08
KPH

(MDL =
0,05)

0,0553 0,0427 0,0386
0,1 -

22. Thủy ngân mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003
KPH

(MDL =
KPH

(MDL =
KPH

(MDL =
<0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001 -
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STT TÊN CHỈ
TIÊU ĐƠN VỊ

ĐỢT 1
15/05/2024

ĐỢT 2
28/10/2024

ĐỢT 3
10/4/2025

QCVN
08:2023/BTNMT

NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 Bảng 1 Bảng 2 –
Mức A

0,0003) 0,0003) 0,0003)

23. Fe mg/L <0,03 <0,03 <0,03
KPH

(MDL =
0,05)

0,226 0,081
0,5770 0,4870 0,4430

0,5 -

24.
Chất hoạt
động
bề mặt

mg/L 0,04 0,07 0,04 <0,01 <0,01 <0,01
0,04 0,02 0,03

0,1 -

25. Tổng
Phenol mg/L <0,001 <0,001 <0,001 0,049 0,053 0,074 0,002 0,001 0,001 0,005 -

26. Tổng dầu,
mỡ mg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 5 -

27. Coliform MPN/
100 mL 680 920 610 780 450 780 450 200 780 - ≤ 1.000

28. E.coli MPN/
100 mL <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 20 -
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- Vị trí các điểm quan trắc:
+ NM1: Mẫu nước mặt tại vị trí xả thải của KCN (cách vị trí dự án 500m về phía

hạ lưu).
+ NM2: Mẫu nước mặt cách vị trí xả thải 500m về phía thượng lưu (tại vị trí dự

án tiếp giáp với sông Trâu).
+ NM3: Mẫu nước mặt cách vị trí xả thải 500m về phía hạ lưu (cách vị trí dự án

1.000m về phía hạ lưu).
- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 9 mẫu
- Thời điểm lấy mẫu: Ngày 15/05/2024, ngày 28/10/2024, ngày 10/4/2025.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT - Đơn vị thực hiện quan

trắc: Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
- Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Trâu tại quanh vị trí xả

thải của Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp cho thấy
phần lớn các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tại thời điểm quan
trắc ngày 28/10/2024 có chỉ tiêu BOD5 và COD có vượt nhẹ so với bảng 2, mức A của
QCVN 08:2023/BTNMT. Nguyên nhân có thể do tác động từ việc xả thải của các khu
công nghiệp cùng thải ra sông Trâu hoặc do ảnh hưởng của hoạt động nuôi trồng thủy
sản hai bên sông hoặc do nước thải của khu dân cư cùng đổ ra sông Trâu. Cần có sự
giám sát, theo dõi lâu dài chất lượng nước mặt để đánh giá nguyên nhân ô nhiễm.
c. Nước ngầm

- Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt ngầm khu công nghiệp được thể hiện
qua bảng sau:
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Bảng 3.3: Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của khu vực dự án

TT CHỈ TIÊU ĐƠN
VỊ

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 QCVN 09-
2023/BTNMTNN1 NN2 NN3 NN1 NN2 NN3 NN1 NN2 NN3

1 pH - 6,8 6,8 7,0 6,9 6,7 6,8 6,8 7,0 6,8 5,5 ÷ 8,5

2 Chỉ số
Pecmanganat mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 4

3 Tổng chất rắn
hoà tan mg/L 117 126 97 112 111 90 132 102 112 1.500

4 Độ cứng tổng
số mg/L 177 174 192 42 42 96 94 125 38 500

5 NH4+_N mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1

6 Nitrit
(NO2-)

mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

7 Nitrat (NO3-) mg/L 0,22 0,09 0,39 0,71 0,02 0,03 0,1 0,09 0,06 15
8 Clorua (Cl-) mg/L 22 21 19 <5 <5 6,0 19 12 13 1
9 Florua (F-) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 250
10 Xianua (CN-) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 1

11 Asen (As) mg/L <0,001 <0,001 <0,001 KPH (MDL
= 0,001)

KPH
(MDL =
0,001)

0,0011
<0,001 0,0029 <0,001

0,05

12 Cadimi (Cd) mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 KPH
(MDL= 0,0001)

KPH
(MDL =
0,0001)

KPH
(MDL =
0,0001)

<0,0004 <0,0004 <0,0004
0,005

13 Chì (Pb) mg/L <0,001 <0,001 <0,001 KPH 0,0004 0,0001 0,0028 0,0022 0,0018 0,05
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TT CHỈ TIÊU ĐƠN
VỊ

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 QCVN 09-
2023/BTNMTNN1 NN2 NN3 NN1 NN2 NN3 NN1 NN2 NN3

(MDL =
0,0001)

14 Crom VI mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01

15 Đồng (Cu) mg/L <0,002 <0,002 <0,002
KPH

(MDL =
0,02)

KPH
(MDL =

0,02)

KPH
(MDL =

0,02)

0,0234 0,0152 0,0163
1

16 Kẽm (Zn) mg/L <0,01 <0,01 <0,01
KPH

(MDL =
0,01)

KPH
(MDL =

0,01)

KPH
(MDL =

0,01)

0,0867 0,3084 0,2565
3

17 Niken (Ni) mg/L <0,002 <0,002 <0,002
KPH

(MDL =
0,001)

0,0057 0,001
0,0082 0,0057 0,0051

0,001

18 Mangan (Mn) mg/L <0,05 <0,05 <0,05
KPH

(MDL =
0,05)

KPH
(MDL =

0,05)

KPH
(MDL =

0,05)

0,0413 0,0132 0,013
0,5

19 Thủy ngân
(Hg) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005

KPH
(MDL =
0,0003)

KPH
(MDL =
0,0003)

KPH
(MDL =
0,0003)

<0,0002 <0,0002 <0,0002
5

20 Sắt (Fe) mg/L <0,01 <0,01 <0,01
KPH

(MDL =
0,05)

KPH
(MDL =

0,05)

KPH
(MDL =

0,05)

0,0057 0,408 0,417
0,02

21 Selen
(Se) mg/L <0,005 <0,005 <0,005 KPH (MDL

= 0,001)
KPH

(MDL =
KPH

(MDL =
0,0136 0,0018 <0,001 0,01
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TT CHỈ TIÊU ĐƠN
VỊ

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 QCVN 09-
2023/BTNMTNN1 NN2 NN3 NN1 NN2 NN3 NN1 NN2 NN3

0,001) 0,001)
22 Tổng Phenol mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,001

23 Coliform VK/
100 ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3

24 E.Coli VK/
100 mL <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 KPH

- Vị trí các điểm quan trắc:
+ NN1: Mẫu nước ngầm lấy tại Công ty Thủy sản Trung Hải.
+ NN2: Mẫu nước ngầm lấy tại hộ Ông Nguyễn Tất Loan
+ NN3: Mẫu nước ngầm lấy tại hộ Ông Nguyễn Vấn.
- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc trong năm: 9 mẫu
- Thời điểm lấy mẫu: Ngày 15/05/2024, ngày 28/10/2024; 10/4/2025.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: QCVN 09-MT:2023/BTNMT
- Đơn vị thực hiện quan trắc: Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
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Nhận xét:
Qua kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm trong trong Khu công nghiệp, hậu

cần cảng Tam Hiệp cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so
với QCVN 09:2023/BTNMT. Ngoại trừ thông số Niken, Clorua vượt quy chuẩn. Lý
do Niken vượt quy chuẩn là do địa chất khu vực có một số loại đá, khoáng vật có chứa
Ni tự nhiên. Qua quá trình phong hóa, Niken có thể ngấm vào nước ngầm. Lý do
Clorua vượt quy chuẩn là do KCN Tam Hiệp nằm gần cửa biển, nên có nguy cơ xâm
nhập mặn từ biển vào tầng nước ngầm, Clorua là thành phần chính của muối biển sẽ
làm tăng hàm lượng Cl⁻ trong nước ngầm.

Nhìn chung, kết quả quan trắc chất lượng môi trường nền Khu công nghiệp, hậu
cần cảng Tam Hiệp quanh khu vực thực hiện dự án cho thấy chất lượng môi trường tại
Khu công nghiệp chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
3.2. Hiện trạng môi trường không khí

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án, chúng tôi
đã tham khảo kết quả phân tích môi trường không khí của một số nhà máy lân cận. Kết
quả phân tích được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.4: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh

TT Chỉ tiêu ĐVT Kết quả phân tích QCVN
05:2023/BTNMT29/5/2024

KK1
04/12/2024
KK02

27/03/2025
KK03

1 CO µg/m3 3,8 4.314 4.263 30.000
2 SO2 µg/m3 0,064 38,4 34,5 350
3 NO2 µg/m3 0,060 38,7 37,2 200
4 Tổng bụi lơ

lửng (TSP)
µg/m3 0,086 115 190 300

5 Nhiệt độ oC 35,1 30,4 29,2 -

6 Độ ẩm % 62 64 61,5 -
7 Tốc độ gió m/s 0,6 0,667 0,3 -
8 Tiếng ồn dBA 67,1 67,5 62,6 70(*)

QCVN
26:2010/BTNMT

Ghi chú:
Vị trí thu mẫu:
+ KK-01: Mẫu không khí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina Asphalt
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(cách khu vực dự án Nhà máy bê tông nhựa nóng khoảng 300m về phía Nam) ngày
29/5/2024

+ KK-02: Mẫu không khí tại khuôn viên nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ
của Công ty TNHH Mỹ Bình Tam Hiệp giáp với Công ty TNHH Mai Kỳ Hà (cách khu
vực dự án Nhà máy bê tông nhựa nóng khoảng 200m về phía Nam) ngày 04/12/2024

+ KK-03: Mẫu không khí tại khuôn viên nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ
của Công ty TNHH Mỹ Bình Tam Hiệp giáp với Công ty TNHH Mai Kỳ Hà (cách khu
vực dự án Nhà máy bê tông nhựa nóng khoảng 200m về phía Nam) ngày 27/03/2025

Thời gian lấy mẫu: ngày 29/5/2024, 04/12/2024 và ngày 27/3/2025.
Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

xung quanh.
+ (*): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
Nhận xét:
Theo kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh tại khu vực thực hiện dự

án cho thấy nồng độ các thông số so với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2023/BTNMT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho
phép. Kết quả phân tích chất lượng không khí cho thấy chất lượng không khí trong khu
công nghiệp chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
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4 Chương IV ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNGMÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường
1.1. Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn xây dựng

Trong giai đoạn thi công xây dựng, công trình chủ yếu thực hiện các công đoạn
lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị sẵn có, thời gian thi công ngắn (khoảng 3 tháng) và
không phát sinh hoạt động san lấp, xây dựng quy mô lớn. Mặt bằng KCN bàn giao. Do
đó, các tác động môi trường trong giai đoạn này mang tính chất ngắn hạn, cục bộ và có
thể kiểm soát được thông qua các biện pháp quản lý phù hợp.

1.1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải
- Nguồn phát sinh:
+ Nước thải sinh hoạt
+ Nước thải xây dựng
+ Nước mưa chảy tràn
* Đối với nước thải sinh hoạt:

Nhu cầu nước sinh hoạt đối với công nhân tại công trình khoảng: Dự kiến số
lượng công nhân làm việc tối đa tại công trường, ước khoảng 20 người, thời gian làm
việc của công nhân tại công trường trung bình 8h/ngày, theo QCVN 01:2021/BXD thì
Tiêu chuẩn cấp nước dùng cho sinh hoạt là: 80lít/người/ngày. Do đó lượng nước cấp
sinh hoạt tại công trường ước tính khoảng:

Tổng lượng nước thải của công nhân trên công trường trong một ngày như sau:
QTSH = 20 người ´ 80 lít/người.ngày = 1,6 (m3/ngày).

(Lượng nước thải sinh hoạt ước tính bằng khoảng 100% tổng nhu cầu nước cấp cho
sinh hoạt).

* Đối với nước thải xây dựng:
Nước thải xây dựng phát sinh trong giai đoạn thi công thường gồm:
- Nước rỉ từ hỗn hợp bê tông, vữa xi măng, nước thất thoát khi phun giữ ẩm vật

liệu xây dựng, nước thải từ quá trình cắt gạch, đá, nước vệ sinh công trình hoàn thiện
khoảng 1 m3/ngày đêm. Chỉ tác động tại khu vực phát sinh nước thải.

- Nước thải rửa bánh xe khi xe ra vào công trình, khoảng 1m3/ngày đêm.
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- Thành phần nước thải xây dựng thường có tính kiềm, độ đục cao, chứa nhiều
đất, cát, ximăng, vụn bê tông và các tạp chất lơ lửng khác.

* Đối với nước mưa chảy tràn:
Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, nước mưa chảy tràn có thể gây nên

tác động tiêu cực như: gây ứ đọng trên khu đất dự án; cuốn đất, cát, bụi, cặn dầu, mỡ,
vụn vật liệu xây dựng… gây nên những tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước tại
khu vực. Tuy nhiên, mức độ tác động từ nước mưa chảy tràn là không đáng kể do thời
gian tác động ngắn.

Nước mưa có bản chất nguồn nước tương đối sạch. Tuy nhiên, quá trình chảy
tràn trên mặt bằng, nước mưa sẽ cuốn trôi các tạp chất trên mặt bằng làm cho nồng độ
các chất ô nhiễm trong nước mưa tăng lên.

Về nguyên tắc nước mưa là loại nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ (quy ước là
nước sạch) nên được thải trực tiếp vào hệ thống thu gom nước mưa khu vực.

Lưu lượng: Theo TCVN 7957:2008- Thoát nước, mạng lưới và công trình bên
ngoài – tiêu chuẩn thiết kế thì lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo
công thức:

Q = q.C.F (l/s)
Trong đó:
+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

q =  A x (1+ClgP)
(t+b)n =  2.170 x (1+0,52lg(10))

(180+10)0,65 =  108,9
l/s.ha

Với:
A, C, b, n: tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, số liệu tính

toán được lấy theo phụ lục B của TCVN 7957:2008, tham khảo số liệu của tỉnh Quảng
Nam (vùng lân cận khu vực dự án). Chọn A = 2.170; C = 0,52; b = 10; n = 0,65.

t: thời gian dòng chảy mưa (phút), t = 150 – 180 phút, chọn t = 180 phút.
P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), P = 5 – 10 năm, chọn P = 10 năm.

Q = qxCxF= 108,9 x 0,37 x 0,12062 = 4,86 l/s
+ C: hệ số dòng chảy. Cmặt đường = 0,81; Cmái nhà = 0,81; Cvườn= 0,37
+ F: diện tích của khu đất dự án F = 1.2061,9 m2 = 0,12062 ha. Khu đất dự án là

nền đất đã được giải phóng mặt bằng.
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Theo WHO, 1993 nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng có trong nước mưa như sau:
Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l)
1 Tổng nitơ 0,5 – 1,5
2 Phospho 0,004 - 0,03
3 COD 10 – 20
4 TSS 10 – 20

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993)
Trong thời gian thi công, ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu

vực dự án là tương đối lớn. Do khi san lấp mặt bằng đất có kết cấu bở rời đối với khu
vực chưa lu lèn chặt nên nước mưa chảy qua sẽ cuốn trôi đất, cát xuống khu vực thấp
làm ảnh hưởng đến môi trường đất tại khu vực trũng thấp của dự án. Tuy nhiên, nước
mưa có bản chất là sạch và có lưu lượng lớn nên khả năng pha loãng cao, mức độ tác
động của nước mưa chảy tràn là không đáng kể và gián đoạn.

1.1.2. Đánh giá, dự báo tác dộng do khí thải
- Nguồn phát sinh bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng
+ Từ quá trình đào đất
+ Từ tập kết vật liệu xây dựng
+ Từ việc hoạt động và vận chuyển của các phương tiện thi công cơ giới

1.1.2.1 Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải trong quá trình đào đất
* Đánh giá tác động
Căn cứ vào dự toán công trình của Dự án, tổng lượng đất sinh ra từ quá trình

đào móng, khu nhà vệ sinh và xử lý môi trường, khu vực tổ hợp sản xuất bê tông, khu
vực bàn cân, khu vực lưu giữ CTR,...là Mđào = 374,5 m3 (tương ứng với 486,8 tấn, tỷ
trọng của đất 1,3 tấn/m3).

Thời gian thực hiện: 10 ngày
Tải lượng phát sinh:
Dựa theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới (Enviromental

assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, enviroment, World Bank,
Washington D.C, 8/1991), hệ số phát thải ô nhiễm bụi trong hoạt động san lấp mặt
bằng được tính theo công thức:
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 E = k x 0,0016 x 
( U
2,2)1,3

(M
2 )1,4  (1) (kg/tấn)

Trong đó:
+ E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn)
+ k: cấu trúc hạt có giá trị trung bình, trong trường hợp này đánh giá bụi TSP

(kích thước bụi < 30 µm
Kích thước bụi (µm) <30 <15 <10 <5 <2.5
Hệ số k 0,74 0,48 0,35 0,2 0,11

+ U: tốc độ gió trung bình m/s, U = 1,8m/s
+ M: độ ẩm trung bình của vật liệu, %, M = 30%
+ Vậy E = 0,004 kg/tấn
Vậy lượng bụi phát sinh vào môi trường không khí sẽ là: 486,8 x 0,004 = 1,95

(kg). Thời gian thực hiện công đoạn này khoảng 10 ngày. Do vậy, lượng bụi phát sinh
trong ngày là: 1,95/10 = 0,195 kg/ngày = 2,26 mg/s.

Nhận xét: Lượng bụi phát sinh không quá lớn và trong thời gian ngắn (10 ngày)
sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công nhân làm việc trên công trường.
1.1.2.2. Bụi phát sinh từ hoạt động tập kết vật liệu xây dựng.

* Đánh giá tác động
Nguồn phát sinh: bụi từ hoạt động tập kết vật liệu xây dựng.
Thời gian vận chuyển: 2 tháng
Tải lượng phát sinh: Trong quá trình thi công, bụi phát sinh từ bãi tập kết vật

liệu như cát, đá, thép, xi măng, …sẽ ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực.
Khối lượng VLXD sử dụng tại dự án 1.076 tấn.
Hệ số phát thải của vật liệu thi công: 0,075 kg/tấn (Nguồn: Cục Thẩm định

và Đánh giá tác động môi trường, Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường
một số dự án điển hình, năm 2009, 2010)

Tải lượng bụi phát sinh: 0,075 kg/tấn x 1.076 tấn = 82 kg/thời gian thi công =
1,51 kg/ngày = 17,6 mg/s (với thời gian thi công 2 tháng = 54 ngày (26 ngày/tháng).

Tác động:
Việc phát sinh tải lượng bụi lớn trong quá trình tập kết nguyên vật liệu sẽ làm

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tại khu vực dự án, tác động trực tiếp đến công
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nhân đang làm việc tại công trường và khu vực lân cận. Đây là nguồn phát sinh gián
đoạn, chỉ xảy ra trong thời gian thi công xây dựng dự án, chủ dự án sẽ áp dụng các
biện pháp giảm thiểu tác động của các nguồn ô nhiễm ô nhiễm này trong suốt thời gian
thi công xây dựng.
1.1.2.3. Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải của các phương tiện thi công cơ giới

* Đánh giá tác động:
Hoạt động của các phương tiện cơ giới như: máy ủi, xe lu, máy cạp, máy đào,…

Các phương tiện này chạy bằng dầu Diesel nên thải ra một lượng bụi, khí thải như:
SO2, NO2, CO, VOC,… gây ô nhiễm môi trường không khí, tác đôṇg đến sức khỏe
công nhân xây dựng và tác động đến cảnh quan trong khu vực.

Bảng 4.2. Tổng hợp lượng nhiên liệu sử dụng của phương tiện thi công

TT Tên phương tiện Số
lượng

Lượng dầu
DO/

thiết bị
(lít/ca)

Tổng lượng dầu
DO sử dụng

(lít/ca)

Nhu cầu sử
dụng dầu DO
trong 1 giờ
(kg/h)

1. Máy ủi 110CV 1 46 46 4,6
2. Xe lu 10T 1 26 26 2,6
3. Máy cạp tự hành

9m3
1 132 132 13,2

4. Máy đào 0,8m3 1 65 65 6,5
5. Máy hàn nhiệt 1 6 kWh 6 0,6
6. Máy cưa kim loại

1,7 kW
1 4 kWh 4 0,4

7. Máy khoan bê tông
cầm tay 0,75 kW 1 1,1 kWh

1,1 0,11

Tổng cộng 280 28

Ghi chú:
- Tỷ trọng dầu DO là 0,8 (kg/lit)
- Nhu cầu dầu DO trong giai đoạn thi công xây dựng: Định mức tiêu hao (Lít

dầu DO/ca) x số lượng
- Nhu cầu dầu DO một giờ: Định mức tiêu hao (Lít dầu DO/ca) x số lượng x

0,8(kg/lit)/8
Tính toán tải lượng ô nhiễm
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Quá trình tính toán chỉ với giả thiết các thiết bị máy móc hoạt động tập trung:
nồng độ ô nhiễm xác định ở đây là nồng độ cao nhất tại khu vực công trường thi công.
Thời gian thi công là 8 giờ/ngày.

Theo cuốn giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Trần Ngọc Chấn, tập
3, số kg không khí lý thuyết cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu DO (Lo) là:

L0 = 1/0,23 x (8/3 x C + 8 x H + S – O2)
L0 = 11,59C + 34,78 x (H-O2/8) + 4,34S

Giả sử trong quá trình vận hành các động cơ sử dụng dầu DO có hàm lượng các
nguyên tố hóa học (trong 1kg) như sau:

Bảng 4.3. Hàm lượng các chất có trong dầu DO

C (%) H2 (%) S (%) O2 (%) Thành phần khác (%)

85,7 10,5 0,05 0,92 2,83

Lo = 11,59 x 0,857 + 34,78 x (0,105 – 0,0092/8) + 4,34 x 0,0005
= 13,55 kg/1kg dầu DO = 10,84 m3/1kg dầu DO (với rkk = 1,25 kg/m3).
Lượng khí thải tính ở điều kiện chuẩn (1at, 25oC): LK = (mf – mNC) + Lo

Với mf = 1; mNC = 0,008
LK = 1 – 0,008 + 13,55 = 14,54 kg kk/kg xăng dầu = 11,63 m3kk/kg xăng dầu.
Lượng khí thải ở 200oC và hệ số dư không khí là 1,15 được xác định như sau:
L = 11,63 x 1,15 x (273 + 200 + 25)/(273+25) = 22,4 m3kk/kg xăng dầu.

Như vậy lưu lượng khí thải trong 1 giờ phát sinh do hoạt động của máy móc
thiết bị thi công:

kg/h x 22,4m3/kg = 627,2 m3/h = 0,17m3/s
Tải lượng khí thải từ quá trình thi công được thể hiện tại bảng sau:
Bảng 4.4. Hệ số ô nhiễm và tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm
(g/lít) (*)

Tải lượng
(g/h)

Tải lượng
(g/s)

1 Bụi 1,8 60,53 0,017
2 SO2 2,8 94,15 0,026
3 NOx 7,25 243,78 0,068
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TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm
(g/lít) (*)

Tải lượng
(g/h)

Tải lượng
(g/s)

4 CO 3,4 114,33 0,032

Tải lượng và nồng đô ̣ các chất ô nhiễm trong khí thải được tính toán như sau:
Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do hoạt động phương tiện thi công

Chất ô
nhiễm

Tải lượng
(g/h)

Nồng độ khí thải
(mg/m3)

QCVN 19:2009/BTNMT
(Kp = 1, Kv = 1, cột B )

Bụi 60,53 60,53 200
SO2 94,15 94,15 500
NOx 243,78 243,78 850
CO 114,33 114,33 1.000

Nhận xét:
Kết quả tính toán cho thấy hầu hết nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải do

các phương tiện thi công vận hành sử dụng dầu DO trong công trường đều nằm trong
giới hạn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1, Kv = 1) – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Nguồn thải từ hoạt động của phương tiện thi công cơ giới rất khó dự báo cụ thể
do phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như chất lượng phương tiện hoạt động, loại
nhiên liệu sử dụng, điều kiện khí tượng... Các thông số về khí tượng ảnh hưởng trực
tiếp đến phát tán ô nhiễm là hướng gió và tốc độ gió. Tuy nhiên, thực tế nồng độ khí
phát sinh này sẽ nhỏ hơn rất nhiều do khu vực công trường có diện tích rộng
(1.2061,9m2), các thiết bị máy móc thi công lại không tập trung một chỗ, do đó khí
thải sẽ được khuếch tán theo diện rộng nhờ gió và các điều kiện vi khí hậu khác.

Đây là các nguồn thải di động, rất khó quản lý. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào
nhiều yếu tố. Nếu tiếp xúc trong thời gian dài, sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng,
đồng thời môi trường không khí cũng bị tác động. Do khu vực xây dựng Dự án khá
rộng nên các nguồn thải động này cũng không tác động quá lớn đến môi trường và
lượng nhân công thi công tại Dự án.

1.1.3. Đánh giá, dự báo tác dộng do chất thải rắn
- Nguồn phát sinh:
+ Chất thải sinh hoạt
+ Chất thải xây dựng
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+ Chất thải nguy hại
* Chất thải rắn sinh hoạt

Tại công trường xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu gồm có: bao
bì ni lông, chai lọ bằng nhựa, thủy tinh, vỏ đồ hộp, thực phẩm thừa...

Theo QCXDVN 07:2010/BXD, định mức phát thải hằng ngày của một người là
0,8 kg/người/ngày. Tổng số công nhân làm việc tại công trường khoảng 20 người, tính
thời gian phát thải 8 giờ/16 giờ thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình mỗi
ngày là:

0,8 kg/người/ngày × 20 người x 8 giờ/16 giờ = 16 kg/ngày.
* Chất thải rắn xây dựng

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình
và từ hoạt đôṇg lắp đặt máy móc thiết bị. Khối lượng chất thải thải ước tính khoảng
100 ¸150 kg/ngày.

Bao gồm:
+ Cát sỏi, bao bì xi măng, gạch, cát, đá, gỗ, vụn nguyên liệu,… phát sinh từ

hoạt đôṇg thi công xây dựng, hoàn thiện.
+ Kim loại (ốc, vít, giá đỡ…), nhựa (dây điêṇ, bao bì bao bạo máy móc thiết

bị…), gỗ (khung bảo vê ̣máy móc thiêṭ bị), giấy (thùng chứa máy móc thiết bị)… phát
sinh từ hoạt đôṇg lắp đặt máy móc thiết bị.

Ngoài ra, trong quá trình đào móng, lượng đất đào phát sinh như tính toán ở
chương 1 là 374,5 m3 (tương ứng với 486,8 tấn, tỷ trọng của đất 1,3 tấn/m3). Lượng đất
này sẽ được tận dụng để san lấp trong khuôn viên dự án, không vận chuyển ra bên
ngoài.

* Chất thải nguy hại (CTNH)
+ CTNH dạng lỏng: dầu mỡ thải phát sinh từ hoạt động bảo trì máy móc, thiết bị

khoảng 5kg/tháng.
+ CTNH dạng rắn: can chứa dầu phụ, bao bì chứa mỡ thải bỏ; giẻ lau dính dầu mỡ,

phụ tùng hư hỏng dính dầu mỡ... phát sinh từ quá trình bảo trì máy móc thiết bị. Khối lượng
phát sinh không lớn, phụ thuộc vào tình trạng máy móc cần bảo trì. Khối lượng phát sinh
ước tính khoảng 10 kg/tháng.

- Tuy khối lượng phát sinh không nhiều và tần suất phát sinh không thường
xuyên, nhưng nếu không được thu gom và xử lý, lượng chất thải nguy hại sẽ gây tác động
đến môi trường khu vực.
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1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải
a) Bụi và khí thải từ quá trình nấu nhựa và đốt dầu FO để sấy nóng vật liệu

Hoạt động sản xuất của Dự án có sử dụng nhiên liệu dầu FO để cấp nhiệt sấy
vật liệu. Với công suất trạm trộn bê tông nhựa nóng 200 tấn/ngày, lượng dầu FO tiêu
thụ khoảng 1.000 L/h (định mức ra 1 tấn sản phẩm cần 5 lít dầu FO để sấy vật liệu ở
tang sấy).

Thành phần khí thải trong quá trình đốt dầu FO: Trong khí thải đốt dầu FO người
ta thường thấy có các chất sau: CO2, CO, NOx, SO2, SO3 và còn có một hàm lượng
nhỏ tro và bụi mịn.

- Tải lượng ô nhiễm không khí khi đốt dầu FO:
+ Lượng khí thải sinh ra khi đốt hết 1 kg dầu FO là : V ≈ 11,5 m3/kg. (Nguồn: Sổ

tay hướng dẫn xử lý khí thải môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp – Xử lý
khí thải lò hơi - Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh).

+ Lượng dầu FO tiêu thụ khoảng 1.000 L/h (tỷ trọng dầu FO khoảng 0,96 kg/l)
-> Tính lượng khí thải phát sinh do đốt dầu FO:

1.000 l/h x 0,96 kg/l x 11,5 m3/kg = 11.040 m3/h
- Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải:

Với dầu FO đúng theo tiêu chuẩn chất lượng, khi đốt cháy trong lò đốt sẽ có
nồng độ các chất trong khí thải như trong bảng sau:

Bảng 4.6. Nồng độ các chất trong khí thải lò đốt dầu FO

Chất gây ô nhiễm
Nồng độ (mg/m3) QCVN 19: 2009/BTNMT

cột B

SO2 và SO3 5217 -7000 500

CO 50 1000

Tro bụi 280 200

Hơi dầu 0,4 -

NOx 428 850

(Nguồn: Sổ tay hướng dẫn xử lý khí thải môi trường trong sản xuất tiểu thủ công
nghiệp – Xử lý khí thải lò hơi Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ
Chí Minh QCVN 19: 2009/BTNMT - Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp đối
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với bụi và các chất vô cơ; Cột B quy định đối với: các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; Dấu “-
“ không quy định)

Nhận xét: Theo bảng trên cho thấy nồng độ bụi, SO2 và SO3 trong khí thải trong
quá trình nấu nhựa và quá trình đốt dầu FO để sấy nguyên liệu vượt quy chuẩn cho
phép hơn nhiều lần. Nếu không có biện pháp khí thải và bụi từ quá trình trên thì sẽ gây
ô nhiễm môi trường không khí khu vực.

- Đánh giá tác động
* Tác động do bụi và khí thải từ quá trình đốt dầu FO để sấy nóng vật liệu
- Hoạt động sản xuất của Nhà máy làm phát sinh bụi gây tác động đến môi

trường không khí trong Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe
công nhân trực tiếp lao động. Mức độ tác hại đối với sức khoẻ tùy thuộc vào mức độ ô
nhiễm bụi và thời gian tiếp xúc của người công nhân đối với các nguồn bụi. Các tác
hại chủ yếu có thể xảy ra đối với sức khoẻ công nhân là:

+ Bệnh bụi phổi: Bệnh này có khả năng làm xơ hoá phổi và làm giảm chức năng
hô hấp.

+ Các loại bệnh khác như: Các loại bệnh về đường hô hấp (mũi, họng, khí quản,
phế quản….), các loại bệnh ngoài da (nhiễm trùng da, làm khô da, viêm da….), các
loại bệnh về mắt (bụi bắn vào mắt gây ra kích thích màng tiếp hợp, viêm mi mắt….),
các loại bệnh đường tiêu hoá,….

- Hoạt động sản xuất của Nhà máy còn làm phát sinh SO2 và NOx: SO2 và NOx là
những chất kích thích khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các acid. Khí SO2,
NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá,
sau đó phân tán vào máu tuần hoàn, các khí này khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt
bụi acid lơ lửng, nếu kích thướt nhỏ hơn 2- 3 micromet sẽ vào tới phế nang bị đại thực
bào phá huỷ hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết,… Ngoài ra, các khí trên có thể tăng
cường quá trình ăn mòn kim loại, phá huỷ các công trình xây dựng nhà cửa và vật liệu.
b) Mùi phát sinh từ nhựa nóng

Quá trình sản xuất có công đoạn đốt nóng nhựa đường. Nhựa khi đốt nóng có
khả năng bay hơi và phát tán vào môi trường nếu như không có biện pháp quản lý
thích hợp.

Ô nhiễm mùi phát sinh từ công đoạn đốt nóng nhựa. Nhiệt độ nóng chảy cần
duy trì cho nhựa lỏng khỏang 165oC sẽ làm bay hơi nhiều chất hydrocarbon trong
nhựa như: các aldehyde, ceton, hợp chất của lưu hỳnh mercaptan, hydrocarbon vòng
thơm tạo thành một hỗn hợp mang mùi… Thực tế, mùi hôi ngoài khả năng gây hại cho
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sức khỏe còn tạo ra cảm giác rất khó chịu cho người tiếp xúc và thông thường yếu tố
này tạo ra sự phản ứng gay gắt của cộng đồng.

Trong quy trình công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng, công đoạn làm nóng
nhựa và trộn bê tông được thực hiện trong các thiết bị kín, mùi và khí thải phát sinh
được đưa về hệ thống xử lý nên giảm thiểu tác động vào môi trường.

- Đối tượng tác động
+ Môi trường không khí tại khu vực Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng và khu

vực lân cận.
+ Công nhân viên làm việc trực tiếp tại Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng.
* Tác động do mùi phát sinh từ nhựa nóng
Các hydrocacbon mạch thẳng như dung môi naphta; các hydrocacbon mạch vòng

như cyclohexan; các hydrocacbon mạch vòng thơm như benzen, toluen, xylen; các dẫn
xuất của hydrocacbon như cyclohexanol, butanol, axeton, etyl acetat, butyl acetat,
metyletyl xeton (MEK) và các dẫn xuất halogen, có thể gây ra tức ngực, chóng mặt,
khó thở, rối loạn giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn.

Các hợp chất hữu cơ bay hơi (THC): Dưới ánh sáng mặt trời, các THC với NOx
tạo thành ozon hoặc những chất oxy hóa mạnh khác. Các chất này có hại tới sức khỏe
(rối loạn hô hấp, đau đầu, nhức mắt), gây hại cho cây cối và vật liệu.

Bảng 4.7. Tác động của bụi và khí từ hoạt động của Nhà máy
STT Thông số Tác động
01 Bụi - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá

02
Khí axít
(SOx,
NOx).

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu.
- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu.
- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và

cây trồng.
- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông

và các công trình nhà cửa.
- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn.

03
Oxyt
cacbon
(CO)

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào
do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin.

04
Khí
cacbonic
(CO2)

- Gây rối loạn hô hấp phổi.
- Gây hiệu ứng nhà kính.
- Tác hại đến hệ sinh thái.

05 Hydro
sunfua

- Khi xâm nhập vào cơ thể qua phổi, H2S nhanh chóng bị oxy hóa
tạo thành các sunfat, các hợp chất có độc cấp tính.
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(H2S) - Ở nồng độ thấp, H2S kích thích lên mắt và đường hô hấp. Ở nồng
độ này ta có thể dễ dàng phát hiện nhờ vào mùi đặc trưng.

- Khi hít thở một lượng lớn H2S sẽ gây thiếu oxy đột ngột, có thể
dẫn đến tử vong do ngạt. Người nhiễm độc có các dấu hiệu
thường gặp là buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, mũi họng
khô và có mùi hôi, mắt có biểu hiện phù mi, viêm kết mạc nhãn
cầu, tiết dịch mủ và giảm thị lực.

06 Hydro-
cacbons

- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối
loạn giác quan có khi gây tử vong.

07 Tiếng ồn

- Tiếng ồn còn gây nên những tác hại đối với hệ thần kinh, hệ tim
mạch và dạ dày gây kích thích hệ thần kinh trung ương; gây đau
đầu chóng mặt, gây ra một số thay đổi trong hệ thống tim mạch,
rối loạn nhịp tim, gây nên sự rối loạn chức năng bình thường của
dạ dày và có thể gây nên bệnh viêm dạ dày…

08 Rung
động

- Hệ thống thần kinh và hệ thống tim mạch là những bộ phận nhạy
cảm nhất đối với rung động. Bệnh khớp xương cũng liên quan
đến rung động.

09 Mùi hôi
- Ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp, gây mùi hôi khó chịu
- Tác động đến môi trường không khí xung quanh nhà xưởng, đặc

biệt là bên trong nhà xưởng và khu vực sản xuất.
c) Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển ra vào nhà máy

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy của các
phương tiện giao thông phát sinh bụi và khí thải, đặc biệt là vào mùa khô. Các nguồn
phát sinh:

- Bụi đất rơi vãi trên các tuyến đường khi vận chuyển nguyên vật liệu (đất, đá,
bột khoáng …)

- Bụi và các loại khí thải như SO2, CO, NO2, từ khói thải của phương tiện giao
thông tham gia vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.

- Bụi do gió hoặc xe chạy qua cuốn lên từ mặt đường.
Dự án sử dụng xe 16 tấn để vận chuyển đất nguyên vật liệu và thành phẩm
Theo công suất của dự án, mỗi ngày sản xuất ra 400 tấn bê tông nhựa nóng và

tính bình quân khối lượng nguyên liệu thì hàng ngày sẽ có khoảng 40 chuyến xe 16 tấn
ra vào nhà máy. Tuy nhiên, do tính chất đơn hàng nên tần suất xe hoạt động không liên
tục theo ngày hoặc theo tháng. Báo cáo chỉ tính toán vào ngày xe ra vào tần suất lớn
nhất là 30 chuyến/ngày tương đương 60 lượt ngày.

+ Lượng phát thải bụi từ bề mặt đường trong quá trình vận chuyển của
phương tiện
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Để tính toán lượng phát thải bụi do quá trình xe chạy trên đường, ta có thể tính
toán bằng phương pháp đánh giá nhanh theo mô hình của Air Chief, Cục Môi trường
Mỹ, 1995:

L = 1,7 x k x s
12 x S

48 x ( W
2,7)0,7x ( w

4 )0,5x 365-p
365 (3)

Trong đó:
L – Lượng phát thải bụi, kg/xe.km;
k – Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30μm);
s – Hệ số kể đến loại mặt đường. Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust

Sources, đối với đường đô thị thì s = 5,7;
S – Tốc độ trung bình của xe tải, S = 40 km/h;
W – Tải trọng của xe, W = 16 tấn;
w – Số lốp xe của ô tô, w =10;
p – Số ngày mưa trung bình trong năm. Theo QCVN 02:2009/BXD, Quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, đối với khu vực
Quảng Nam thì số ngày mưa trung bình trong năm là p =139,4.

Thay các thông số vào công thức (3) ta tính được L = 0,18 (kg/km/lượt xe).
Với số lượt xe vận chuyển trong ngày là 60 lượt xe/ngày. Tải lượng bụi trong

quá trình vận chuyển trong ngày là:
1,8 × 60 lượt xe = 108 kg/ngày = 125 mg/s

d) Bụi do quá trình lưu chứa nguyên liệu, quá trình vận chuyển, các công đoạn
sản xuất như sàng, trộn

- Bụi phát sinh từ bãi lưu chứa nguyên liệu đất, cát: gió thổi qua các bãi chứa
cuốn theo bụi từ bề mặt vật liệu, đặc biệt vào ngày khô hoặc nắng nóng. Hoạt động
vận chuyển của xe xúc lật di chuyển, xúc đổ vật liệu cũng tạo ra lượng bụi khá lớn…
Vì vậy chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu bụi phù hợp.

- Bột khoáng được chở bằng xe bồn kín đến cung cấp nguyên liệu. Xe bồn dùng
áp lực khí nén để thổi bột khoáng qua ống dẫn vào trong silo. Trong quá trình này,
không khí mang theo bột khoáng di chuyển với áp lực cao sẽ dễ gây phát tán bụi. Tuy
nhiên, tại đỉnh silo có bố trí bộ lọc bụi đi kèm, vì vậy hạn chế phát tán bụi từ công
đoạn nạp liệu này.

- Sàng rung là một khối kín, khí thải và bụi sẽ được hút, đưa về hệ thống xử lý
nên công đoạn này không phát tán bụi ra môi trường.
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- Buồng trộn: kín, các loại vật liệu phối trộn với nhau gồm bột khoáng, cốt liệu
nóng và nhựa nóng chảy phối trộn với nhau nên công đoạn này phát sinh bụi không
đáng kể.

Tại công đoạn kín có phát sinh bụi, khí thải: như khu vực tang sấy, cân đong,
sàng và phối trộn nguyên liệu đá cát không có đủ dữ liệu để tính toán lưu lượng, nồng
độ ô nhiễm của cơ sở. Do đó, báo cáo tham khảo các kết quả quan trắc ở công đoạn có
tính chất công việc và công suất tương tự ở các Nhà máy đang sản xuất.

Cụ thể, tham khảo kết quả của công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vina
Asphalt tại KCN Hậu cần Cảng Tam Hiệp có ngành nghề sản xuất tương tự dự án:

- Loại mẫu: Không khí
- Thời gian lấy mẫu: 29/5/2024
- Đơn vị lấy mẫu: Công ty TNHH E.U.C, Vimcert 261

Bảng 4.8. Kết quả mẫu khí của công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vina
Asphalt tại KCN Hậu cần Cảng Tam Hiệp

Vị trí lấy mẫu
Kết quả thử nghiệm

Nhiệt độ
(°C)

Độ ẩm (%) Tốc độ gió
(m/s)

Độ ồn
(dBA)

Độ rung
(m/s2)

Khu vực bồn trộn 35,1 62,0 0,6 67,1 0,6
Khu vực gần phễu cấp
liệu (cát, đá) của trạm
trộn khu vực gần phễu

35,2
62,5 0,6 66,8 0,5

QCVN 26:2016/BYT 18–32 40–80 0,2–1,5 - -
QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 -
QCVN 27:2016/BYT - - - - 0,27

Vị trí lấy mẫu Kết quả thử nghiệm
Bụi silic
(mg/m³)

CO SO2 NO2 CxHy VOC
(Toluen)

Khu vực bồn trộn 0,086 3,80 0,064 0,060 KPH KPH
Khu vực gần phễu
cấp liệu (cát, đá) của
trạm trộn khu vực
gần phễu

0,055
4,66 0,062 0,059 KPH KPH
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QCVN
03:2019/BYT - 40 10 10 - -

QCVN
02:2019/BYT 0,3 - - - - -

QĐ 3733/2002/QĐ-
BYT - - - - 300 -

Nhận xét: Kết quả đo đạc cho thấy các thông số của mẫu khí của công ty Cổ
phần đầu tư và xây dựng Vina Asphalt lấy tại vị trí Khu vực bồn trộn và Khu vực gần
phễu cấp liệu (cát, đá) của trạm trộn khu vực gần phễu đều nằm trong giới hạn cho
phép của các quy chuẩn. Vì vậy, có thể tham khảo kết quả để đánh giá tình hình hoạt
động của dự án sau này, khả năng ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất nằm trong
giới hạn cho phép. Từ đó, công ty cũng sẽ đưa ra các giải pháp thích hợp để xử lý.
1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải
a) Nước thải sinh hoạt

* Nguồn phát sinh
- Nước thải sinh hoạt của 5 lao động làm việc tại Nhà máy với lượng nước thải

<1m3/ngày đêm.
- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt (vệ sinh, rửa…) của công

nhân, cán bộ làm việc tại Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, nước thải Nhà ăn.
Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất
hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ và vi sinh.

* Tải lượng nồng độ
Dựa vào hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt do Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

thống kê, có thể tính tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau:
Bảng 4.9. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa xử lý

TT Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngày)
1 Chất rắn lơ lửng 60 -65
2 BOD5 30 -35
3 Tổng nitơ 8
4 Tổng photpho 3,3
5 Clorua 10
6 Chất hoạt động bề mặt 2- 2,5
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Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và
công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

Bảng 4.10. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý

TT Thông số
Hệ số ô nhiễm
(g/người/ngày) Tải lượng

(kg/ngày)
Nồng độ
(mg/l)

QCVN14:2008/
BTNMT
(Cột B)

1 Chất rắn lơ
lửng 60 -65 1,2 – 1, 3 1666,7 –

1805,5 100

2 BOD5 30 -35 0,6 – 0,7 833,3 –
972,2 50

3 Tổng nitơ 8 0,16 222,2 100
4 Tổng

photpho 3,3 0,066 91,7 10
5 Clorua 10 0,2 277,8 -
6 Chất hoạt

động bề mặt 2- 2,5 0,04-0,05 55,5-69,4 10

Ghi chú:
- Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

sinh hoạt: Áp dụng tương đương với trường hợp nước thải sinh hoạt thải vào nguồn
nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- [-]: không quy định.
* Nhận xét:
Theo kết quả tại bảng trên cho thấy, hầu hết nồng độ các thông số ô nhiễm đều

nằm vượt giới hạn cho phép quy định tại cột B của QCVN 14:2008/BTNMT.
Công nhân làm việc tại Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng khoảng 5 người,

với lượng nước thải sinh hoạt <1m3/ngày đêm và được thu gom về hệ thống xử lý
nước thải của Khu công nghiệp thì tác động do nước thải sản xuất được đánh giá là
không đáng kể.
b) Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng của dự án chủ yếu phát sinh từ mái nhà
xưởng, khu vực sân bãi chứa nguyên liệu, khu vực giao thông nội bộ và các bề mặt
không thấm nước khác. Trường hợp trên mặt bằng dự án không đảm bảo vệ sinh sẽ
làm cho nước mưa chảy tràn nhiễm bẩn cuốn theo các chất trên bề mặt chảy ra sông
Trâu.

* Đối tượng bị tác động
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- Môi trường đất tại khu vực Dự án;
- Môi trường nước mặt sông Trâu
- Chất lượng nước ngầm tầng nông tại khu vực.
* Đánh giá tác động.
Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi các tạp chất từ quá trình hoạt động như dầu mỡ,

đất cát,…xuống các vùng trũng thấp trong khu vực gây bồi lắng và ảnh hưởng tới chất
lượng nước mặt của sông Trâu nếu không có biện pháp thu gom xử lý.
1.2.3. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh từ Dự án bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, nguyên vật liệu
rơi vãi và một phần bụi trong xử lí khí thải. Chất thải rắn được phân làm 2 loại: Chất
thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.
a) Chất thải rắn thông thường

*Nguồn phát sinh:
+ CTR sinh hoạt hàng ngày của CBCNV
Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại Dự án tạo ra như vỏ

đồ hộp, bao bì, đồ ăn thừa,... Ước tính với 5 công nhân tham gia thi công trực tiếp vận
hành Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng. Lượng phát thải tính cho 1 công nhân tính
theo vùng đô thị là khoảng 0,8 kg/người/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD). Như vậy
tổng lượng phát thải này tính toán vào khoảng 4 kg/người.ngày.

+ CTR sản xuất
Quá trình sản xuất phát sinh một lượng bụi từ hệ thống xử lý khí thải (bụi thu

gom từ hoạt động nung nóng cốt liệu và sàng rung). Bụi thải này được thu gom và
tái sử dụng cho sản xuất.

Vật liệu như cát đá rơi vải sẽ được thu gom và tái sử dụng.
b) Chất thải rắn nguy hại

Trong quá trình hoạt động của dự án, cũng có phát sinh các loại chất thải được
xếp vào danh mục là chất thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMNT quy
định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP
quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ Môi trường.

- Thành phần của các loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án gồm các loại như:
+ Dầu thải, giẻ lau dính dầu,...từ quá trình bảo trì bảo dưỡng các thiết bị kỹ

thuật của dự án.
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+ Bóng đèn huỳnh quanh hỏng, pin, acquy thải bỏ từ hoạt động của Nhà máy, ...
Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án khoảng 64,5 kg/năm.
Bảng 4.11. Khối lượng và thành phần chất thải nguy hại của dự án

STT Chất thải nguy hại Trạng thái
tồn tại Mã CTNH Số lượng

(kg/năm)

1. Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị
nhiễm thành phần nguy hại Rắn 18 02 01 25

2. Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 5
3. Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 2

4. Dầu động cơ, hộp số và bôi
trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 20

5. Than hoạt tính thải Rắn 12 01 04 12,5
Tổng cộng 64,5

Chất thải nguy hại này có chứa yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ
lây nhiễm và gây ngộ độc nên phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong thu
gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý.

1.2.4. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung
* Nguồn phát sinh.

Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau:
- Từ khâu giao, nhận nguyên nhiên vật liệu và sản phẩm.
- Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng như: máy xúc, máy sàng,

băng tải, buồng trộn, hê ̣ thống xử lý khí thải,...
- Từ các phương tiện vận tải vận chuyển hàng ra vào Dự án. Tiếng ồn này phát

sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói…
Tham khảo kết quả đo đạc tiếng ồn ở một số dự án sản xuất bê tông nhựa nóng,

kết quả được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 4.12. Bảng các thông số ô nhiễm tiếng ồn khu vực sản xuất bê tông nhựa nóng

TT Máy móc thiết bị Mức ồn (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT

1 Xe tải 83 – 93 (1)
Khu vực thông thường từ 6 giờ
đến 21 giờ mức âm không vượt

quá 70 dBA
2 Đầu băng tải 92,3 – 93,6 (2)

3 Giữa băng tải 91,3 – 91,8(2)

4 Trên sàng rung 98,5-101,4 (2)
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TT Máy móc thiết bị Mức ồn (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT
5 Dưới sàng rung 90,5-91,2 (2)

Nguồn: Tài liệu (1) - Canter, 1996; Tài liệu (2) – Báo cáo giám sát môi trường
tại khu vực máy nghiền của Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng bê tông của công ty
TNHH Sĩ Dũng.

Nhận xét:
Theo kết quả tại bảng trên cho thấy, tiếng ồn từ khu vực sản xuất bê tông nhựa

nóng hầu hết đều vượt giới hạn cho phép quy định QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy
nhiên, tiếng ồn phát sinh gián đoạn, không thường xuyên chỉ hoạt động vào mùa nắng
khi có đơn hàng.

Nguồn ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc là nguồn điểm. Tuy nhiên, khi
các máy móc hoạt động cùng một lúc, các nguồn ồn sẽ có tác dụng cộng hưởng với
nhau làm tăng cường độ tiếng ồn.
Mức ồn tổng số được tính theo công thức sau:

L = 10.lg (dB)
Trong đó: L - Mức ồn tổng số (dB);

Li - Mức ồn nguồn i (dB).
=> Tính mức ồn tổng số tại công trường trong trường hợp máy móc tập trung

cùng lúc vào thời điểm nhiều nhất là: L = 97-98 dB.
Khi lan truyền trong không gian, cường độ tiếng ồn sẽ giảm dần theo độ tăng của
khoảng cách. Độ giảm của tiếng ồn theo khoảng cách được tính toán theo công thức
sau:

DL = 20.lg (dB)

Trong đó:
DL – Mức chênh lệch độ ồn;
r1 – Khoảng cách từ vị trí đo đến nguồn ồn;
r2 – Khoảng cách từ nguồn đến điểm khảo sát;
a – Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (đối với mặt

đất trống trải thì a = 0).
Bảng 4.13. Độ giảm cường độ tiếng ồn theo khoảng cách

Khoảng cách đến nguồn ồn
(m)

Độ ồn
(dB)

QCVN 26:2010/BTNMT
6 – 21h

8 93 – 95
7020 85 – 87

50 76 – 79
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Khoảng cách đến nguồn ồn
(m)

Độ ồn
(dB)

QCVN 26:2010/BTNMT
6 – 21h

70 73 – 75
100 72 – 73
150 68 – 69

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội.
Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Áp dụng đối với khu vực thông thường.
Nhận xét:
Theo kết quả tại bảng trên cho thấy, độ giảm cường độ tiếng ồn giảm theo

khoảng cách. Tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT trong khoảng cách
150m tính từ nguồn ồn.
* Đối tượng và quy mô tác động

- CBCNV làm việc tại Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng.
- Các Dự án lân cận.

* Đánh giá tác động
- Độ ồn cao hay thấp phụ thuộc vào chất lượng thiết bị sử dụng, mức độ bảo

dưỡng, mức độ cách âm và khoảng cách đến vị trí ảnh hưởng.
- Độ ồn từ các thiết bị và quá trình trộn BTNN tương đương với độ ồn của các

thiết bị trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
- Tác hại của tiếng ồn được thể hiện qua bảng sau.

Bảng 4.14. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số
Mức tiếng ồn (dBA) Tác động đến tai người

0 Ngưỡng nghe thấy
100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim
110 Kích thích mạnh màng nhỉ
120 Ngưỡng chói tai

130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp
140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên
145 Giới hạn mà con người có thể chịu đựng được với tiếng ồn
150 Nếu mức chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng nhĩ
160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài

(Nguồn: WHO, 1993)
- Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể

người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm
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độ nhạy của tai, thính lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn
gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim
mạch, các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp
xương.

- Độ ồn cao hay thấp phụ thuộc vào chất lượng thiết bị sử dụng, mức độ bảo
dưỡng, mức độ cách âm và khoảng cách đến vị trí ảnh hưởng.

- Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng của nằm cách xa khu dân cư khoảng trên
500 m về phía bên kia sông nên ảnh hưởng của tiếng ồn đến khu dân cư là không lớn,
đối tượng bị tác động trực tiếp đó là công nhân vận hành Nhà máy và các dự án lân
cận.
2. Đề xuất công trình biện pháp bảo vệ môi trường
2.1. Đề xuất công trình biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công dự án

Trong giai đoạn thi công xây dựng, công trình chủ yếu thực hiện các công đoạn
lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị sẵn có, thời gian thi công ngắn (khoảng 3 tháng) và
không phát sinh hoạt động san lấp, xây dựng quy mô lớn. Do đó, các tác động môi
trường trong giai đoạn này mang tính chất ngắn hạn, cục bộ và có thể kiểm soát được
thông qua các biện pháp quản lý phù hợp.
2.1.1. Đối với nước thải
a. Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học,
chất dinh dưỡng, chất lơ lửng và vi trùng gây bệnh. Do đó, Chủ dự án sẽ có các biện
pháp thu gom, xử lý hợp lý, nguồn nước thải này để tránh gây ra một số tác động xấu
đến môi trường xung quanh như:

+ Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên tuyển dụng công nhân
trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở, nhằm giảm bớt lượng lao động lưu trú qua đêm,
qua đó giảm lượng nước thải sinh hoạt và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Tổ chức
hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công.

+ Thuê lắp đặt 1 nhà vệ sinh di động 2 buồng đáp ứng cho nhu cầu của quá trình
sinh hoạt của công nhân viên của dự án. Thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh như sau: sâu x
rộng x cao = (90×2) x 135 x 260 cm. Chất thải từ nhà vệ sinh di động sẽ hợp đồng với đơn
vị có chức năng thu gom xử lý đúng quy định.

+ Ban hành nội quy nghiêm cấm phóng uế bừa bãi tại khu vực xây dựng.
b. Nước thải xây dựng

- Biện pháp hạn chế và xử lý nước thải xây dựng như sau:



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng

Công ty cổ phần Roadco Quảng Nam 63

+ Thao tác kỹ thuật và vận hành các máy trộn bê tông phải đúng quy trình để
hạn chế tối đa nước thải dư;

+ Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất
gây ô nhiễm môi trường.

+ Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đỗ xe để xử lý, không để chảy tràn hoặc
thải tự do ra công trường.

+ Giẻ lau dầu mỡ cần được thu gom cẩn thận, không vứt bừa bãi ra môi trường,
tránh dầu mỡ theo dòng nước mưa chảy vào khu vực nguồn nước tiếp nhận.

+ Đối với nước thải rửa xe vận chuyển nguyên vật liệu, nước rửa máy móc thiết
bị được thu gom về hố lắng, lắng cặn và tách dầu sau đó tái sử dụng để tái sử dụng để
tưới sân bãi. Bố trí trạm rửa xe tại giữa khu đất dự án, diện tích khoảng 50m2.
c. Các biện pháp giảm thiểu do nước mưa chảy tràn

+ Tăng cường vệ sinh công trường. Bố trí các kho chứa nguyên vật liệu tại vị trí
an toàn, tránh hiện tượng tràn đổ dầu, hóa chất phục vụ thi công cũng như có biện
pháp ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.

+ Bố trí công nhân kiểm tra, nạo vét bùn đất dọc mương thoát nước mưa và tại
các hố ga hiện hữu trong khu dự án.

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy, không để phế thải
xây dựng xâm nhập vào các mương thoát nước tạm gây tắc nghẽn. Tần suất kiểm tra
và nạo vét được quy định tùy theo tiến độ và mức độ thi công.

+ Tuyến thoát nước tạm đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây ngập úng trong
quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của các khu vực
bên ngoài Dự án.

+ Hướng thoát nước mưa chính trong giai đoạn thi công xây dựng được định
hình theo hướng thoát nước mưa của Dự án khi đi vào hoạt động. Tuyến nước mưa
được hướng về hệ thống cống thoát nước chung của khu vực.

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các đường ống kỹ thuật vào mùa khô. Hạn chế
các hoạt động đào đắp, thi công vào những ngày mưa để tránh hiện tượng trôi rửa chất
ô nhiễm trên bề mặt, ảnh hưởng đến môi trường nước và gây mất mỹ quan khu vực.

+ Xây dựng các nhà tạm chứa các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công
để tránh tác động của nước mưa chảy tràn.
2.1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn

* Chất thải rắn sinh hoạt:
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Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom, lưu giữ rác thải sinh hoạt hàng ngày của
công nhân xây dựng theo đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe công
nhân xây dựng trên công trường, cụ thể:

- Bố trí thùng thu gom rác loại 240l tại khu vực lán trại, không được để lẫn với
rác thải xây dựng và thu gom mỗi ngày đưa về thùng rác tập trung đặt tại khu vực quy
định trên công trường.

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và mang đi xử lý với tần suất
khoảng 3 lần/tuần.

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung cho cán bộ, công nhân trên công
trường.

- Ưu tiên tuyển chọn công nhân xây dựng ở địa phương để giảm số lượng công
nhân lưu trú tại công trường, qua đó giảm phát sinh chất thải và ô nhiễm...

* Chất thải rắn xây dựng:
- Đối với chất thải rắn xây dựng: toàn bộ lượng đất đá phát sinh trong quá trình

đào móng công trình, … thu gom, tập kết tại chỗ, góc sân công trình và sẽ được dùng
vào mục đích tôn nền của Dự án, gia cố đường giao thông, sân bãi.

- Toàn bộ lượng chất thải xây dựng còn lại sẽ được thu gom tập trung tại nơi
quy định trong khu vực công trình và hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận chuyển
thải bỏ. Tần suất thu gom 01 tháng/lần.

* Chất thải nguy hại
- Các loại CTNH khác nhau được thu gom riêng. Tùy thuộc vào thành phần và tính

chất mỗi loại sẽ chứa trong các dụng cụ riêng biệt. Trên mỗi dụng cụ lưu giữ có dán nhãn để
nhận biết CTNH với nội dung gồm tên CTNH, mã CTNH, được in rõ ràng, dễ đọc, không
bị mờ và phai màu.

- Bố trí 01 thùng phuy 240 lít lưu chứa các loại CTNH khác: giẻ lau dính dầu nhớt,
can, chai lọ chứa dầu nhớt,..... Khu lưu chứa CTNH là nhà kho có nền bê tông, có mái che,
gắn logo CTNH và được đặt tại khu vực riêng.

- Đối với dầu mỡ thải: Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, phương tiện bên
ngoài công trường (tại các gara xe) để hạn chế phát sinh dầu mỡ thải. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu
đơn vị thi công không thực hiện sửa chữa phương tiện tại công trình, phương tiện máy móc
hư hỏng được chuyển đến cơ sở sửa chữa chuyên dụng gần nhất tại địa phương để hạn chế
phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu xây dựng có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có
chức năng thu gom đến vận chuyển đi xử lý theo quy định.
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2.1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
* Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải trong quá trình đào đất
- Hạn chế thi công vào những thời điểm có gió mạnh;
- Thường xuyên phun nước làm ẩm mặt bằng thi công, ít nhất là 2 lần trong một

ngày nhằm hạn chế một phần bụi, đất, cát theo gió phát tán vào không khí, làm ảnh
hưởng môi trường không khí xung quanh khu vực thi công. Nước sử dụng cho quá
trình tưới nước được dùng từ xe bồn chở nước đến khu vực dự án;

- Sử dụng tường rào xung quanh khu vực công trình với chiều cao tối thiểu 3m
tính từ cốt mặt đất nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

-Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV
* Bụi phát sinh từ hoạt động tập kết vật liệu xây dựng.
- Bố trí vị trí tập kết vật liệu cách xa lán trại của công nhân, gần tuyến đường

vận chuyển thuận tiện cho việc thi công dự án; vị trí lán trại của công nhân được bố trí
gần cổng dự án; vị trí tập kết vật liệu xây dựng bố trí gần khu vực xây dựng nhà xưởng
dể thuận tiện cho quá trình thi công;

- Thiết lập rào chắn quây cột xung quanh khu vực tập kết vật liệu chưa dùng
đến (đất cát, đá, sỏi) để hạn chế phát tán bụi ra khu vực xung quanh, riêng đối với xi
măng và các vật liệu hạt mịn khác được tập kết trong khu vực lán trại có mái che;

- Phân bổ thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu phù hợp trong suốt thời gian thi
công, bốc dỡ vật liệu được thực hiện vào những giờ ít gió để giảm thiểu bụi phát sinh
do gió cuốn vào không khí;

- Sử dụng cơ giới để bốc dỡ nhanh, các bãi đổ phải tập trung, không đổ tràn lan
trên công trường, cần chú ý tới hướng gió để bố trí mặt bằng đặt các nguyên vật liệu
hợp lý tránh phát sinh bụi vào không khí cũng như khi thi công;

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại vị trí bốc xếp nguyên
vật liệu như khẩu trang, giày, găng tay, kính,…;

- Quá trình thi công sẽ tính toán khối lượng vật liệu hợp lý, không để tồn vật
liệu lâu dài.

* Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải của các phương tiện thi công cơ giới
- Tất cả các thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải đạt tiêu chuẩn quy

định của Cục Đăng kiểm về mức đô ̣ an toàn kỹ thuâṭ và an toàn môi trường. Không sử
dụng thiết bị máy móc quá cũ để vận chuyển và thi công công trình. Sử dụng nhiên
liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, hiện nay dầu diezel với nồng độ S chỉ 0,05%, thấp
hơn nhiều lần so với trước đây (từ 1-4%);
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- Các máy móc thiết bị thi công tại công trường như máy đào, máy ủi, … phải
thường xuyên được kiểm tra, bôi trơn dầu mỡ;

- Trang bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, giày, găng tay, kính… cho công
nhân làm việc trực tiếp tại công trường
2.1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Sử dụng các thiết bị thi công có độ ồn thấp.
- Thường xuyên kiểm tra, vận hành máy móc, bôi trơn dầu mỡ…
- Hạn chế thi công vào ban đêm hoặc giờ cao điểm.
- Thi công nhanh gọn và dứt điểm từng giai đoạn.
- Ban hành quy định đối với tốc độ xe ra vào dự án, xe chở tải trọng theo quy định.
- Trang bị bình chữa cháy xách tay (bột, CO₂) tại các vị trí dễ xảy ra cháy: kho
vật tư, khu hàn cắt, bếp ăn tạm, container ở.

2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
* PCCC:

- Bố trí khu vực chứa vật liệu dễ cháy: Tách biệt khỏi khu vực thi công chính,
có biển cảnh báo và che chắn an toàn.
- Hạn chế nguồn sinh lửa, sinh nhiệt: Quản lý chặt chẽ các hoạt động hàn, cắt
kim loại (phải có giấy phép và che chắn tia lửa).
- Kiểm soát nguồn điện: Hệ thống điện tạm phải đảm bảo an toàn, có aptomat,
cầu dao riêng và kiểm tra định kỳ.
- Biện pháp cấm lửa: Treo biển “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc” ở các khu vực có
nguy cơ cao (như kho vật liệu dễ cháy, khu hàn cắt...).
- Trang bị thiết bị chữa cháy tạm thời:

+ Bình chữa cháy xách tay (bột khô ABC hoặc CO₂).
+ Xô nước, cát bố trí tại nơi dễ tiếp cận.

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khi dự án hoạt động
* Các nguồn phát sinh bụi và khí thải:

- Bụi phát sinh từ bãi lưu chứa nguyên liệu đất, cát
- Bụi bột khoáng khi tiếp liệu
- Khí thải từ đốt dầu FO sấy cốt liệu tại tang sấy
- Khí thải từ gia nhiệt bitum, nhựa đường
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- Xuất hàng bê tông nhựa nóng lên xe
- Khí thải từ buồng trộn
- Bụi từ hoạt động giao thông ra vào nhà máy

2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải:
- Đối với bụi phát sinh từ bãi lưu chứa nguyên liệu đất, cát:
 Che phủ bạt khi không sử dụng hoặc khi trời nắng to, gió mạnh.
 Xây tường chắn hoặc rào chắn gió quanh bãi để hạn chế gió thổi trực

tiếp gây phát tán bụi.
 Lát bê tông hoặc nhựa đường đường nội bộ, tránh đường đất sinh bụi.
 Hạn chế tốc độ xe trong bãi (<10 km/h).

- Đối với bụi khi cấp liệu vào phễu: phun tưới ẩm nguyên liệu trước khi đưa
vào phễu; che chắn khu vực miệng phễu cấp liệu;

- Đối với bụi trên băng tải: băng tải có mái vòm, che kín để hạn chế bụi phát tán.
- Đối với bụi bột khoáng khi tiếp liệu: tại đỉnh silo có bố trí bộ lọc bụi đi kèm,

vì vậy hạn chế phát tán bụi từ công đoạn nạp liệu này. Từ công đoạn đưa bột khoáng
vào máy trộn theo đường ống kín hoàn toàn nên không phát sinh bụi.

- Đối với khu vực xuất hàng bê tông nhựa nóng lên xe: Nhiệt độ bê tông nhựa
nóng khi ra khỏi bồn trộn khoảng 145oC -160oC, sẽ có mùi, tuy nhiên, công đoạn này
diễn ra nhanh chóng và tự động, thảm bê tông nhựa nóng được xả xuống xe bằng xi
lanh rất nhanh, công nhân không tiếp xúc trực tiếp. Sau đó được che lại bằng bạt
chuyên dụng và chở đi, quá trình diễn ra rất ngắn nên ảnh hưởng khí thải và mùi đến
môi trường không đáng kể. Ngoài ra, công ty sẽ trang bị bảo hộ lao động cho tài xế lái
xe và phụ xe để giảm thiểu những tác động có thể ảnh hưởng sức khỏe người lao động.

- Đối với phương tiện giao thông ra vào nhà máy:
 Quy định tốc độ giới hạn trong khu vực nhà máy (thường ≤ 10–20 km/h)

nhằm giảm phát sinh bụi do ma sát bánh xe.
 Phân luồng và điều tiết giao thông hợp lý để tránh ùn tắc, giảm thời gian chờ

gây tăng phát thải.
 Phun nước định kỳ trên các tuyến đường nội bộ, đặc biệt vào mùa khô để

giảm bụi khuấy lên.
 Trải bê tông hoặc nhựa hóa đường nội bộ, hạn chế sử dụng đường đất gây

bụi.
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 Trồng cây xanh xung quanh nhà máy để lọc bụi và khí thải.
2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Công ty sẽ lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải hợp khối đi kèm cùng dây chuyền
sản xuất của Nhà máy bê tông nhựa nóng công suất 200 T/h.

Hệ thống xử lý này gồm các thành phần chính: Cyclone, quạt hút, hệ thống ống
dẫn, túi vải lọc bụi và ống khói. Hiệu suất xử lý đạt trên 90%. Dây chuyền sản xuất
được thiết kế khép kín, từ khâu sấy nóng nguyên liệu đến khi thành phẩm được trộn
đều trong thùng trộn. Bụi và khí thải phát sinh từ các công đoạn này sẽ được thu gom
và dẫn về hệ thống xử lý khí thải.

* Đường ống, mạng lưới thu gom khí thải:
- Đối với khí thải từ việc đốt dầu FO: quạt hút sẽ hút khí theo đường ống kín

vào xyclon à lọc túi vải à than hoạt tínhà ống khói
- Đối với bụi, khí thải từ tang sấy: quạt hút sẽ hút khí theo đường ống kín vào

xyclon à lọc túi vải à than hoạt tínhà ống khói.
- Đối với khí thải từ thiết bị gia nhiệt bitum, nhựa đường: quạt hút sẽ hút khí

theo đường ống kín vào xyclon à lọc túi vải à than hoạt tínhà ống khói.
- Bột đá từ silo theo đường ống kín qua bồn trộn nên không phát sinh bụi. Quá

trình trộn gồm bột đá, cốt liệu nóng và bitum nhựa nóng chảy nên không sinh bụi, chỉ
phát sinh khí, mùi trong buồng trộn kín, không phát tán ra bên ngoài.

Sơ đồ tổng thể đường ống thu gom khí thải từ các khu vực sản xuất như sau:

Bụi, khí thải
từ tang sấy

Bụi, khí thải
từ sàng rung

Khí thải, mùi
từ bồn nấu
nhựa

Cyclon
Lọc bụi
túi vải

Than
hoạt
tính

Ống
khói

Khí thải, mùi
từ bồn trộn
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Hình 4.1. Sơ đồ đường ống thu gom bụi và khí thải của dự án

* Quy trình công nghệ xử lý bụi và khí thải của nhà máy:

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải của dự án

Thuyết minh công nghệ:
Chi tiết các giai đoạn xử lý bụi và khí thải:
+ Giai đoạn 1: Tách bụi thô bằng Cyclone khô
Trong quá trình sản xuất, bụi từ các công đoạn như sấy vật liệu, sàng phân loại

sẽ được hệ thống quạt hút thu gom và dẫn vào thiết bị cyclone để tách bụi thô.
Cyclone hoạt động dựa trên nguyên lý quán tính ly tâm: khi khí bụi chuyển động
xoáy trong thân thiết bị, lực ly tâm đẩy các hạt bụi lớn va vào thành thiết bị và rơi
xuống phễu thu. Phương pháp này chủ yếu xử lý các hạt bụi có kích thước lớn, bụi
sau khi qua lọc cyclon sẽ được đưa vào buồng lọc túi vải để tiếp tục xử lý các hạt
bụi tinh.

Bụi, khí thải, mùi

Cyclone

Than hoạt tính

Xả bụi

Tái sử dụng

Thải bỏ định
kỳ, Xử lý theo

quy định

Thoát ra môi trường không khí
(Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B,

Kp = 0,9, Kv = 1,2 và QCVN 20:2009/BTNMT)

Ống khói

Lọc bụi túi vải

Quạt hútHố
thu bụi
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Hình 4.3. Nguyên lý lọc bụi túi vải
+ Giai đoạn 2: Lọc bụi tinh bằng túi vải
Sau khi khí đi qua Cyclone, bụi mịn còn lại sẽ được dẫn vào hệ thống lọc túi

vải. Hệ thống gồm nhiều túi vải làm từ sợi thủy tinh chịu nhiệt, có đường kính 15-
20cm và chiều dài khoảng 3m. Các túi vải có khả năng lọc bụi rất cao (hiệu suất đạt
đến 99%), khi lớp bụi bám trên túi dày lên, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế thổi
ngược bằng khí nén để làm sạch túi và đẩy bụi xuống phễu thu. Bụi từ đây sẽ được xả
về hố thu bụi bố trí tại chân hệ thống.

* Cơ chế rủ bụi lọc túi vải: Sau một thời gian, lớp bụi bám quá dày làm tăng áp
suất chênh lệch, nên cần rũ bụi định kỳ bằng các cơ chế sau:

Rũ bụi bằng rung cơ học:
 Gắn mô tơ rung hoặc cơ cấu dao động vào khung túi lọc.
 Mỗi chu kỳ sẽ làm túi vải rung mạnh → bụi bong khỏi bề mặt túi.
 Dùng cho hệ thống lọc nhỏ hoặc bụi nhẹ, ít bám dính

Rũ bụi bằng khí nén:
 Dùng van xung khí nén thổi một luồng khí mạnh ngược chiều dòng lọc

(thổi từ trong ra ngoài túi).
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 Tác động đột ngột này làm túi vải rung giật → lớp bụi rơi xuống phễu thu
bụi bên dưới.

 Thường sử dụng van solenoid + bộ điều khiển thời gian (PLC).
* Quy trình thay túi vải:

Bước 1: Mở buồng lọc túi vải, kiểm tra áp áp suất chênh lệch trước đó để
đánh giá hiệu suất túi cũ.

Bước 2: Tháo túi vải cũ: Gỡ khung đỡ (cage) ra trước à Rút nhẹ túi vải theo
chiều dọc → tránh rách và văng bụià Đặt vào túi kín/thùng để chứa → tránh phát tán
bụi mịn.

Bước 3: Vệ sinh miệng ống gió và khung: Dùng khăn khô, khí nén hoặc chổi
mềm để làm sạch phần miệng túi, khung giữ.

Bước 4: Lắp túi vải mới à Dùng khăn khô, khí nén hoặc chổi mềm để làm sạch
phần miệng túi, khung giữ à Lắp khung túi (cage) vào bên trong túi → đẩy nhẹ từ từ à
Đảm bảo túi khít kín, không bị xoắn, gập mép.

Bước 5: Lặp lại cho toàn bộ dãy túi
Bước 6: Đóng nắp, chạy thử.
Thời gian thay thế túi vải không cố định, tùy theo điều kiện thực tế. Đối với loại

hình sản xuất của dự án, dự kiến thời gian thay thế túi vải từ 12 – 24 tháng, nếu bảo trì
tốt có thể lâu hơn.

+ Giai đoạn 3: Hấp phụ khí thải và mùi bằng than hoạt tính
Dòng khí sau khi được lọc bụi sẽ tiếp tục được xử lý khí và mùi bằng lớp than

hoạt tính. Hơi khí thải từ đốt dầu FO cấp nhiệt cho tang sấy cốt liệu và mùi từ việc làm
nóng chảy bitum (bằng điện) sẽ bị giữ lại trong các lỗ rỗng của than hoạt tính.

Hệ thống sử dụng quạt hút công suất 600 m3/phút (36.000 m3/giờ) để duy trì dòng
khí qua lớp than. Sau thời gian sử dụng, than hoạt tính cần được thay thế định kỳ để đảm
bảo hiệu quả hấp phụ. Than thải sẽ được xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.

* Quy trình thay vật liệu hấp phụ - than hoạt tính:
Dự án sử dụng các tấm than hoạt tính xốp dạng tổ ong làm vật liệu hấp phụ. Sau

khí xác định quá trình hấp phụ sắp bão hòa, sẽ tiến hành thay mới, quy trình thay thế
như sau:

Bước 1: Mở buồng chứa tấm than
Bước 2: Gỡ và thu gom tấm cũ: rút từng tấm than tổ ong ra nhẹ nhàng tránh vỡ

vụn à cho vào thùng kín để tránh bụi và VOC phát tán à đưa về kho CTNH.
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Bước 3: Vệ sinh buồng lọc (vệ sinh khô bằng cách quét, thu gom bụị)
Bước 4: Gắn tấm than mới: lắp theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo khít

kín, không để lọt khí, không sót khe hỡ giữa các tấm.
Bước 5: Đóng nắp, chạy thử.
Vì số lượng ngày sản xuất của nhà máy chỉ vào khoảng 60-70 ngày/ nên tần

suất thay thế dự kiến: 2 lần/1 năm (tương ứng với 30 ngày hoạt động của nhà máy).
Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế, khi thấy dấu hiệu than hoạt tính bão hòa thì có
thể thay sớm hơn.

Số lượng sử dụng than hoạt tính: 2 tấm, Dạng tấm xốp tổ ong dày 20mm.

Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải qua cyclon, lọc bụi túi vải và than hoạt tính
Bảng 4.15. Thông số kỹ thuật chính của hệ thống xử lý khí thải

STT Hạng mục Số
lượng Đặc điểm kỹ thuật

1 Cyclone 02 cái
- Đường kính ɸ2400 mm; chiều cao tổng
H=4.100 mm (chiều cao thân = 1.600mm, chiều
cao phễu = 2.500mm)
- Vật liệu: Thép CT3

2
Đường ống thu gom bụi
và khí thải từ tang sấy
đến cyclone

1 hệ
- Kích thước đường ống: BxH=1200×1600
(mm)
- Chiều dài: 5.000 mm
- Vật liệu: Thép CT3
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STT Hạng mục Số
lượng Đặc điểm kỹ thuật

3
Đường ống thu gom bụi
và khí thải từ cyclone
đến hệ lọc bụi túi vải 1 hệ

- Đường ống: BxH=1400×1600 (mm), Chiều dài
= 7.500 mm;
- Đường ống: BxH=1400×850 (mm), Chiều dài
= 5.000 mm;
- Vật liệu: Thép CT3

4 Hệ thống lọc bụi túi vải 1 hệ

a)
Túi lọc bụi Nomex
Gutsche. Lỗ sàn
155mm

480
túi

- Kích thước: D×H = (D155 × 3000)mm
- Vật liệu: PA055AR13S1.350 - Nomex Meta-
Aramid; Miệng, đáy may bằng chỉ 100%
Polyester.
- Xuất xứ: Gusche Germany ( Nhà máy sản
xuất tại Trung Quốc)
- Định lượng: 550g/m2 ± 5% , dày: 2,4mm ±
0,2
- Độ thoáng khí : 130L/dm2/min at 200Pa.
- Nhiệt độ làm việc: 204℃.
- Xử lý bề mặt: cán nhiệt ổn định bề mặt,
chống bám bụi
Thân túi may tự động liên tục theo công nghệ
Châu Âu; Miệng, đáy may bằng chỉ PTFE.

b)
Thùng chứa túi vải lọc
bụi 1 hệ

- Kích thước B×L×H=2700×8000×5400 (mm);
trong đó chiều cao thân là 3.800mm và chiều cao
phễu thu là 1.600mm.
- - Vật liệu: Thép CT3

5 Hệ thống cấp khí nén
để giũ bụi từ hệ lọc bụi

túi vải

1 hệ - Gồm: hệ thống đường ống phân phối khí; van
cấp khí: 45 cái;
- Chiều cao xả bụi so với mặt đất là 1.000mm

6 Quạt hút 01 cái
- Kiểu quạt: quạt li tâm
- Lưu lượng: 600 m3/phút (tương đương 36.000
m3/giờ)
- Công suất động cơ: 75 HP (55 kW)

7 Than hoạt tính lọc mùi 1 hệ

- Vị trí bố trí: sau quạt hút, trước khi xả ra ống
khói;
- Kích thước thùng: 3200 x 1650mm
- Dạng tấm xốp tổ ong dày 20mm
- Số lượng: 2 tấm
- Dự kiến tần suất thay than hoạt tính: 2-4 lần/năm

(khi có dấu hiệu bão hòa)

8 Ống khói 1 hệ

- Đường kính ống: D=1.200mm
- Chiều cao ống khói (tính từ mặt đất)
H=15.000mm; lỗ lấy mẫu cách mặt đất
11.500mm
- Vật liệu: thép CT3

 Tính toán lưu lượng quạt hút của hệ thống xử lý khí thải:
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- Theo Ts Trần Xoa, Pgs. TS Nguyễn Trọng Khuông, Ts Phạm Xuân Toản, Sổ
tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, tập 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà
Nội, ta có công thức tính đường kính ống dẫn khí:

D = √(Q / (0,785 × v)) (m)

Trong đó:
- D: đường kính ống (m)
- Q: lưu lượng (m³/s)
- v: vận tốc dòng chảy (m/s)

- 0,785: giá trị xấp xỉ của π/4
Q = 0,785 ×D2×v = v×S = 8× ((𝜋×1,22)/4= 32.556 (m3/giờ);

(với S (m2) là diện tích mặt cắt ngang của ống; đường kính của ống khói là
D=1200mm=1,2m; chọn v = 8m/s).

Vì vậy, chọn lưu lượng quạt hút của hệ thống xử lý khí thải tại Dự án là
600 (m3/phút) = 36.000 (m3/giờ).

Theo tính toán ở trên và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, lưu lượng khí thải phát sinh
tại hệ thống xử lý khí thải tại Dự án là 36.000 (m3/giờ) thuộc trường hợp 20.000 m3/h
< P ≤ 100.000 m3/h, nên hệ số Kp = 0,9.
b) Hiệu quả hệ thống xử lý khí thải và bụi

Khí thải sau khi qua tất cả các giai đoạn xử lý sẽ đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về khí thải công nghiệp: QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT
trước khi xả ra môi trường qua ống khói cao 15m, đường kính 1,2m. Toàn bộ hệ thống
sẽ được kiểm tra, bảo trì định kỳ để đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả lâu dài.

Đối với công trình xử lý khí thải của nhà máy, Công ty sẽ bố trí một vị trí lấy
mẫu giám sát khí thải tại ống khói, có lắp đặt sàn công tác nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho việc lấy mẫu. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện quan trắc khí thải định kỳ để
giám sát chất lượng khí thải và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo
tuân thủ các quy chuẩn môi trường hiện hành.

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải
a. Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh
Nước thải sinh hoạt: chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân viên trong

quá trình làm việc. Thành phần chất ô nhiễm trong nước thải bao gồm: các chất hữu
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cơ, cặn bã, chất lơ lửng, chất dinh dưỡng (N, P), các vi sinh vật gây bệnh.
Lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp = 1m3/ngày.
- Đánh giá tác động:
Nước thải sinh hoạt chứa thành phần các chất hữu cơ cao và còn chứa các loại

vi khuẩn ký sinh trong ruột người và động vật như E.Coli, Streptococcus,
Samonela…Nếu không được kiểm soát tốt, nguồn nước thải này sẽ làm tăng nguy cơ
lan truyền ô nhiễm vào nguồn nước mặt và nước ngầm xung quanh khu vực, gây nên
các dịch bệnh cho con người và động vật.

- Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường:
Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy được thu gom, xử lý bằng

bể tự hoại cải tiến bastaf 05 ngăn (kết hợp khử trùng), xử lý đạt QCVN
14:2008/BTNMT cột B, trước khi thải ra cống thoát nước chung của KCN.

Bể tự hoại do Chủ dự án đầu tư xây dựng.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại Bastaf 5 ngăn:

Hình 4.5. Cấu tạo bể tự hoại BASTAF
Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại cải tiến BASTAF thường được xây dựng với 5

ngăn tách biêṭ, được điều chỉnh tính toán dung lượng và nồng đô ̣ dòng chảy chính xác
quá các vách ngăn mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí được hoạt đôṇg như sau:

Bước 1: Chất thải từ bồn cầu được đưa tới bể chứa lớn nhất.
Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai

qua 2 đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho viêc̣ tạo dòng chảy, điều
hòa dung lượng và nồng đô ̣ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí.

Bước 3: Ở các ngăn tiếp theo nước thải được chuyển đôṇg theo chiều từ dưới
lên trên sẽ tiếp xúc với các sinh vâṭ kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiêṇ đôṇg.
Các chất hữu cơ được các sinh vâṭ kỵ khí hấp thụ và chuyển hóa giúp chúng phát
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triển bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha là
lên men axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này.

Chuỗi phản ứng này mà bể của chúng ta được xử lý triêṭ để lượng bùn và các
chất căṇ bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn.

Bước 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vâṭ kỵ khí sống nhờ
dính bám vào bể măṭ các hạt vâṭ liêụ học sẽ ngăn căṇ lơ lửng trôi ra theo với nước
làm sạch nước thải.

Tính toán bể tự hoại: Bao gồm: xác định thể tích phần lắng nước và phần
chứa bùn.

+ Thể tích phần chứa nước:
Wn = K x Q = 1,3 x 1 = 1,3 m3

K: hệ số lưu lượng K=1,3
Q: là lượng nước thải vào bể tự hoại hằng ngày 1 m3

+ Thể tích phần chứa bùn:
Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100 – P2)] = 0,6 m3

Trong đó:

• a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,5 – 0,8 lít/ngày.đêm (chọn
a = 0,8)

• N: Số người của dự án, N = 5 người
• t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 (chọn t = 360)
• 0,7: hệ số tính đến 30% cặn để phân hủy
• 1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại
• P1: độ ẩm của cặn tươi: P1 = 95%
• P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%

+ Tổng thể tích của bể tự hoại cần được xây dựng là: W = Wn + Wb = 1,9 m3

Chủ dự án xây dựng 01 bể tự hoại có thể tích chứa 2,25 m3.
Kích thước: DxRxH = 1,5 m x 1,5 m x 1m. Kết cấu BTCT.

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 5 ngăn, đạt giới hạn tiếp
nhận của KCN sẽ được dẫn đấu nối với cống thoát nước mưa của KCN. Vị trí, tọa độ
đấu nối nước thải với KCN: X= 591719.17, Y= 1710925.47;

Dự án không phát sinh nước thải sản xuất. Công tác vệ sinh bồn trộn sẽ vệ sinh
khô bằng cách vệ sinh, quét dọn, không phát sinh nước thải.
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b) Nước mưa chảy tràn:
Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng của dự án chủ yếu phát sinh từ mái nhà

xưởng, khu vực sân bãi chứa nguyên liệu, khu vực giao thông nội bộ và các bề mặt
không thấm nước khác. Nhằm kiểm soát và xử lý sơ bộ trước khi xả ra môi trường, dự
án đã thiết kế hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa riêng biệt, tách hoàn toàn với
hệ thống thoát nước thải.

Hệ thống thoát nước mưa bao gồm các rãnh thu nước mưa, hố ga lắng cặn bố
trí tại các vị trí trũng và các điểm thoát nước chính, đảm bảo khả năng thu gom và dẫn
nước hiệu quả trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ
chảy qua hố ga có lưới chắn rác và ngăn lắng nhằm giữ lại các tạp chất thô như đất,
cát, lá cây, rác thải... trước khi thoát vào tuyến mương thoát nước chung của Khu công
nghiệp, dẫn ra sông Trâu – nguồn tiếp nhận cuối cùng.

Để đảm bảo an toàn môi trường trong quá trình vận hành, Công ty sẽ thường
xuyên kiểm tra, nạo vét hố ga, rãnh thoát nước, đảm bảo không xảy ra tình trạng tắc
nghẽn, ngập úng, hạn chế nguy cơ cuốn trôi các chất ô nhiễm vào môi trường nước mặt.

Ngoài ra, hệ thống cây xanh được bố trí xung quanh khu vực dự án cũng góp
phần làm giảm tốc độ dòng chảy và tăng khả năng thấm nước, hỗ trợ giảm tải cho hệ
thống thoát nước mưa, đồng thời cải thiện vi khí hậu và cảnh quan khu vực.

Khi dự án đi vào hoạt động, nước mưa sẽ đấu nối vào 2 vị trí mương thoát
nước mưa của KCN về phía Tây của dự án. Đường ống D600. Số lượng hố ga: 28 cái.

Vị trí đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của KCN như bản vẽ
đính kèm phụ lục, tọa độ vị trí: TNM1: X = 591570.95; Y = 1710858.74; TNM2: X =
591624.79; Y = 1710803.30.

Nước mưa từ mái
nhà

Nước mưa từ
khuôn viên dự án

Mương thoát nước
của nhà máy

Đấu nối vào
mương thoát nước
mưa của KCN

Hình 4.6. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa của dự án
2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

a) Rác thải sinh hoạt
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- Khối lượng rác thải sinh hoạt ước tính khoảng 0,8 kg/người/ngày, tương
đương khoảng100 kg/tháng (tính cho 5 công nhân). Rác thải sinh hoạt phát sinh chủ
yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và cán bộ làm việc tại nhà máy.

- Vì lượng rác khá ít, công ty không xây dựng kho chứa rác sinh hoạt. Công ty
sẽ bố trí các thùng chứa rác có nắp đậy tại những vị trí thuận tiện trong khu vực làm
việc để phục vụ cho việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày.

+ Thùng HDPE 60 lít
+ Số lượng: 2 thùng
- Rác thải sinh hoạt được thu gom định kỳ và chuyển giao cho đơn vị có chức

năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định.
b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu bao cốt liệu rơi vãi, vật liệu

thừa từ quá trình sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông nhựa nóng không đạt chuẩn.
- Các loại chất thải này được phân loại và lưu giữ riêng biệt tại khu vực lưu

chứa được bố trí hợp lý trong khuôn viên nhà máy.
- Các vật liệu có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng. Phần còn lại sẽ được chuyển

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Đối với bê tông nhựa nóng không đạt chuẩn sẽ tái chế hoặc bán cho đơn vị có

nhu cầu sử dụng bê tông chất lượng thấp.
c) Chất thải nguy hại
- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 64,5 kg/năm, bao gồm giẻ lau

dính dầu, dầu nhớt thải, pin/ acquy thải,..
* Khu vực lưu giữ CTNH:
- Vị trí: bố trí bên cạnh khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

(vị trí cụ thể thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tổng thể).
- Diện tích 5 m2. Trang bị biển báo tại khu vực này, ghi rõ “KHU VỰC LƯU

GIỮ CHẤT THẢI NGUY HẠI” để nhận diện.
- Kết cấu: Xây dựng bằng gạch, có mái che, có tường bao quanh, nền chống

thấm, có rãnh thu CTNH lỏng chảy tràn, đảm bảo an toàn và đáp ứng các yêu cầu về
phòng cháy, chữa cháy.

* Thiết bị lưu chứa:
- Cấu tạo: Thùng HDPE, có nắp đậy, phần đáy có bánh xe dễ di chuyển, có dán

nhãn mác cảnh báo chất thải nguy hại.
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- Số lượng thùng lưu chứa: 5 thùng.
- Dung tích lưu chứa: 60 lít/thùng, kích thước (dài x rộng x cao): 470 x 420 x

636 mm.
Chất thải nguy hại sẽ được thu gom định kỳ và chuyển giao cho đơn vị có giấy

phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại theo quy định pháp luật về bảo vệ môi
trường.

Chất thải rắn
sinh hoạt

Hợp đồng với
đơn vị chức

năng thu gom,
xử lý

Chất thải rắn
công nghiệp
thông thường

Thu gom

Chất thải
nguy hại

Hợp đồng với
đơn vị chức

năng thu gom,
xử lýTái sử dụng

Hình 4.7 Sơ đồ thu gom chất thải rắn của dự án
2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà
máy, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, Công ty sẽ
thực hiện các biện pháp sau:

- Trồng cây xanh tạo hành lang cách âm tự nhiên, giúp hấp thụ một phần tiếng
ồn, giảm bụi phát tán, cải thiện cảnh quan và vi khí hậu trong khu vực. Trồng cây
xung quanh nhà máy, chiều rộng hành lang cây xanh là 10m. Trồng các loại cây tầm
trung, trồng so le, 2-3 hàng cây tạo đồ dày, tránh khe hở.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phát sinh tiếng ồn nhằm
đảm bảo hoạt động ổn định, hạn chế rung lắc và tiếng ồn bất thường do hư hỏng cơ
khí.

- Trang bị nút bịt tai chống ồn cho công nhân và yêu cầu bắt buộc công nhân
phải sử dụng khi vận hành máy móc.

- Hạn chế vận hành các thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn vào các khung giờ nghỉ
(buổi trưa, ban đêm) để giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.
Thông qua các biện pháp trên, Công ty cam kết kiểm soát hiệu quả tiếng ồn và độ rung,
đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khu vực lân cận dự án.
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2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận
hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

Trong quá trình vận hành thử nghiệm và chính thức, để phòng ngừa và ứng phó
kịp thời với các sự cố môi trường có thể xảy ra, Công ty xây dựng các phương án cụ
thể như sau:

a. Sự cố tràn dầu FO
Khu vực bơm và chứa dầu FO được bố trí hệ thống bờ chắn xung quanh nhằm

ngăn chặn dầu tràn ra môi trường (cao 0,5 m x rộng 0,3m). Trường hợp xảy ra sự cố
tràn dầu, Công ty sẽ sử dụng vật liệu thấm hút chuyên dụng (như mút xốp, khăn thấm
dầu, bông hút dầu) để thu gom, xử lý, sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử
lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

b. Sự cố cháy nổ
Trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) của nhà máy bao gồm

các thiết bị như máy bơm chữa cháy chuyên dụng, bể chứa nước PCCC dự phòng, và
hệ thống bình chữa cháy xách tay tại các vị trí trọng yếu. Công ty thực hiện kiểm định
định kỳ hệ thống PCCC, tổ chức đào tạo cho nhân viên về PCCC và có các biện pháp
phòng ngừa đảm bảo theo quy định.

Lập phương án PCCC trình cơ quan chức năng phê duyệt.
c. Sự cố liên quan đến chất thải nguy hại

Công ty thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ chất thải nguy hại theo đúng quy
định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chất thải được phân loại, lưu giữ trong
khu vực riêng biệt có mái che, nền chống thấm, gắn nhãn nhận diện và thực hiện
chuyển giao định kỳ cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
d. Sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải

Khi có sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải, nhà máy sẽ tạm ngưng hoạt
động các công đoạn liên quan đến phát sinh khí thải. Sau khi khắc phục sự cố thì nhà
máy sẽ tiếp tục sản xuất.
e. Sự cố liên quan đến nước mưa

Dọn dẹp, xúc, thu gom vật liệu rửa trôi (đá, cát,) để tránh bồi lấp hệ thống thoát
nước.

Nếu sự cố nước mưa lớn, sẽ bố trí bơm dự phòng, bơm nước ngập vào hệ
thống thoát nước mưa chung của KCN.
3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
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Để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ và
hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án, Công ty sẽ thực hiện đầu tư các công trình
bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

3.1. Danh mục công trình bảo vệ môi trường
Bảng 4.16. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án

STT Các công trình BVMT Dự toán kinh phí
1. Bể tự hoại 5 ngăn- Xử lý nước thải sinh hoạt 20.000.000
2. Hệ thống xử lý khí thải: Gồm cyclone, lọc bụi

túi vải, tháp hấp phụ than hoạt tính, hố thu bụi.
1.000.000.000

3. Kho lưu giữ chất thải nguy hại 10.000.000
4. Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông

thường
10.000.000

5. Khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt (chỉ bố trí
trong 01 thùng HDPE 120 lít)

1.000.000

6. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 200.000.000
7. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 200.000.000
8. Hành lang cây xanh 100.000.000

Tổng cộng 1.541.000.000
3.2. Kế hoạch xây lắp

Toàn bộ các công trình, hạng mục bảo vệ môi trường nêu trên sẽ được thi công
và hoàn thành trước khi dự án chính thức đi vào vận hành. Quá trình triển khai được
lồng ghép song song với tiến độ xây dựng tổng thể của dự án.

3.3. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí dự kiến để đầu tư các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường là

khoảng 1.541.000.000 đồng, được bố trí từ nguồn vốn đầu tư của dự án.
3.4. Tổ chức quản lý, vận hành

Công tác quản lý môi trường sẽ do Ban Quản lý dự án phối hợp với tổ vận
hành môi trường gồm 03 người đảm trách. Các thành viên trong tổ được đào tạo
chuyên môn về môi trường, có nhiệm vụ theo dõi, vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử
lý và thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng quy định pháp luật.
4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
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Các nội dung trong hồ sơ dựa trên dữ liệu từ thiết kế, dự toán, báo cáo khảo sát,
kết quả quan trắc có kiểm chứng. Một số thông tin định lượng như khối lượng chất
thải nguy hại chỉ là ước tính do chưa có vận hành thực tế. Tuy nhiên, hầu hết đánh giá
đảm bảo độ tin cậy và phù hợp với quy mô dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số đánh giá có độ chi tiết chưa cao do còn
thiếu số liệu, dữ liệu làm cơ sở cho công tác đánh giá.

Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo về các tác động
môi trường, các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra khi triển khai dự án được
nhận xét trong bảng sau đây:

Bảng 4.17. Nhâṇ xét mức đô ̣chi tiết, đô ̣ tin câỵ của các đánh giá trong báo cáo
TT Nội dung đánh giá Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy
I Giai đoạn thi công xây dựng

1 Đánh giá tác động tới
môi trường không khí.

- Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung bình: do có số
liệu đầy đủ về số lượng phương tiện vận chuyển dựa
trên số liệu tính toán thực tế số lượng phương tiện ra
vào khu vực.
- Phương pháp này dựa theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức
Y tế Thế giới thiết lập.
- Các mô hình áp dụng đều là những mô hình phổ biến
hiện nay trong dự báo ô nhiễm môi trường tại Việt
Nam. Tuy nhiên, các mô hình này phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố khách quan, vì vậy số liệu trong kết quả
tính toán chỉ mang tính tương đối trong điều kiện chưa
có phương pháp đánh giá tốt hơn.

2 Đánh giá tác động tới
môi trường nước

- Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do các số liệu về
nước thải, nước mưa chảy tràn tính toán dựa trên việc
tham khảo trong các tài liệu điển hình và tính toán số
liệu thực tế.

3
Đánh giá tác động tới
môi trường do chất thải
rắn

- Mức độ chi tiết và độ tin cậy ở mức trung bình.

4
Đánh giá các tác động
không liên quan đến
chất thải

- Đối với tiếng ồn, mức độ chi tiết cao, nhưng độ tin
cậy ở mức trung bình, do kế thừa các số liệu từ hoạt
động thực tế.
- Đối với tác động tới kinh tế xã hội, mức độ chi tiết và
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TT Nội dung đánh giá Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy
độ tin cậy cao nhờ nhận dạng và đánh giá các tác động
này trên cơ sở xem xét điều kiện cụ thể của dự án đối
với tình hình kinh tế xã hội địa phương.

II Giai đoạn vận hành

1 Đánh giá tác động tới
môi trường không khí

- Đối với ảnh hưởng do quá trình vận chuyển, bốc
dỡ…Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung bình: do có
số liệu đầy đủ về số lượng phương tiện vận chuyển dựa
trên số liệu tính toán thực tế số lượng phương tiện ra
vào khu vực; Đối với các tác động do quá trình sản
xuất có sử dụng số liệu tham khảo thực tế hoạt động
của một số dự án có tính chất tương tự trong khu vực,
do vậy mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao.
- Song song với đó phương pháp này dựa theo hệ số ô
nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập.
- Các mô hình áp dụng đều là những mô hình phổ biến
hiện nay trong dự báo ô nhiễm môi trường tại Việt
Nam. Tuy nhiên, các mô hình này phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố khách quan, vì vậy số liệu trong kết quả
tính toán chỉ mang tính tương đối trong điều kiện chưa
có phương pháp đánh giá tốt hơn.

2 Đánh giá tác động tới
môi trường nước

- Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do tham khảo
nhiều số liệu và kết quả nghiên cứu khác nhau về nước
thải sinh hoạt, có tính toán lưu lượng và tải lượng ô
nhiễm riêng cho dự án.

3
Đánh giá tác động tới
môi trường do chất thải
rắn

- Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung bình do khối
lượng chất thải được tính toán riêng cho dự án trên cơ
sở số liệu chủ dự án cung cấp và tham khảo số liệu các
dự án khác trong khu vực.

4
Đánh giá tác động tới
môi trường do chất thải
nguy hại

- Mức độ chi tiết và độ tin cậy ở mức trung bình.

5
Đánh giá các tác động
không liên quan đến
chất thải

- Đối với tiếng ồn, mức độ chi tiết cao do tham khảo
các số liệu từ hoạt động các dự án lân cận, cùng loại
hình sản xuất.
- Đối với tác động tới kinh tế xã hội, mức độ chi tiết
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TT Nội dung đánh giá Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy
và độ tin cậy cao nhờ nhận dạng và đánh giá các tác
động này trên cơ sở xem xét điều kiện cụ thể của dự án
đối với tình hình kinh tế xã hội địa phương.

Trong quá trình thực hiêṇ báo cáo vẫn không tránh sai sót như: Ý kiến chủ quan
của người đánh giá, mức đô ̣ tin câỵ của các tài liêụ tham khảo, sai số trong phương pháp
đo đạc, phương pháp lấy mẫu cũng như phân tích mẫu...Tuy nhiên, đây là những sai số
nằm trong ngưỡng cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả của báo cáo.
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Chương V NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công

nhân viên, lưu lượng lớn nhất 1 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ
tại bể tự hoại 5 ngăn sẽ đấu nối vào hố ga thu gom nước thải chung của Khu công
nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. Do đó Công ty không đề nghị cấp phép đối với nước
thải.

Công ty cam kết không thải nước thải từ dự án ra ngoài môi trường.
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

Nguồn 01: Khí thải từ ống khói của hệ thống xử lý khí thải của nhà máy.
a. Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép

Lưu lượng xả khí thải tối đa của hệ thống xử lý khí thải là 36.000 m³ khí
thải/giờ.

b. Dòng khí thải
01 dòng khí thải xử lý bằng cyclone, qua lọc bụi túi vải và tháp hấp phụ than

hoạt tính, được xả ra môi trường qua ống khói cao 15m.
c. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí

thải
Bụi, khí thải được thu gom và xử lý thông qua hệ thống xử lý bụi, khí thải của

trạm trộn bê tông nhựa nóng, chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không
khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
(giá trị Cmax; cột B; hệ số Kp = 0,9, Kv = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ (giá trị
Cmax), cụ thể như sau:

Bảng 5.1. Thông số và giới hạn nồng độ tối đa các chất ô nhiễm trong khí thải

STT Thông số Đơn vị
QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B, Kp = 0,9, Kv = 1) QCVN

20:2009/BTNMT
1 Bụi tổng mg/Nm3 180 -
2 CO mg/Nm3 900 -
3 NOx (tính theo mg/Nm3 765 -
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STT Thông số Đơn vị
QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B, Kp = 0,9, Kv = 1) QCVN

20:2009/BTNMT
NO2)

4 SO2 mg/Nm3 450 -
5 CxHy (Benzen) mg/Nm3 - 4,5

d. Vị trí, phương thức xả khí thải
- Vị trí: Ống khói của hệ thống xử lý của Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng

200 tấn/h tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi
Thành, tỉnh Quảng Nam. Tọa độ (theo hệ tọa độ VN:2000, kinh tuyến trục 107o45’,
múi chiếu 3o): X = 591747 (m); Y= 1710921 (m).

- Phương thức xả khí thải: gián đoạn (theo hoạt động sản xuất của nhà máy).
4.1.1 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh:
+ Nguồn 01: Hoạt động của máy móc thiết bị tại khu vực tổ hợp sản xuất bê

tông. Tọa độ: X = 591742 (m); Y = 1710924 (m) (theo hệ tọa độ VN:2000, kinh
tuyến trục 107o 45' múi chiếu 3o).

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:
Bảng 5.2.Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

STT Hạng mục Quy chuẩn áp dụng
Tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT (khu vực thông thường)

Từ 6h – 21h ≤ 70dBA
Từ 21h – 6h ≤ 55dBA

Độ rung QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thường)
Từ 6h – 21h ≤ 70dB
Từ 21h – 6h ≤ 60dB

Ghi chú:
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về độ rung.
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5 Chương VI KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG
TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN

TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương
trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Theo điểm b khoản 6 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì thời gian vận
hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải do chủ dự án đầu tư tự quyết định nhưng
không quá 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm sản xuất, nên chúng
tôi chọn thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm trong vòng 06 tháng, cụ thể
như sau:

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Stt Công trình Thời gian bắt đầu Thời gian kết
thúc

Công suất dự
kiến đạt được

1 Hệ thống xử lý khí
thải

Sau khi có giấy
phép môi trường

15 ngày
6 tháng kể từ
ngày bắt đầu 80%

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình,
thiết bị xử lý chất thải:

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải
ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết thời gian lấy mẫu khí thải trước khi thải ra ngoài
môi trường

Giai đoạn Thời gian lấy mẫu Tầnsuất lấy mẫu Công suất
Thời gian đánh giá
hiệu quả trong giai
đoạn vận hành ổn

định

3 ngày trong tháng
9/2026

(dự kiến các ngày
10,11,12/9/2026)

- 01 ngày/lần
- Số đợt lấy mẫu:

03 đợt liên tiếp

Công suất vận hành
thử nghiệm đạt 80%

so với công suất
thiết kế
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* Vị trí đo đạc, lấy mẫu khí thải
Bảng 6.3. Vị trí, đo đạc lấy mẫu khí thải

TT Thông số quan
trắc

Đơn vị
Vị trí lấy mẫu Quy chuẩn so

sánh: QCVN
19:2009/BTNMT
(Cột B, Kp = 0,9,

Kv = 1,2)

Quy chuẩn so
sánh: QCVN

20:2009/BTNMT

1 Lưu lượng m3/h Tại vị trí lỗ
khoan trên ống

khói của hệ
thống xử lý khí

thải và bụi

- -
2 Bụi tổng mg/Nm3 216 -
3 CO mg/Nm3 1080 -
4 NOx (tính theo

NO2)
mg/Nm3 918 -

5 SO2 mg/Nm3 540 -
6 CxHy (Benzen) mg/Nm3 - 4,5

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
a. Quan trắc nước thải:

Với khối lượng nước thải ít và đã được đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý
nước thải của Khu công nghiệp. Do đó, việc giám sát nước thải được thực hiện theo
thỏa thuận với chủ đầu tư Khu công nghiệp, việc quan trắc thực hiện khi có yêu cầu từ
các đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc yêu cầu từ chủ đầu tư Khu công nghiệp để giám sát
chất lượng nước thải phát sinh từ dự án.
b. Quan trắc khí thải:

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và lưu
lượng khí thải của dự án là 36.0000 m3/h (<50.000 m3/h). Căn cứ theo khoản 3, Điều
98 Nghị định số 08/2022/NĐ- CP, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan
trắc bụi, khí thải định kỳ.
2.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định

a) Chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải
Theo Quy định tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án
không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi
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trường, phát sinh nước thải dưới 500m3/ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện quan
trắc liên tục, tự động nước thải. Như vậy, dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ
thống quan trắc tự động, liên tục chất thải.

b) Chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải
Căn cứ theo mục II, phụ lục số XXIX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường thì Dự án không thuộc trường hợp phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải
tự động, liên tục.
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động,
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của
chủ dự án

a. Quan trắc chất lượng khí thải
Công ty thực hiện quan trắc định kỳ tối thiểu 01 lần/năm, cụ thể chương trình

giám sát khí thải như sau:
Bảng 6.4. Chương trình quan trắc khí thải

TT Thông số quan
trắc

Đơn vị
Vị trí lấy
mẫu

Tần suất
qua trắc
định kỳ

Quy chuẩn so
sánh: QCVN

19:2009/BTNMT
(Cột B, Kp = 0,9,

Kv = 1)

Quy chuẩn so
sánh: QCVN

20:2009/BTNMT

1 Lưu lượng m3/h Tại vị trí lỗ
khoan trên
ống khói
của hệ

thống xử lý
khí thải và

bụi

1 lần/năm
hoặc đột xuất

khi có yêu
cầu

- -
2 Bụi tổng mg/Nm3 180 -
3 CO mg/Nm3 900 -
4 NOx (tính

theo NO2)
mg/Nm3 765 -

5 SO2 mg/Nm3 450 -
6 CxHy (Benzen) mg/Nm3 - 4,5

b. Giám sát chất thải rắn
- Giám sát công tác thu gom, tập kết chất thải rắn:

+ Phân loại chất thải tại nguồn theo quy định;
+ Thường xuyên theo dõi quá trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn tại

dự án;
+ Tần suất: thường xuyên.

c. Giám sát chất thải nguy hại
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- Giám sát công tác thu gom, tập kết chất thải nguy hại:
+ Phân loại chất thải tại nguồn theo quy định;
+ Thường xuyên theo dõi quá trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải nguy

hại tại dự án;
+ Tần suất: thường xuyên.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.
- Kinh phí quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động: 20.000.000 VNĐ/năm.
(Kinh phí này chỉ mang tính chất tham khảo. Chi phí thực tế cho từng đợt khảo sát,

Chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với đơn vị thực hiện căn cứ theo giá cả thị trường).
- Toàn bộ kinh phí quan trắc do Chủ đầu tư tự chi trả.
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6 Chương VII CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công ty Cổ phần Roadco Quảng Nam - Chủ đầu tư Dự án xin cam kết tính

chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể:
+ Độ ồn khu vực xung quanh khu dân cư đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT;
+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

đối với bụi và chất vô cơ.
+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

đối với chất hữu cơ.
+ QCVN 02:2019/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn

tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc.
+ QCVN 03:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc
+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu – giá trị cho

phép vi khí hậu tại nơi làm việc
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
+ Cam kết quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy

hại phát sinh theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày
10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Cam kết thực hiện Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/4/2014 của Chính
phủ về thoát nước và xử lý nước thải và Thỏa thuận đấu nối nước thải, nước mưa với
KCN.

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo phương án đã đề ra
trong báo cáo này và trình nộp cơ quan quản lý môi trường theo quy định.

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các
Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam
hiện hành và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
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PHỤ LỤC

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
3. Biên bản thỏa thuận thuê đất giữa Công ty Cổ phần Roadco và Trung tâm

Phát triển hạ tầng (chủ đầu tư Khu công nghiệp);
4. Bản vẽ tổng mặt bằng dự án;
5. Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải;
6. Bản vẽ hệ thống thoát nước thải;
7. Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa;
8. Phiếu phân tích môi trường nền dự án;
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CONGAoA XA HOI CHUNGHiA V1~TNAM

DQc I~p - T ...·do - H~nh phuc

Tam Ky. ngay J,..'t thong D nam ]()]4

BIEN BAN THOA THU~N
V~viec cho thue lai ddt tai Khu cong nghiep, hdu c6n cang Tam l liep

I.D~i di~n cac ben tham gia:

1. Trung tam Phat tri~n ha t~ng (g(}it~t la Ben A)

Dai dien boi: Ong: Nguyen Cong Thanh HiSn ChLJ'Cvu: Giam d6c

Ong: T6ng Quoc Anh Chuc VI,l: Phl) trach p, QLI IT

Dia chi: Duong Le Thanh Tong, P. An Phu, TP Tam Ky, tinh Quang Narn.

S6 tai khoan: 56210000994862, tai Ngan hang TMCP BIDV Quang Naill,

Ma s6 thue: 400339590-007

2. Cong ty C6 ph~n Roadco Quang Nam (g(}i t~t la Ben 8)

Dai dien boi: Ong Pharn Dire Dung ChLI'CVI,l: Giarn d6c

Ma s6 doanh nghiep: 4001124767 do Sa k~ hoach D~u tu tinh Quang Nam cap
I~n d~u ngay 24 thang 10 nam 2017.

Dia chi tru sa chinh: thon Duong Dan, xa Tam Dan, huyen Phu Ninh, tinh
Quang Nam, Viet Nam.

II. NQidung lam vi~c:

x« rang:

Trung tam Phat tri~n ha tang (Ben A) (thuoc Ban Quan 1)1 cac Khu kinh t~
va Khu cong nghi~p tinh Quang Nam) la Chu d~u tu dl,l'an Khu cong nghi~p h~u
c~n cang Tam Hi~p. Khu cong nghi~p h~u c~n cang Tam Ili¢p clang thl)'C_'hi~\n
cong tac thu h6i d~t" GPMB, hoan thi~n h? t~ng va hi~n co cae quy d~t cong
nghi~p co th~ thvc hi~n vi~c eho thue I~i d~t d~ nghicn cu'u d~u tu,

Cong ty C6 ph~n Roadco Quang Nam (Bell B) duQ'c thanh I~p tl_1' nam
2017 t?l tinh Quang Nam. Cong ty C6 ph~n Roadco Quang Nam co nhu du
thue I?i d~t dS thl)'c hi~n dl,l'an d~u tu,

Hom nay, vao luc 08hOO ngay J-2 1 £" 12024, t?i Van phong Trung t3lll
Phat tri~n h? t~ng, Trung Tam Phat tri~n h? t~ng va C6ng ty C(~ph~n Roadco
Quang Nam cling nhau thoa thLl~n v~ vi~c cho thue i?i d~t cong nghi~p t<:ti Khu
cong nghi~p, h~u c~n cang Tam Hl~p Cl) th~ nhu sau:

1. V~ ph~m vi nghien cU'u d~u tu'
Ben A d6ng y va th6ng nh~t cho Ben B thue l<,1ikhu d~t v6i tong di~n tich

J 2.061,9 m2 t?i Khu cong nghi~p, h~u c~n cang Tam Hi~p (theo SCl c1d vi tri c1inh
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kern). Ben B dong y thue lai khu d~t tren va co trach nhiern I~p bao cao d~ xu~t
du an, trinh Co quan co tham quyen chap thuan, c~p Gi~y chung nhan dang ky
d§u tu va cac thu tuc d§u nr lien quan khac thea quy djnh hien hanh

2. Ti~n th~e I~i d~t va phuong thirc thanh toan

2. I Dan gia eho thue lai d~t la: 35USO/m2 (Ba muoi lam do fa My tren
mot mer vuong) cho ca thai gian thue, theo hinh thuc thue d~t tra tien thue mot
l~n. chua bao gorn thue VAT. Gia thue duoc quy d6i ra ti~n Viet Narn dong tai
thoi diem ky k~t thoa thuan nay thea ty gia tarn tinh 01 USD=25.000YND.

Tnrong hQ-Pcac co quan chirc nang lien quan va UBND tinh Quang Narn
ban hanh gia d~t cu th~ cho Ben A d~ ap d~ng d6i vai khu d~t nay rna dml gia
thue d:lt theo thong bao cua Nha nll'ac cao hon 150.000 d6ng/m2 thi ben B chju
trach nhi~m thanh to an ph~n chenh l~ch ttl 150.000 d6ng/m2 tra len nay.

2.2 Ti~n thue l<;lid~t

- Ti~n thue l<;lid:lt oll'<)'cBen A suod~ng cho ca.c nQi dung: b6i thucmg, giai
phong l11~tb~ng, di chuy~n dan CLf, xay d~g h<;ltftng trong khu cong nghiep va
chi phi lien quan khac, c~ th@nhu sau:

T6ng ti~n thue l<;lid:lt du<)'c tinh nhu sau:

35lJSDlm2/46 nam x 12.061,9m2 x 25.000VNDfUSD = 10.554.162.500 VND

B~ng chfr: fv(uaj tj, nam tram nam muO'i tu tri¢u, m(Jt tram sou mum hai nghin.
nam tr(un dong

2.3. Thai gian cho thue d~t k@ ttl khi Ben B du<),c Ben A ban giao m~t
b~ng d~ tri~n khai dftu tll' dl,l' an d~n h~t ngay 30/9/2069 (theo thai h<;lnclla dt,r an
kinh doanh k~t c~u h<;ldng Khu cong nghi~p, h~u c~n cang Tam Hi~p).

2.4. Ti~n dQ thanh to an ti~n thue d~t:

Cac ben th6ng nh~t ti~n dQ thanh to an ti~n thue l<;lid~t thea 4 dgt, c~ th~
nhll' sau:

- DQt I: Trong vang 07 ngay k~ tll' ngay ky k~t bien ban th6a thu~ nay Ben
B se chuy~n ti~n d~t CQCeho Ben A vai s6 ti~n 1.000.000.000 (mot tY dimg), tuang
Lmg 10% T6ng s6 ti~n thue d~t. Ti~n d?t cQc dll'<)'cchuy@n khoan vaG tai khoan cua
Ben A, Cl,.1 th~ nhu sau:

Ten tai khoan: Trung tam Phat tri@n h<;lt~ng

S6tai khoan: 562J0000994862

T<;liNgan hang TMCP BIDV Quang Nam.

S6 ti~n d?t CQCnay se du<)'c trir vao ti~n thue l<;lid~t khi hai ben thvc hi~n ky
ket hW d6ng.

- DQt 2: Trong vang 30 ngay k@ttl ngay Ben B dUQ'c co quan co th~m quy~n
c:lp Gi§y chLrng nh~n dang ky d~u tll' va sau khi ben A oUQ'c co quan hil mro'c

...
J
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eo th~m quyen giao dat, hai ben tien hanh ky k~t hop dong eho thue lai d§t B0n B
thanh toan eho ben A s6 ti~n 1.000.000.000 (mot ty dong).

- 8<;13: Trong yang 30 ngay ke tLI"ngay Ben B duoc eo quan co tham quyen
cap Gi§y phep xay dung cong trinh, Ben B thanh toan cho ben A s0 ti~n
2.,000.000.000, (hai ty d6ng) tnroc khi Ben A ban giao mat bang k.hu dat cho Ben l3
de thuc hien dau nr du an.

- Dot 4: Ben B thanh toan eho Ben A toan bo s6 ti~n con lai thea Hop d(\n~
thue d~t truce khi Ben A lap cac thu tuc e~p giay chirng nhan quyen sCI" dung d~t
cho Ben B, nhung khong qua 12 thang k~ ill khi Ben B d~t coc ti~n thue dat dot I
cho Ben A.

2.5. Cac khoan phi lien quan khac: Ngoai tien thue lai dat, Ben R con phai
thanh toan eho Ben A tien SLr dung dich Vl.Jha tang (phi sCI"dung ha tang) k0 lLI"

k.hi dl,!"an duQ'C cap phep xay dvng. Phi sCI"dl.Jng 11'.1 t§ng duQ'c thanh toan theo
tung nam va duQ'C hai ben ky k~t trong hqp d6ng thue dat ho~c trong hqp d6ng
phi Slr dl.Jng h~ t~ng rieng.

Dan gia Slr dl.Jng dich Vl.J h'.1 t<lng (phi Slr dl.Jng h'.1 t<lng): 5.500
d6ng/m2/nam, dan gia tren da bao g6m thu~ gia trj gia tang (Don g;a Slf dUl7g
d/ch v~./hg tcing iJuvc iJi~u chinh theo tho'i gian, du'(/c tinh theo don gia do Trlll1g
tam Phal trie'n hq, tdng dcmg kf; vai Ban Quan ly cdc Khu kinh ,d va Khu C()n,':!,

I1ghi¢ptinh Quang Nam tq,i tho'i aidm kf; kit hr;rpd6ng). "'G'

, ' , ~G'

Phi sCI" dl.Jng h<;ltang hang nam Ben B phai thanh toan eho Ben A bang di~n'rr~!'1~.
tieh thue dat nhan vai dan gia SLr dl.Jng h<;lt<lng. ~~N "i"

, ' ~
12.061,9 m2x 5.500 dong/m2/1nam = 66.340.450 dong/lnam .;:~;;~

.._:-:".Y

(Bang chu': Sau mum' sau tri¢u, ha tram him mu'O';nghin h6n trdm, nclm J171((/i

tl6ng tren mc,5tnam)

2.6. Cac thoa thu?n khac:

- Sau khi ben A duqe cO' quan Nha nuae eo tham quy~n giao dat va ben A
thong bao eho ben B, trong yang 30 ngay ma Ben B khong ky k~t hQ'p d6ng thue
l'.1id~t d~ th~'e hi~n nghTa Vl.JeLla cae ben thi Ben B se chiu mat toan bQ s6 ti~n ds
ehuy~n eho Ben A.

- Ben A eam k~t vai Ben B r~ng, ngay sau k.hi Ben B hoan tat vi~c thanh
tmln toan bQ ti~n thue l(;lid~t t<;liKhoan 2.4 nay, Ben A se ti~n hanh ea,c thu tl,lc e<ln
thi~t d~ d~ nghi e~p/di~u chinh lC;liGiay ohLrng nh~n quy~n su' dl.Jng dat cho ben r~,
ghi nh~n Ben B la ehu Slr d~ng hqp phap d6i vo-i ph<ln di~n t~ch thue neu ~ren. Chi
phi lien quan d~n vi~c capl di~u ehinh Giay chtmg nh~n Quyen SLI' d\lng cEit clo h0n
B chi tra.

2. Nghia vl) eua cae ben

2.1. Trach nhi~m Ben A:
_ Ben A chiu trach nhi~m huang d~n, h6 tr<)'Ben B hoan thanh eae thll I~IC

v6 nh?n m~t b~ng, dau n6i h'.1 t<lng ky thu?t, eap Giay chLrng nh~n dang, k) daLl
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tu, C~pl UiSu chinh Gi~y chirng nhjtn quyen sir dung d~t ... cho Ben B theo dung
quy dinh.

- Sau khi ky bien ban lam viec nay, Ben A cam k~t khong thoa thuan eho
b~h ky ben thu ba nao trong thoi gian thoa thuan. Truong hop Ben A thoa thuan
voi bat ky ben thir ba v~ vice cho thue lai d~t d6i voi khu d~t neu tren thi Ben A
chiu trach nhiem b6i thuong thiet hai cho Ben B voi s6 ti~n bang 200% s6 ti@n
rna Ben B da di[lt coc, thanh toan cho Ben A, va Ben A chiu hoan toan trach
nhicm truce phap luat.

2.2. Traeh nhiem Ben B:

- Ben B cam k~t thuc hien cac thu tuc v@d§u tu, d~t dai, moi tnrong eho
du an d§u tu ngay sau khi diroc Ban Quan ly cac Khu kinh t~ va Khu cong
nghi~p tinh Quang Nam e~p Gi~y chung nh?n dang ky d§u tu eho dv an.

- Ben B cam k~t thl,-l'chi~n dl,-l'an dung ti~n d<) dang ky trong Gi§y chung
nh~n dang ky d§u tu va Sll' d\mg d§t hi~u qua, hqp Iy theo quy dinh eLla phap
lu~t. TruOng hqp di~u ehlnh ti~n d<) th\xc hi~n d\r an phai co Iy do ehinh dang,
giai thfch b~ng van ban gLl'iBen A va e§p co th~m quySn d~ eh§p thu~n, lam cO'
sO-thl/e hi¢n di~u chrnh ti~n d<)theo dung quy dinh.

- Ben B cam k~t d§u n6i nuac thai cua dv an vao h~ th6ng thu gom nU'ae
thai chung cLia Khu c6ng nghi~p thea dung n<)i dung cam k~t t'.li h6 sO' m6i
truang duqe cO'quan co th~m quy~n phe duy~t. Chi phi XL!' Iy nuae thai eua dl,1' an
do ben B ch i tra.

III. y ki~n cua cac ben tham gia:

Bien ban co gia t1't t1'ong vong 06 thang k~ tu ngay kyo Qua thai h(_lnnay
rna ben B v§.n chua duqc c~p gi§y cht:mg nh?n dang ky d§u tu, thl th6a thu?n
nay h~t hi~u 1l,1·e. .

11ai ben eung thong nh§t vai cac n<)idung bien ban.

Bien ban k~t thue vao luc 11 gia 00 cGng ngay. Bien ban duqe I?p thimh
04 ban, m6i ben gill' 02 ban duqc cac ben th6ng nh§t va cGng ky ten va lam cO'
sO'eho vi~c tri~n khai thl,-I'chi~n cae buac ti~p theo va ky k~t hqp d6ng sau nay

, ...'
GIAMDOC
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CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VieT NAM
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sa DO VI TRi•
an thea thu~n dU'Q'c ky kE§tngaYl8/ 572024)

BANG TQA DO RAN" GIro DAT

DIEM TO~D() D~NTiCH
X Y (m2)

1 591734.28 1710906.82
2 591624.76 1710801.18
3 591568.83 1710858.77 12.061,90
4 591656.48 1710943.88
5 591698.90 1710943.26
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CONG TVTNHH MY BiNH TAM HI~P



BO TAl NGUYEN vA MOl TRUONG CONG HoA xA HOI CHiT ~~
DQc l~p - TV do -

s6: .{5 't IQD-BTNMT
Ha N9i, ngay 0(; thdng _g nam 2013

v~vi~c phe duyet bao cao danh gia tac dQng mfii trmrng ciia nl}'an
"DADtu, xay dung, kinh doanh k~t c~u ha tAng Khu cong nghiep, h~u cAn

cang Tam Hi~p - di~n tich 600,3 ha" t~i xii Tam Hiep,
huy~n Nui Thanh, tinh Quang Nam

~,~'('~~;;
j' <:: ' ;; '.,'~rj_-:""_,~~. ;'*'~'fT r:-~.,.,

Can cir Luat Bao v~ moi tnrong ngay 29 thang 11 nam 2005; !~.!~\,:7:
r ~ "'-. " ''''\l."{~.:~,~

Can ctr Nghi dinh so 25/2008/NI)-CP ngay 04 thang 3 nam 2008 Cu~?~\~~~~,:~
" , ? v.. ~., '>, ...,_,'-

Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chirc cua B9 \~':"~':r;i-
~'-":'':;'Tai nguyen va Moi truang;

Can cu Nghi dinh s6 29/2011/NI)-CP ngay 18 thang 4 nam 2011 cua
Chinh phu quy dinh vS danh gia rnoi truang chiSn lugc, dcinh gia tic d9ng mo' oJ5;t:;-~
truang, cam kSt bao v~ rnoi truang; . (._~/f!J)t

<, j'r '
Can cu Thong tu s6 26/2011/TT-BTNMT ngay 18 thang 7 nam 2011 ',', l, }\~'!<

, ,,, ",;_ \ \'\:.......:.

B9 Tai nguyen va Moi truang quy dinh chi tiet m9t so dieu cua Ng~ diM ~/ ;~, , '
29/2011/Nf)-CP ngay 18 thang 4 nam 2011 cua Chinh phu quy dinh ve dcinh gia~
rnoi truang chiSn lugc, danh gia tac d9ng moi truang, cam kSt bao v~ moi truang; ~..::.

Theo dSnghi cua H9i d6ng thfun dinh baa caa danh gia tic d9ng moi truang
cua Dl,Ian "f)~u tu, xay dl;mg,kinh daanh kSt c~u h~ t~g Khu cong nghi~p, h~u
c~n cang Tam Hi~p - di~n tich 600,3 ha" hQpngay 28 thang 6 nam 2012 ~i t[\l So'
B9 Tai nguyen va Moi truang;

BO TRUONG BO TAl NGUYEN VA MCn TRUONG

Xet n9i dung bao cao danh gia tac d9ng rnoi truang cua Dl,I an "f)~u tu,
xay d\Illg, kinh doanh kSt c~u h? t~ng Khu cong nghi~p, h~u c~ cang Tam Hi~p
- di~n tich 600,3 ha" dff dugc chinh sua, b6 sung kern thea Van ban s6 398/Cty­
XN ngay 16 thang 11 nam 2012 cua Cong ty TNHH MTV B~u tu va Phat triSn
Ky Ha Chu Lai Quang Narn;

Thea dS nghi cua T6ng Cvc truang T6ng C\lCMoi truang,

QUYET I>JNH:

Di~u 1.Phe duy~t baa cao danh gia tac d9ng rnoi truang cua Dv an "f)~u
-;,' xay d\Illg, kinh doanh kSt c~u h? d.ng Khu cong nghi~p, h~u c~n cang Tam
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Hiep - dien tich 600,3 ha" (sau day goi la Du an) dircc l~p boi Cong ty TNHH
MTV f)~u tu va Phat trien Ky Ha Chu Lai Quang Nam (sau day goi la Chu dir
an) voi cac noi dung chu ySu sau day:

1. Pham vi, quy mo cua Du an:

1.1. Xay dung ha t~g ley thuat tren khu d~t co dien tich 600~3ha cua Khu
cong nghiep, h~u c~ cang Tam Hiep tai xa Tam Hiep, huyen Nui Thanh, tinh
Quang Nam (sau day goi tit la Khu cong nghiep),

1.2. Cac hang muc d~u tu tren khu d~t co dien tich 118 ha cua Khu cong
nghiep, bao gom ca khu nha 0 cong nhan va khu cang khong thuoc pham vi bao
cao danh gia tac dong moi tnrong nay.

2. Yeu c~u vS bao v~ moi tnrong d6i voi Du an:

2.1. Chi tiSp nhan van Khu cong nghiep cac d\l' an d~u tu thuQc nhUng
nganh cong nghi~p dang kY trong bao cao danh gia tac dQng moi tru6ng; th\l'c
hi~n phan khu chilc nang trong Khu cong nghi~p nhu da duQ'cphe duy~t; dam
baa tY 1~di~n tich d~t dUQ'ctr6ng cay, vuem hoa, san co trong hang rao Khu
cong nghi~p t6i thiSu dc;tt10% t&ngdi~n tich d~t Khu cong nghi~p.

2.2. Trong qua trinh thi cong xay d\l'llg va v~n hanh D\l' an phai tuan thu
Quy chu~n ley thu~t qu6c gia vS tiSng 6n QCVN 26:2010IBTNMT, Quy chuk
ley thu~t qu6c gia vS dQ rung QCVN 27:20101BTNMT va cac quy chuk moi
truemg hi~n hanh khac co lien quan; dam bao cac yeu c~u vS an toan va v~ sinh
moi truemg.

2.3. Thoa thu~ vS yeu c~u d6i vai nuac thai vai cac d\l' an d~u tu van
Khu cong nghi~p truac khi xa van h~ th6ng xu 1ynuac thai t~p trung thong qua
hQ'Pd6ng trach nhi~m va thiSt I~p h~ th6ng kiSm soat caGngu6n nuac thai d~u
n6i van h~ th6ng xu Iy nuac thai t~p trung cua Khu cong nghi~p.

2.4. Thu gom, xu Iy cac loc;tinuac thai phat sinh trong qua trinh xay d\l'llg
D\l' an thea cac quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh; xay d\Illg va v~ hanh h~
th6ng xu Iy nuac thai t~p trung cua Khu cong nghi~p, dam bilOtoan bQnuac thai
san xu~t, nuac thai sinh hoc;ttphat sinh ill qua trinh hoc;ttdQng cua Khu cong
nghi~p duQ'cxu Iy dc;ttQuy chuk ley thu~t qu6c gia vS nuac thai cong nghi~p
QCVN 40:20111BTNMT cQtA vai cac h~ s6 Kq = 0,9 va Kf = 0,9 truac khi thai
ra song Trau.

2.6. Lip d~t h~ th6ng quan tric t\l' dQng dS kiSm soat lien tl,lc lUll 1uqng va
cac thong s6: nhi~t dQ, pH, COD, TSS cua nuac thai truac cua xa cua' trc;tmxu
Iy nuac thai t~p trung Khu cong nghi~p.

2.7. Thu gom, xu 1ycac loc;tich~t thai rin, ch~t thai nguy hc;tiphat sinh tu
giai doc;tnxay d\Illg va hoc;ttdQng cua D\l' an dam bao cac yeu cau vS an tom va

--+
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v~ sinh moi tnrong thea quy dinh cua Nghi dinh s6 59/2007/NE)-CP ngay 09
thang 4 nam 2007 cua Chinh phu vS quan ly ch§.t thai r~n va Thong tu s6
12/20111TT-BTNMT ngay 14 thang 4 nam 2011 cua B9 Tai nguyen va Moi
tnrong quy dinh vS quan ly chat thai nguy hai,

2.8. L~p kS hoach va dam bao cac phuang an c~n thiet dS phong ngira va
img ciru sir c6 moi tnrong trong qua trinh heat dong cua Du an.

2.9. Thuc hien chuong trinh quan ly, giam sat moi tnrong va cac cong
trinh, bien phap bao ve moi truong khac nhu dll dS xu§.t trong bao cao danh gia
tac dong moi tnrong, s6 lieu giam sat phai duoc c~p nhat va luu gitr dS co quan
quan ly nha nuac kiSm tra.

3. Cac diSu ki~n kern thea:

3.1. Cac dv an d~u tu thvc hi~n trong Khu cong nghi~p phai thvc hi~n
danh gia tac d9ng moi truCmgho?c cam kSt bil.O v~ moi truCmgthea quy dinh cua
phap lu~t hi~n hanh. 7"

.;,"!""
3.2. Hgp d6ng vai don vi chuc nang th\Ic hi~n vi~c ra pha born, min, ~l~.-4

n6 trong khu V\l'C D\I an; b6i thuOng va giai phong m?t bfu1gthea cac quy d~ \f2
·~'fJ ,- ,

cua phap lu~t hi~n hanh. .'f'·/~j!j, ~""';"'E"
3.3. Tuan thu cac yeu c~u vS tieu thoat nuac, an toan lao d9ng, v~ sjph? '~

cong nghi~p, phong ch6ng chay, n6, an tom hoa ch§.t trong qua trinh th\Ic hi~n i:

Dl,l'an thea cac quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.

3.4. Tum thu Thong tu s6 08/2009/TT-BTNMT ngay 15 thang 7 nam
2009 cua B9 Tai nguyen va Moi truOng quy dinh vS quan ly va bao v~ moi
truOng khu kinh tS, khu cong ngh~ cao, khu cong nghi~p va C\ll11 cong nghi~p V'it~

, .J_~

Thong tu so 48/20111TT-BTNMT ngay 28 thang 12 nam 2011 cua B9 Tar~:~~.
nguyen va Moi truCmg sua d6i, b6 sung m9t s6 diSu cua Thong tu s6 _',

i :::::

08/2009/TT-BTNMT trong qua trinh thvc hi~n Dl,l'an.
':',;

Di~u 2. Chu dl,l'an co trach nhi~m sau day: ../1
, ..;r-

1. L~p, phe duy~t va niem ySt cong khai kS ho~ch quan ly moi truCmg;~~a
Du an truac khi triSn khai thuc hien Du 'an.. . . .

2. Thl,l'chi~n nghiem ruc cac yeu c~u vS bao v~ moi truOng quy dinh t~i
khoan 2 DiSu 1 QuySt dinh nay va cac trach nhi~m khac thea quy dinh cua phap
lu~t vS bao v~ moi truOng.

3. L~p h6 sO'dS nghi ki@mtra, xac nh~n vi~c thvc hi~n cac cong trinh, bi~n
phap bao v~ moi truCmgph\lc V\l giai do~n v~ hanh cua Dv an gui cO'quan co
th§.mquySn dSkiSm tra, xac nh~ truac khi dua Dl,l'an vao v~n hanh chinh thuc.

Di~u 3. Trong qua trinh triSn khai thvc hi~n nSu Dl,l'an co nhfrng thay d6i
.;_ vai cac khoan 1 va 2 DiSu 1 cua QuySt dinh nay, Chu dl,l'an phai co van ban

~ , 3
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baa cao va chi duoc thirc hien nhung thay d6i sau khi co van ban chap thuan cua
B9 Tai nguyen va M6i tnrong,

Di~u 4. Quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong cua
D\I an la can ClI dS quyet dinh viec dfiu tu D\I an; la co so dS cac co quan quemIf
nha mroc co thfun quyen kiSm tra, thanh tra viec thirc hien cong tac bao v~ moi
tnrong cua D\I an.

Di~u 5. Giao T6ng cue M6i tnrong chu tri, phoi hop voi S6 Tai nguyen va
M6i tnrong tinh Quang Nam thirc hien viec kiem tra, giam sat va xac nhan viec
thuc hien cac noi dung bao v~ moi tnrong trong bao cao danh gia tac dong moi
tnrong dff diroc phe duyet tai Quyet dinh nay.

Di~u 6. Quyet dinh nay co hieu l\Ic thi hanh kS tir ngay Icy.!.
Noi nhan: KT. BO TRUONG
- C6ng tY TNHH MTV D~u tu va PMt tri€n Ky Ha .J_mJ.'~RUONG~:~i?~£~:Quang (d~bao coo); j/F~' \~)):\
- Sa TN&MT tinh Quang Nam; f ' : ·",1 .;.

-LUllVT, TCMT, H:f;~~~;V~I~P.:~HiNH'~~~£~~';~Y~n
;)0 ch!/llg (hue: ~ ~ 1'3'~~~;''~""""f~CT/BS
Ngay 15 -03- 2013 I

I , ,
, PHO CHUTICH I

• f
;

Huynh Van Hili

4



BO TAl NGUYEN vA Mcn TRUONG

86: 2.2.4J IGP-BTNMT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
D9C I~p - Tl}' do - Hanh phuc

Ha N(>i,ngay I,) thdng .Jnam 2017

GIAy PHEP xA NU(1C THAI vAo NGUON xuoc
BO TRUONG BO TAl NGUYEN vA Mcn TRUONG

Can cir Luat tai nguyen mroc s6 17/2012/QH13 ngay 21 thang 6 narn 2012;

Can cir Nghi dinh s6 36/20 17INB-CP ngay 04 thang 4 nam 2017 ella Chinh
phu quy dinh chile nang, nhiem vu, qUYSnhan va co e~u t6 chtrc ella Be) Tai
nguyen va Moi twang;

Can cir Nghi dinh s6 201l2013/NI)-CP ngay 27 thang 11 nam 2013 cua
Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat tai nguyen mroc;

Can cir Thong tu s6 27/2014/TT- BTNMT ngay 30 thang 5 nam 2014 ella
Be)Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh viec dang ky khai thac mroc diroi d~t,
m§u h6 sa e~p, gia han, dieu ehinh, e~p Iai gi~y phep tai nguyen mroc;

Xet £)OndS nghi e~p giay phep xa mroc thai vao nguon mroc ngay 25 than '.~~~ __.~~
7 nam 2017 eua Ban Quan Iy dl,Ian h~ t~ng - Ban Quan Iy khu kinh tS rna C c
Lai eho Nha may xu Iy nuoe thai khu eong nghi~p, h~u e~n dmg Tam Hi~p, gi ~
do~n 1 va H6 sa kern thea; ~

~
Xet dS nghi eua Cve truang CVeQuan Iy tai nguyen nuoe,

QUYETDINH:

Di~u 1. Cho phep Ban Quan 1y dl,l'an h~ t~ng - Ban Quan 1y khu kinh tS
rna Chu Lai (dia chi t~i duang Le Thanh Tong, phucmg An Phu, thanh ph6 Tam
Ky, tinh Quang Nam) duge xa nuoe thai tir Nha may xu 1y nuoe thai khu eong
nghi~p, h~u e~n eang Tam Hi~p, giai do~n 1, eong su~t 4.800 m3/ngay dem vao
ngu6n nuoe voi cae ne)idung, nhu sau:

1. Ngu6n tiSp nh~n nuoe thai: song Tnlu t~i thon £)~i Phu, xa Tam Hi~p,
huy~n Nui Thanh, tinh Quang Nam.

2. Vi tri xa nuoe thai: thon £)~i Phu, xa Tam Hi~p, huy~n Nui Thanh, tinh
Quang Nam.

T9a de)(theo h~ t9a de)VN2000, kinh tuYSn 107°45', mui ehiSu 3°):

X = 591627 Y = 1710535
3. Phuong thue xa nuoe thai: nuoe thai sau xu Iy xa vao duang 6ng HDPE

sau do ra muong be tong h6, eU6i cling ehay ra song Tdiu thea phuong thue tv
chay, xa m?t, ven bo.

4. ChS de)xa nuoc thai: lien tve 24 gia/ngay dem.V



5. Luu hrong mroc thai Ian nhat: 4.800 m3/ngay demo
6. Ch~t hrong mroc thai:

Thong s6 va gioi han nong de>chat 0 nhiem trong mroc thai khong vuot qua
Quy chuan kY thuat quoc gia vS mroc thai cong nghiep QCVN 40:2011fBTNMT,
c9t A voi h~ s6 K, = 0,9 va K, = 0,9. Cu thS nhu sau (Bang 1):

Bang 1: Thong s6 va gioi han nong de>ch~t 0 nhiem trong mroc thai

TT Thongs8 I>on vj Ghi tr] giOi han t8i da

1 Nhi~t dQ °c 40

2 Mau PtiCo 50
3 pH - 6 den 9
4 BODs (20°C) mg/l 24,3

5 COD mg/l 60,75
6 Ch~t r~n lo lung mg/l 40,5
7 Asen mg/l 0,041

8 Thuy ngan mg/l 0,004

9 Chi mg/l 0,081

10 Cadimi mg/l 0,041

11 Crom (VI) mg/l 0,041

12 Crom (III) mg/l 0,162

13 Dbng mg/l 1,62

14 Kern mg/l 2,43
15 Niken mg/l 0,162
16 Mangan mg/l 0,405
17 S~t mg/l 0,81
18 T6ng xianua mg/l 0,057
19 T6ng phenol mg/l 0,081
20 Tong d~u rna khoang mg/l 4,05
21 Sunfua mg/l 0,162
22 . Florua mg/l 4,05
23 Amoni (tinh thea N) mg/l 4,05
24 T6ng nita mg/l 16,2
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Thong sA ,
TT DO"n vi Ghi tr] giOi han tiji da

25 T6ng phot pho (tinh thee P) mg/l 3,24

26 Clo du mg/l 0,81

27 T6ngPCB mg/l 0,0024

28 Coliform vi khuan/Iuoml 3.000

7. Thai h?I1cua gi~y phep: rmroi (10) nam.

Di~ll 2. Cac yeu c~u d6i voi Ban Quan Iy du an ha t~ng - Ban Quan Iy khu
kinh ts rna Chu Lai:

1. Tuan thu cac noi dung quy dinh tai DiSu 1 cua Gi~y phep nay; trong qua
trinh hoat dong, nSu thay d6i nQi dung quy dinh tai DiSu 1 phai duoc ca quan
c~p phep d6ng y bang van ban.

2. Thirc hien cac nghia vu thee quy dinh tai Khoan 2 DiSu 38 cua Luat tai
nguyen mroc s6 17/2012/QH13.

3. Thirc hien quan td.c mroc thai, nhu sau:

3.1. Quan tr~c tv dong, lien 1\1cmroc thai sau xu Iy tai vi tr1 d~u ra h~ thong
xu ly mroc thai (sau bS khir trung) tnroc khi vao dirong 6ng HOPE, voi cac
thong s6 quan trac: pH, nhiet dQ,COD, TSS va luu luqng nuac thai.

3.2. Quan tr~c djnh kY nuac thai thee t~n su~t mQt (01) thang/lk t~i vi tri
d~u vao h~ th6ng xu ly nuac thai (t~i bS gom nuac thai) va d~u ra h~ th6ng xu!y
nuac thai (sau bS khu trung) vai cac thong s6 quy djnh t~i Bang 1 Khoan 6 Dieu
1 cua Gi~y phep nay va lUll luqng nuac thai.

\,4. Co cong trinh xu Iy nuac thai cong su~t 4.800 m3/ngay dem va bao d(\£\
xu ly nuac thai d~t yeu c~u quy dinh t~i Khoan 6 DiSu 1 cua Gi~y phep nay;i~:\~\\'

, ;I~ I )1
5. Thu gom, v?n hanh h~ thong xu ly nuac thai thee dung quy trinh:'b'a'91

dam cac thong s6 chfrt luqng nuac thai luon d~t quy dinh t~i Khofm 6 DiS£ii~
GI~Y phep nay truac k1? xa ~ao ngu~n nuac tiSp nh?n; th\Ic hi~n dung ~~m
ket nhu da neu trong Ho sa de nghi cap phep.

Chiu trach nhi~m truac phap lu?t khi co b~t IcY thong s6 nao khong d~t yeu
c~u quy dinh t~i Khoan 6 DiSu I cua GifrYphep nay va phai ngung ngay vi~c xa
nuac thai dS thvc hi~n cac bi~n phap kh~c ph\lc.

6. Hoan thanh vi~c xay dvng va dua vao v?n hanh h6 phong ngua, ling pho
sv c6 co dung tich t6i thiSu 30.000m3 truac ngay 01/0112019.

7. Chiu sv kiSm tra, giam sat cua ca quan quan ly tai nguyen nuac va moi
truOng a Trung uang va dia phuong; kSt n6i kSt qua quan tr~c tv dQng vS Sa Tai
nguyen va Moi truemg tinh Quang Nam; chu§n bi nhan Ivc, trang bi cac phuOlfg
ti~n, thiSt bi c~n thiSt dS s~n sang ung pho, kh~c ph\lc sv c6 gay 0 nhi~m nguon
nuac, d6ng thai bao cao kip thai vS ca quan c~p phep va ca quan chuc nang a
dia phuang nSu xay ra cac sv c6, bfrtthuang d6i vm h~ th6ng xu Iy nuac thai.q..--
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7. H~ng nam (truce ngay 15 thang 12), tong hop bao cao BQ Tai nguyen va
MDi tnrong (qua Cue Quan ly tai nguyen mroc) va Sa Tai nguyen va M6i tnrong
tinh Quang Nam vS tinh hinh thu gom, xu ly mroc thai, xa mroc thai va cac v~n
dS phat sinh trong qua trinh xa mroc thai; cac kSt qua quan tr~c hru IUQ'Ilg,ch~t
IUQ'Ilgmroc thai thea quy dinh tai Khoan 3 DiSu 2 cua Giay phep nay.

f)i~u 3. Ban Quan Iy du an ha t~g - Ban Quan ly khu kinh tS rna Chu Lai
diroc huang cac quyen hop phap thea quy dinh tai Khoan 1 DiSu 38 cua Luat tai
nguyen mroc s6 17/2012/QH13 va cac qUYSnloi hop phap khac thea quy dinh cua
phap luat,

f)i~u 4. Gi~y phep nay co hieu hrc k~ illngay ky, Cham nh~t chin rmroi (90)
ngay tnroc khi Gi~y phep hSt han, nSu Ban Quan Iy du an h? tang - Ban Quan ly
khu kinh tS rna Chu Lai con tiSp 1\lcxa nuac thai v6i cac nQidung nhu DiSu 1 cua
Gi~yphep nay thi phai lam thu 1\lcgia h~ Gi~yphep theo quy dinh.!.

N(!i nhQ-n:
- Ban Quan Iy dt,r an hC;id.ng - Ban QUim ly khu kinh t~
rnaChu Lai (02);
- BQ truong Trh H6ng Hit (as bao cao);
- UBND tinh Quang Narn;
- So' TN&MT Quang Nam;
- Thanh tra BQ Titi nguyen va M6i trucmg;
- T6ng CI,IC M6i tnrbng;
- Luu: VT, VPMC, HSCP (1NN-NT -002.17) (02),INN (02).

fY:::- v
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GIAy xAc NHAN
HoAN THANH CONG TRiNH BAO vs MOl TRlJONG

cua D\I' an "DAu nr, xay dung, kinh doanh k~t ciu h~tAng Khu cong nghiep,
h~u cAn cang Tam Hiep - giai doan I" tai xii Tam Hiep, huyen NiiiThanh,

dnh Quang Nam

BO TAl NGUYEN vA vror TRUONG

se 40l /GXN-BTNMT

CONG HoA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM, . ,

D<}cl~p - Tl,l'do - H~nh phuc

Ha N(Ji, ngay 1?- thang:1 nam 2018

BO TRlJONG BO TAl NGUYEN vA MOl TRUONG xAc NHAN.. .
I. Thong tin chung v~ d., an/co s(r:
- Ten chu du an: Trung tam Phat trien ha tang.
- Dia chi van phong: Duong Le Thanh Tong, phirong An Phu, thanh ph6 Tam Ky, tinh
Quang Nam.

- Dia diem hoat dong: Khu cong nghiep h?u ck cang Tam Hiep, xa Tam Hiep, huyen
Nui Thanh, tinh Quang Nam.
- Dien thoai: 0235.3825189
- Tai khoan s6: 065100
- Quyet dinh thanh 1
ban nhan tinh
- Quyet dinh
BTNMTngay
II. N<}idung
Xac nhan
an "DAu tu, ,
Hiep - giai do
Phu luc kern
III. Tnich nh
Tuan thu cac
l?p nh?t kY v?n h
Phl,l l\lc kern theo

~v~ moi ~ g xuyen van hanh va
oi truon~aflr~ __ iMuc 1 2 3 va 4 cua. . "
~~ •.• ~ vI! bilO v~ m6i tnrlmg
d!nh 0;1:1' p)u~t.
~.

Noi nlz~n:
- Nhu ml)c I (02);
- BQ truong Tr§n H6ng Hit (dS bao cao);
- UBND tinh Qwing Nam;
- Sa TN&MT tinh Quang Nam;
- Ban Quill1 Iy KKT mc)' Chu Lai;
- VPMC, BQTN&MT;
- LU'u: VT, TCMT (O~O~

---- VOTu~n Nhan
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PHT) LT)C
(Kem thea Gidy xac nhdn s6:1Dl /GXN-BTNMTngay ff thong'[ ndm 2018

cua B(5Tai nguyen va Moi truong)

1.Cong trinh xu If n U'(YC thai:

1.1. Mang ltroi thu gom nutrc thai wi thoat nutrc mira:

- Bil xay dung h~ thong thoat mroc rmra cua khu cong nghiep bang be tong c6t thep voi
tong chieu dai h19.982m; tren h~ thong ail xay dung tong s6 350 h6 thu gom mroc rmra;

- Bil xay dung muong thoat mroc mira vS phia Tay B~c (cira xa s6 01) bang be tong, ke da,
day muong 4,5m, bS rong muong 6,5m, sau 1,5m, chien dai muong 240m va d&nnuoc
mira thoat ra song Trau;

- Bil xay dung muong thoat mroc mira vS phia Bong B~c (cira xa s6 02) bang be tong, ke
da, day muong 1,Om, bS rong muong 2,Om, sau 1,Om,chiSu dai muong 250m va d~n nuac
mua thoat ra song BSn Van.

- Ba xay dvng h~ th6ng thu gom, thoat nuac thai cua Kbu eong nghi~p h~u e~n d.ng Tam
Bi~p b~ng 6ng IIDPE co kieh co D200 - D800 vai tbng ehiSu dai 3.520,9m; tren h~ th6ng
da xay dvng tbng s6 148 h6 thu gom, thoat nuae thai.

1.2. Cong trinh xii'lf nll'O'Cthai tid tlll'{fC xay nip:
- Bil xay dvng 01 (m<)t)b~ tv ho?i ba ngan t?i khu nha c1iSuhanh eua Nha may xu ly nuae
thai truac khi a~u n6i vS Tr?m xu ly nuac thai t~p trung eua Khu eong nghi~p.

- Bil xay dvng 01 (mQt) Tr?m xli' ly mr&c thai t~p trung v&i cong su~t thiSt kS 2.400
m3/ngay.dem.

Quy trinh cong ngh~ xu Iy: Nuac thai d~u vao --+ b~ gom --+ b~ l~ng cat --+ b~ aiSu hoa --+
bS khu~y trQn 1, 2, 3 --+ b~ l~ng hoa ly --+ b~ d~m y~m khi --+ b~ UASB --+ b~ Aeroten --+
b~ I~ng sinh h9C --+ b~ khu trimg --+ b~ sinh h9C (90m3) --+ song Trau. (Kem thea thiit ki,
bim ve haan cong cong trinh).

ChS 0<)v~n hanh: V~n hanh thea me.

Boa ch~t su d\mg: H2S04, NaOH, Polyme, NaOCI, PAC.

2. Cong trinh, bi~n phap XII' If b1,lithai:

Ba tr6ng cay xanh trong Khu cong nghi~p, di~n tich a?t khoang 10%.

3. Cong trinh IU'ugifr chfit thai r~n thong thU'(rng, chfit thai nguy h~i:

- Ba trang bi cac thung chua co n~p a~y chua ch~t thai r~n t~i khuon vien Nha may xu ly
nu&c thiE va kY h9'P a6ng vai don vi co chll'c nang thu gom, v~n chuy~n, xu ly thea quy
dinh.

- Bil xay dVng khu Vllc luu gifr t?m thai ch~t thai nguy h~i vai di~n tfeh 12,Om2 va dinh ky
chuy~n giao cho dan vi co chuc nang v~n chuy~n, xu Iy ch~t thai nguy h~i; da oUQ'CSa Tai
nguyen va Moi truang tinh Quang Nam c~p S6 dang ky chu ngu6n thai CTNH mil s6
49.000374.T ngay 16 thang 3 nam 2018.V j]_
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- Tfin suftt giam sat: 06 thang/lfin; ,n/

4. Cong trinh, bi~n phap bao v~moi truimg khac:

- Da xay dung bS sinh hoc thS tich 90,Om3 va su dung cum bS sir c6 c6 thS tich 6.000m3

(thuoc modun 2) dS luu chua mroc thai trong tnrong hQ'Pco sir c6.

- Da l~p d?t hoan thanh h~ thong PCCC d6i voi cong trinh Nha may xu Iy mroc thai Khu
cong nghiep, hau cfin cang Tam Hiep va duoc Phong Canh sat PCCC va CNCH Cong an
tinh Quang Nam nghiem thu tai Van ban s6 894/PC66-HDKT ngay 03/4/2018.

- Da xay dung bien phap phong ngua, irng ph6 str c6 ro ri nguyen nhien lieu, h6a chftt va
ph6 biSn dSn tftt ca cac can bQ, cong nhan vien toan Khu cong nghiep,

5. Chuong trinh giam sat mdi truong cua co so:
5.1. Quan trtic nutrc thai t1;l'd~ng, lien t{lc:
- Thong s6 quan tr~c b~t bUQc:Luu lugng, pH, COD, TSS, nhi~t dQ,DO.
- Vi tri giam sat: T~i h6 bom nuac thai sau xu ly cua Tr~m xu ly nuac thai t~p trung Khu
eong nghi~p h~u cfin cang Tam Hi~p.

5.2. ChU'ung trinh giam sat chat lU'(lngnU'O'cthai
- Thong s6 giam sat: Nbi~t dQ,pH, Mfiu s~c, BOD5, COD, Chftt r~n 10 lUng (88), dau rna
khoang, As, Hg, Pb, Cd, Cr (VI), Cr (III), Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Clo du, Sunfua, Amonia
(tinh thea N), T6ng Nita, T6ng Ph6tpho (tinh thea P), Coliform, Florua, Clorua, T6ng
Xianua, T6ng PCB, T6ng Phenol;

- Vi tri giam sat: Dfiu ra cua tr~m xu ly nuac thai t~p trung;
- Tfin suit giam sat: 03 thang/lin;

- Quy chu~n so sanh: QCVN 40:2011IBTNMT, eQtA vai h~ s6 Kq = 0,9; Kf= 0,9.

5.3. ChU'O'ngtrlnh gitim sat chat lU'(lngnU'O'cm(lt:

- Thong s6 giam sat: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amonia (tinh thea N), Florua, Clorua,
Nitrit, Nitrat, Phosphat, Xianua, As, Pb, Cd, Cr (VI), t6ng Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, chftt
ho~t dQngbS m?t, t6ng phenol, t6ng dfiu rna, Coliform, E.coli.

- Vi tri giam sat: 03 vi tri (diSm xa thai eua tr~ xu Iy nuac thai t~p trung; cach diSmxa thai
500111vS phia thuqng luu song Trau va cach diSmxa thai 500m vS phia h~ hru song Trau).
- Tfin suit giam sat: 06 thang/Iin.

- Quy chuAn so sanh: QCVN 08-MT:2015IBTNMT cQtA2.

5.4. ChU'ung trinh gitim sat chat lU'(J'ngnU'O'cngtzm:
- Thong s6 giam sat: pH; Chi s6 Pemaganat, TD8, dQ cung t6ng s6, Amonia (tinh thea
N), Nitrit, Nitrat, Florua, Clorua, Xianua, As, Pb, Cd, Cr (VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Se,
t6ng phenol, Coliform, E.coli.

- Vi tri giam sat: 03 vi tri (t~i Cong ty TNHH Thuy san Trung Hai, cua nhit dan trong khu
tai dinh Cll gfin ranh giai Nba may 0 to TruOng Hai va nuac giSng cua nguai dan trong khu
tai dinh Cll phia dong Khu cong nghi~p);

II'
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- Quy chu~n so sanh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

6. H8 so kern theo Gi~y xac nb~n:

H6 so sau day duoc B9 Tai nguyen va Moi tnrong dong d~u xac nhan trang bia va d~u
giap lai la b9 phan khong tach roi kern theo Giay xac nhan nay:

B9 h6 sa d~ nghi xac nhan hoan thanh cong trinh bao v~ moi tnrong voi dong chir sau tren
bia: "Kern theo Gi~y xac nhan s6 .~Q2../GXN-BTNMT do B9 Tai nguyen va Moi tnrong
c~p l~n 01 ngay .A"l-. thang 9 nam 2018".
7. Yeu c§u khac:

- Chu du an phai thuc hien d~y du cac bien phap phong ngira, irng pho sir c6 moi tnrong
theo quy dinh tai Di@u108 va 109 Luat Bao v~moi twang nam 2014;

- Tror;g tnrong hgp, co sir thay d6i noi du~g t!ong Giay xac nhan nay, Chu d~ an p~i bao
cao bang van ban den co quan xac nh~n de dieu chinh cho phu hgp vai thllc tien. IJ/}!::-



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

#SoKyHieuVanBan
V/v xác nhận hoàn thành lắp đặt

và kết nối dữ liệu quan trắc nước thải
tự động, liên tục khu công nghiệp hậu cần 

cảng Tam Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Trung tâm Phát triển hạ tầng - Ban quản lý các Khu kinh 
tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát về tài nguyên 
và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế vào ngày 10/6/2021, hồ sơ nộp 
bổ sung kèm theo văn bản số 169/PTHT-QLHT ngày 20/12/2024 của Trung tâm 
Phát triển hạ tầng.

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc hoàn thành lắp đặt và kết nối 
dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục của Nhà máy xử lý nước thải tập 
trung khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp như sau:

1. Trung tâm Phát triển hạ tầng đã hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc 
tự động, liên tục để quan trắc nước thải đầu ra đối với Nhà máy xử lý nước thải 
tập trung khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp tại xã Tam Hiệp, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam.

2. Dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục của Nhà máy đã kết nối về 
Sở Tài nguyên và Môi trường với các nội dung chính:

- Thông số quan trắc: Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, nhiệt độ, pH, 
TSS, COD, NH4

+.
- Ngày truyền đầy đủ dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường: 05/12/2024.
- Tần suất truyền dữ liệu: 05 phút/lần, mỗi lần 01 tệp dữ liệu.
- Phương thức truyền dữ liệu, định dạng tệp dữ liệu theo quy định tại Thông 

tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải 

tự động, liên tục của Trung tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu tại Thông tư số 
10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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3. Để đảm bảo vận hành đúng quy định đối với Hệ thống quan trắc tự 
động, liên tục, đề nghị Trung tâm Phát triển hạ tầng lưu ý một số nội dung:

- Tuân thủ các quy định liên quan của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, Thông tư số 10/2021/TT-
BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy chế quản lý, vận 
hành hệ thống quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam ban hành tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của 
UBND tỉnh; cập nhật và tuân thủ quy định mới thay thế (nếu có).

- Thực hiện kiểm soát chất lượng, kiểm định máy móc, thiết bị định kỳ 
theo quy định đối với Hệ thống quan trắc tự động, liên tục để đảm bảo dữ liệu 
truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường ổn định, liên tục, phản ánh đúng chất 
lượng nước thải đầu ra của Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, 
hậu cần cảng Tam Hiệp.

- Đảm bảo nguồn lực vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên 
tục của Nhà máy; thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống; phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động, liên 
tục tại cơ sở; sử dụng dữ liệu đúng mục đích, thông báo kịp thời cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường khi phát hiện sai sót của dữ liệu. Việc kết nối, trao đổi 
thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường với đơn vị bên ngoài hệ thống quan trắc tự 
động, liên tục phải được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường; không làm 
ảnh hưởng đến an ninh và hoạt động của toàn bộ hệ thống quan trắc tự động, liên 
tục, có các biện pháp phòng chống xâm nhập bất hợp pháp từ bên ngoài.

- Đảm bảo và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài 
khoản truy cập máy chủ FTP và địa chỉ IP tĩnh nơi truyền dữ liệu. 

- Trong quá trình hoạt động, khi có sự cố xảy ra, cần báo cáo kịp thời cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 
tỉnh, UBND huyện Núi Thành để theo dõi, quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Trung tâm Phát triển hạ tầng 
biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các KKT&KCN tỉnh;
- UBND huyện Núi Thành;
- Phòng TN&MT huyện Núi Thành;
- VPĐK, TTQT&PTMT;
- Lưu: VT, BVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



BAN QuAN LY cAc KHU
KINH TE vA KHU CONG

NGHIEP TiNH QuANG NAM
TRUNGTAM

pIlAT TruEN ~ TANG
S6: ~ ITB-PTHT

CONG HoA xA HOI CmJ NGHiA VIET NAM. . .
f>Qcl~p - T1}'do - H~nh phuc

Quang Nam, ngay-1Gthang ~ ndm 2025

THONGBAo
V~ vi~c cong b8 cac nganh ngh~ thu hut d~u tu vao

Khu cong nghi~p, hfu c~n cang Tam Hi~p

Can cu Quyit dinh s6 254IQD-BTNMT ngay 06/0312013 cua B6 Tai
nguyen va Moi truong v~ viec phe duyet Baa caa ttanh gia tac dong moi
triorng du an " Ddy tic, xdy dung, kinh doanh kit cdu ha tdng Khu cong
nghiep, hdu cdn cang Tam Hiep - dien tich 600,3 ha" tai xd Tam Hiep,
huyen Nui Thanh, tinh Quang Nam;

Can cu Quyit dinh s627120181QD-TTg ngay 06/7/2018 cua Thu tuong
Chinh phu v~ viec ban hanh he thong kinh Ii nganh Viet Nam;

Can cu Cong van s6 6432IBTNMT-TCMTngay 2811112017cua B6 tz:
nguyen va Moi tnarng v~ viec b6 sung nhom nganh scm xudt san phdm tl} cao
su va nh'/:fa;

Can cu Cong van s6 2970IBTNMT-TCMT ngay 08/6/2018 eua B6 Tai
nguyen va Moi truirng vJ vi¢e ai~u ehinh danh m,¥e nganh ngh~ thu hut ddu
tu vaa Khu cong nghi¢p, hq,u edn eang Tam Hi¢p;

Can eu Cong van s6 600IBTNMT-TCMT ngay 12/02/2019 eua B6 Tai
nguyen va Moi truirng v~ vi¢e b6 sung nganh ngh~ thu hut ttdu tu vaa Khu
eong nghi¢p, hq,u cdn eang Tam Hi¢p;

Trung tam Phat triSn h? t§.ng kinh thong bao cac ngimh nghS thu hut
d§.u tu vao Khu cong nghi~p, h~u c§.n dmg Tam Hi~p nhu sau:

Ma ngimh kinh t~

TT Nganh ngh~ thu hut diu to' Vi~t Nam (theo Quy~t
dinh sa 27/2018/QD-
TTg ngay 0617/2018)

1 San xufit va ch€ bi€n thvc phllm 10
2 San xufit d6 u6n_g_ 11
3 D~t may 13
4 Nganh san xufit hfmg may m?c 14
5 Nganh da va cac san phllm lien _guankhac 15

C6ng nghi~p ch€ bi€n g6 va san xu~t cac sal}
166 phAm tir g6, tre, nua (trir giucmg, ill, bfm ghe);

San xu fit san phAm ill ram, r~ va v~t li~u t€t b~n
7 C6ng nghi~p gi~y va san phAm ill gifiy 17

8 C6ng nghi~p san xufit hoa ch~t va san xu~t san 20_2_hllmhoa ch~t khac



Ngu"y~nCongThanh Bi~n

Ma nganh kinh t~ r

TT Nganh ngh~ thu hut etiu tu Vi~t Nam (theo Qnyet
etinh sa 27/2018/QD-
TT_g ng~y 0617/2018)

9 San xuat thuoc, hoa char va duoc lieu 21
10 San xuat san ph~m ill cao su va nlnra 22
11 San xu~t san__Qhdmillkhoang kim loai khac 23
12 San xuat san pham khac bang kim loai; dich vu

259gia cong va gia cong kim loai

13 San xuat san pham dien nr, may tinh va quang
26hQc

14 San xuat thiet bi dien 27
15 San xu~t may moe, thiet bi chua diroc phan vao

28dau
16 San xuat 0 t6 va xe co dong co khac 29
17 San xu~t__Qhuan_g_ti~n van tai khac 30
18 San xuat _giuOng, tit, ban gh€ I 31
19 C6ng nghi~p san xuat, ch€ bien khac 32
20 V~n tai duong thuy va hoat d(>ngdich vu h6 tro

50van tai ducmg th4y
21 Kho bai va hoat dong h6 tro v~n tai 52
22 Pha tron nhien li~u sinh hQc 192.1920.19200
23 Phan ph6i nhien li~u khi b~ng dUOng6ng 35202

NO"inh~n:
- Nhutren;
- Ltru: VT; TC- TH.









V!tN HAN LAM KHOA I:lQC VA CONG NGHt VI.¢T NAM
VItN KHOA HQC CONG NGHt NANG LUQNG VA MOl TRUONG

TRUNG TAM·CONG NGH~ MOl TRUONG T~I TP. DA NANG
(VfMCERTS 120- VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)

Dja chi: S6 334, Duong Tr~n Dai Nghia - Qu~111Ngu Hanh San - Thanh ph6 Da Nang
Dien thoai: (84-)36) 3967797: Website: http://www.istee.vn; hrtp://www.danetc.vn.

PHrnu KET QuA THU NGHI:¢M

Don v] yeu du thir nghiem

Dfa di~m l~y m~u/quan tr~c

Lo~i m~u
Tinh trang m~u
S&hrong m~u
Tho; gian I~y m~u
Tho; gian thi'r nghiem

S&: 03555/2024IPKQ (24.1235.12W2408.801)

Trung tam Phat tri~n ha tang
KCN H~u cilil Cling Tam Hi~p - xs Tam Hi~p,
huyen NUi Thanh, tinh Quang Nam
Nuoc thai
Bao quan lanh, ham hoa chat
1
15/08/2024
15/08/2024 - 19/09/2024

K~t qua QCVN

Thong s& 40:2011IBTNMTSTT Don vi Phuong phap thu'
0815/CLINT Cmax

1. Nhi~t dQ °c SMEWW 2550B:2023 30,3 40

2. DQmau Pt/Co TCVN 6185C:2015 10 50

3. pH - TCVN 6492:2011 7,3 6-:-9

4. BODs (200 C) mg/L TCVN 6001-1 :2008 24 24,3

5. COD mg/L SMEWW 5220C:2023 48 60,75

6. Asen mg/L US EPA Method 200.8 0,0017 0,0405

7. Thuy ngan mg/L US EPA Method 200.8 0,0005 0,00405

8. Chi mg/L US EPA Method 2OD.8 <0,0008 0,081

9. Tong chat ran
mg/L SMEWW 2540D:2023 5,010 hrng (TSS) 40,5

10. Cadimi . rng/L US EPA Method 200.8 <0,0007 0,0405,
11. Crom (VI) mg/L SMEWW 3500Cr.B:2023 <0,003 0,0405

12. Crom (III) mg/L US EPA Method 200.8 +
<0,003SMEWW 3500Cr.B:2017 0,162

13. D6ng mg/L US EPA Method 200.8 0,024 1,62

14. Kern ... .:mg/L US EPA Method 200.8 0,22 2,43

15. Niken mg/L US EPA Method 200.8 0,0096 0,162

16. Mangan mg/L US EPA Method 200.8 0,011 0,405

17. S~t mg/L SMEWW 3500-Fe.B:2017 0,28 0,81

1. Phiiu kit qua miy chi co gia II'_; adi VO-imdu IhL;nghiem.
2. Khdng _cftr9'cerich sao motphdn kif qud nay niu kh6ng duac SIrdong y cua Vi¢nKhoa hoc cong nghe Nang luong va I/o","In .
3 7-- • ." khd h h . -,,' . I " (o-ng
. 1en matt va ten ac ang ""9'C ghi theoyeu ctiu cUakhdch hang.
BM 5.10.10 Ngay hi~u h,rc:01/0112024 Trang: J/2



- .vn; p: v.ww. anetc.vn .

K~t qua QCVN

STT Thong sB Don vi Phuong phap thir 40:2011IBTNMT

0815/CLINT Cmax

18. T6ng xianua rng/L SMEWW 4500CN- 0,03 0,0567.C&E:2023

19. T6ng phenol mg/L TCVN 6216:1996 0,007 0,081

20. Sunfua rng/L SMEWW 4500-S2- <0,02.B&D:2023 0,162

21. Florua rng/L SMEWW 4500~ Fa
0,18B&D:2023 4,05

22. Amoni rng/L TCVN 6179-1: 1996(tinh thea N) 0,22 4,05

23. Tong nita rng/L TCVN 6624-2:2000 7,48 16,2

24. Tong dau rna mg/L SMEWW 5520B&F:2023 1,4 4,05
khoang

25. Tong Photpho mg/L TCVN 6202:2008 0,32 3,2~(tinh thea P)

26. Clorua rng/L TCVN 6194:1996 386 405

27. Clo dir rng/L SMEWW 4500-Cl:2023 <0,01 0,81

US EPA Method 3510C +
28. T6ng PCB rng/L US EPA Method 3620C+ <0,0001 0,002-13

US EPA Method 8270D

29. Coliform
MPNI SMEWW 9221B:2023 450 3.000
100mL

VJ.tN HAN LAN.!KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM
VItN KHOA HQC CONG NGH~ NANG LUQN"GV~ M6I TRUONG

TRUNG TAIVICONG NGH~ MOl TRU'ONG TAl TP. DA N,.\.NG
(VIMCERTS 129- VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)

Dia chi: S6 334. Dirong Tran Dai Nghia - Quan Ngu Hanh San - Thanh ph6 Da Nang
Dien thoai: (84 236) 3967797' Website' http"//www istee htt II d

Chi chu:
_QCVN 40:2011IBTNMT: Quy chudn kY thudt quoc gia v~ nutrc thai cong nghiep
- Cmax: C9t A, Kq = 0,9 va Kj = 0,9
_ 08151CVNT: Mdu nuoc thai tfdu ra sau X1C If;cua tram X£{ If;nuac thai tap trung

QAlQCTRUNG TAM CONG NGHt
MOl TRUONG T~I TP. DA. NANG

Huynh Due Long

I Ph' k' ,. hi co gia tri d6i viti mdu tM nghiem. •
. leu et qua ~ayhC I • h" k 't qWl nay neu khong duac S\f d6ng y Ctia Vi?nKhoa hoc cong nghe Nang iwng va .H6i /ru11I1g
2. Khong duoc tric sao m{J1P an e .:."
3 Tenmdu va ten khach hang drr(Jcghi theayell call cua khach hang. Trang: 2.'?
. Ngay hieu luc: 01/0112024
RM 5.10.10







V!tN HAN LAM KHOA HOC vA CONG NGH~ VI~T NAM
VJtN KHOA HOC CONG NGHi NANG LUONG vA MOl TRlJONG

TRUNG TAM CONGNGHt;:.MOl TRU'ONGT~] TP. DA NANG
(VIMCERTS 120 - VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)

Dia chi S6 334, Duong Trftn Dai Nghia - Quan Ngu Hanh Son - Thanh ph6D<\Nang
DI~n thoai: (84-236) 3967797: Website: http://www.istee.vn: http://,,,'ww.danetc.vn.

PHIEU KET QuA THU NGHI¥M
SB: 00150/2025IPKQ (25.54.12W2501.124)

DOll vi yeu eAu thir nghi~m

Dia di~m liy miu/quan tde

Loai m~u
Tinh trang miu
SB hrgng mi u
Tho; gian liy miu
Tho; gian thir nghiem

Trung tim Phat trien ha t§.ng
KCN H~u C§.n Cang Tam Hi~p - xs Tam Hi~p,
huyen Nui Thanh, tinh Quang Nam
Nuoc thai
Bao quan lanh, ham h6a chat
1
15/0112025
15/0112025 - 04/02/2025

K~t qua
QCVN

STT ThOng sB DOll vi Phuong phap thfr 40:20111BTNMT

12W2501.124 Cmax

1. Nhiet DO DC SMEWW 2550B:2023 27,4 40

2. DO mau pt/Co TCVN 6185C:2015 8 50

3. pH - TCVN 6492:2011 7,3 6-;-9

4. BODs (200 C) mg/L TCVN 6001-1 :2008 22 24,3

5. COD mg/L SMEWW 5220C:2023 31 60,75

6. Asen mg/L SMEWW 3125B:2017 0,0013 0,0405

7. Thiry ngan mg/L SMEWW 3125B:2017
KPH (MDL 0,00405= 0,0003)

8. Chi mg/L SMEWW 3125B:2017
KPH(MDL 0,081= 0,0001)

9.
T6ng chat rfin 10 mg/L SMEWW 25400:2023 12,0 40,5
lung (TSS)

10. Cadimi mg/L SMEWW 3125B:2017
KPH(MDL 0,0405= 0,0001)

Cram (VI) mg/L
SMEWW <0,003 0,040511. 3500Cr.B:2023

SMEWW 3125B:2017 KPH (MDL
12. Crom (III) mg/L +SMEWW = 0,003)

0,162
3500Cr.B:2017

.. KPH(MOL 1,6213. Dong mglL SMEWW 3125B:2017 = 0,001)

Kern mg/L SMEWW 3111B:2017
KPH(MDL 2,43

14. = 0,01). .

15. Niken mg/L SMEWW 3 125B :2017 0,003 0,162
,

16. Mangan mg/L SMEWW 3111 B:2017
KPH (MDL 0,405= 0,05)

I. Phi~u kit qua nay chi c6 giG tri adi vo; mau thu' nghiem.
2. Kh6ng duac trich sao m61phan MIqua nay neu kh6ng dutrc 51!a6ng j clia Vien Khoa hoc c6ng nghe Nang luang va M6i truong
3. Ten ",d" va len khach hang duoc ghi theo yeu cdu cua kh6ch hang.
8lVf 5.10. 10 Ngay hi~u file: 0 I/O I/2024 Trang: 112



V1~N HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGH~ VI.¢T NAM
V~N KHOA HOC CONG NGIq: NANG LUONG VA MOT TRtrONG

TRUNG TAM CONG NGR~ MOl TRU'ONG T.~I TP. f>i\ NANG
(VIMCERTS 120 - VTMCERTS 079 - VTMCERTS 032)

Dia chi' .56 134, Duong Tran E\ti Nghla - Quan Ngil Harth Son - Thanh pho Da Nang
Dien thoai: (84 ~36) 3967797' Website' http.z/www istee vn: hnp-J/www danetc vn

ISO 9001 :2015
-

K~t qua QCVN
ThOng s6 40:2011IBTNMTSTT D011 vi Phurmg phap thir

12W2501.124 Cmax

17. S~t mg/L Sl\1EWW3111B:2017 0, 1 0,81

18. T6ng xianua mg/L SMEWW 4500CN- 0,004 0,0567.C&£:2023
19. I T6ng phenol rng/L TCVN 6216: 1996 0,081 0,081

20. Sunfua mgIL SMEWW 4500-S2-
<0,02 0,162.B&D:2023

Florua mglL SMEWW 4500- F- 0,36 4,0521.
B&D:2023

22. Amoni (tinh thea N) mgIL TCVN 6179-1:1996 <0,01 4,05

23. T6ng nita mglL TCVN 6624-2:2000 2,3 16,2

24. T6ng d~u rna mg/L SMEWW 0,8 4,05khoang 5520B&F:2023

25. T6ng Photpho mg/L TCVN 6202:2008 1,27 3,24(tlnh thea Pl
26. Clorua rng/L TCVN 6194:1996 29 405 I
27. Clodu mg/L SMEWW 4500- <0,01 0,81Cl:2023

US EPA Method
28. Tong PCB rng/L 3510C + US EPA KPH(MDL 0,00243Method 3620C+ US = 0,00008)

EPA Method 8270£
29. Coliform MPNI SMEWW 9221B:2023 2,3xl03 3.000100mL
Ghz chic

- QCVN 40:2011IBTNMT: Quy chudn ley thudt quoc gia vd nutrc thin' cong nghi¢p
- Cmax: C(JtA, Kq = 0,9 va Kj= 0,9
- 12W250J.124: Mau marc thai tai vi tri xa thai cua Nhamay xU lj marc thai tap trung cua

KCN hdu cdn cang Tam Hiep
- KPH: khong phat hien. MDL: gioi han phat hien cua phuang phap.

TRUNGTAM CONG NGHE
MOl TRUONG T~ TP. DA NANG

Ha N(Ji, ngily 04 thong 02 ndm 2025

KT. ~N TRUONG
TRrrONG

QAlQC

~

.>
Huynh DIle Long Hoang Dinh Dinh

J PhiJu kit qua nay chi co gia tri d6; vai mdu Ih~ tz: ~1 y'Clio Vi';n IOlOa ht)c c6ng ngh~ N(mgiuvng va MDirruimg. : ki .' neu kh6na uac su r.wng ,
2 Kh6ng dUO'crrich sao m¢r phan Iqua nay. : ." W h hang
. . h h' dUO'Cghi rhea yeu cau eua C • Trang: 2fl..
3. Ten mdu va ten khac ang . Ngay hi~u h,rc:01/0112024
BM 5.10.10



Vl;:N KHO,\. HQC CONG NGHl): N.t\NG LU'Q';'~C VA MDI TRlJ'ONC
TRUNG TAM CONG NGH€:MOl TRU'ONGT~I TP. DA NANG

(VIMCERTS 120 - VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)
Dia chi $6334, Duong Tran Da: Nghia - QlI~11 Ngii Hanh San - Thanh ph6 Dli Nang
Dien thoai: (84-236) 3967797; Website: http://w·ww.istee.vl1: http://www.danetc.vn.

PHIEU KET QuA THU NGHI~M

Don vi yeu du thfr nghiem

Dia di~m l§y miu/quan tde

Loai m§u
Tinh trang miu
S81U'Q'llgm§u
Thiri gian l§y miu
Thiri gian thir nghiem

S8: 01795/20241PKQ (24.550.12W2405.738-740)

Trung tam PhM trien ha tang
KCN Hau cfin Cang Tam Hiep - Xa Tam Hiep, huyen
Nui Thanh, tinh QUEmgNam
Nuoc mat
Bao quan lanh, ham h6a ch~t
3
15/05/2024
15/05/2024 - 30105/2024

K~t qua
QCVN

08:20231BTNMT
STT Thong s8 Don vi Phuong phap thfr 05151 1104/ 0515/ Bang2

CLI CLI CLI Bang 1
NMI NM2 NM3

Mire A

1. pH
TCVN 7,6 7,5 7,6 6,5 -:-8,5- 6492:2011 -

2. BODs (200 C) mg/L TCVN 6001- 2,8 4,0 3,9 :::4
1:2008 -

3. Nhu cau oxi mg/L SMEWW 5,3 9,2 5,3 s 10
h6a h9C (COD) 5220C:2023 -

4. Oxy hoa tan mg/L TCVN 6,73 6,66 6,54 ~6,0
(DO) 7325:2016 -

5. Tong chat ran mg/L SMEWW 4,5 3,5 4,0 ~25
10 hrng (TSS) 2540D:2023 -

6.
Amoni (NH4+) mg/L TCVN 6179- <0,01 <0,01 <0,01 0,3
(tinh theo N) 1:1996

-

7. Clorua (Cn mg/L TCVN 21 24 29 250
6194:1996

-

8. Florua (F) mg/L SMEWW 4500- <0,01 <0,01 <0,01 1
F-B&D:2023

-

9.
Nitrit (NOl-) mg/L TCVN <0,01 <0,01 <0,01 0,05 -
(tinh thea N) 6178:1996

10.
Nitrat (N03-) mg/L TCVN 0,25 0,13 0,15 10 -
(tinh thea N) 6180: 1996

11.
Photphat (PO/-) mg/L TCVN 0,06 0,05 0,04 0,3 -
(tinh thea P) 6202:2008

SMEWW
12. Xianua (CN-) mg/L 4500CN- <0,003 <0,003 <0,003 0,01 -

.C&E:2023

Asen (As) mg/L
SMEWW <0,001 <0,001 <0,001 0,01 -13. 3113B:2023

Cadimi (Cd) mg/L
SMEWW 3113 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,005 -

14. B:2023

1, Phidu kit qua ntiy chi co gia tri obi voi mou thir nghi¢m,
2, Khong duoc trich sao 11191 p/1(ln kif qua m'IY neu khong duac S\f t16ng _Ii elia VI?n Khoa hoc cong ngh¢ Nang luong va Moi truong

3 Tell mdl/1'G lei? /)1[;1 II I'ilil\' dll'Clc ghi iheo \'CI!c,ill cuo khach hi;n.~ _
\. ., I', I " ,I I .... : \ ~ I

,---- -- -



VI1J=NKHOA I-IQC CONG NGHt NANG LHQNG VA MOl TRUONC
TRUNG TAM CONG NGHJ;; MOl TRU'ONG TI;\.l TP. DA NANG

(VJMCERTS 120 - VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)
Dia chi: s6 334. Duong Tr~11 Dai Nghia - QU$11 Ngii Hanh San - Thanh ph6 8:'1.Nfulg
Dien thoai: (84 136) 3967797' Website' hrtp.z/www istee VI1' Illtp"l/www danetc vn\ ' -

K~t qua QCVN
08:20231BTNMT

STT Thongs6 Don vi Phuong phap thir 05151 1104/ 05151 Bang zCLI eLI CLI Bang 1 Muc ANMI NM2 NM3

15. Chi (Pb) rng/L SMEWW 3113
<0,002 <0,002 <0,002 0,02 -B:2023

16. Crorn VI (Cr6+) rng/L SMEWW
<0,003 <O~OO3<0,003 0,01 -3500Cr.B:2023

-

17. Crom tong so rng/L SMEWW 3113 <0,003 <0.,.003 <0,003 0,05 -(Cr) B:2023

18. D6ng (Cu) rng/L SMEWW 3113 <0,005 <0;005 <0,005 0,1 -B:2023

19. Kern (Zn) rng/L SMEWW 3111 <0,01 ~Ol <0,01 0,5 -B:2023 --
20. Niken (Ni) rng/L SMEWW <0,002 <1!J,002 <0,002 0,1 -3113B:2023

21. Mangan (Mn) rng/L SMEWW <0,03 <0,03 <0,03 0,1 -3111B:2023

22. Thuy ngan (Hg) rng/L SMEWW 3112
<0,0003 <0,0003 <0,0003 0,001 -B:2023

23, S~t (Fe) rng/L SMEWW 3111
<0,03 <0,03 <0,03 0,5 -B:2023

24. Chat heat dong rng/L SMEWW
0,04 0,07 0,04 0,1 -b~ mat 5540.B&C:2023

25, T6ng Phenol rng/L TCVN
<0,001 <0,001 <0,001 0,0056216:1996 -

26. T6ng dau, rna rng/L SMEWW <0,3 <0,3 <0,3 5 -5520B:2023

27. Coliform MPNI SMEWW
680 920 610 s 1.000100 rnL 9221B:2023 -

28. E.coli MPNI SMEWW
<2 <2 <2 20100rnL 9221F:2023 -

Ghi chu:
- QCVN 08:2023IBTNMT: Quy chudn kji thudt quoc gia vi chat IU(Jn.gnucc mdt
- 05151CLINMl: Mdu nuoc mdt tai vi tri xa nuoc thai cua KCN
- 05151CLlNM2: Mdu nuac mdt each vi tri xa thai 100m ll.i}phia thuong luu
- 05151CLlNM3: Mdu nutrc mdt each vi tri xa thai 100m v~phia ha luu

TRUNG TAM CONG NGHE
MDI TRlfONG T@ TP. DA.NANG QAJQC

Huynh Btic Long Hoang Dinh Dinh Nguy~n Hoai Nam

I, "hid" kif: qua nay chi co gia tr] tldi verimdu thu: nghiem,

2,_Khong _Vl/P'C {rich sao mot phdn kit qua nay neu khong tI,,9'C SU'dong 1iclia Vien Khoa hoc con" n«he /'vang hr,.,."g va /1,[," I .
j -r.,' . . " ; /,/ - I ." , ,;, . . ., ,_' y" Ot rl.l'Cmg
~~_~7!!. hi ten i 1ae J hang Dlt(TCr;/1I iheo veu cau cua khad] hl_jng
H~"I - !,' J ------------

ill, ,II ,









VI~N HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGIU VI~T NAM
~N KHOA HQC CONG NGm; NANG LUQNG VA MOl TRUONG

TRUNG TAM CONG NGH~ MOl TRU'ONG T~I TP, DA N.4NG
(VIMCERTS 120 - VlMCERTS 079 - VIMCERTS 032)

Dia chi: S6 334, DuOng Trh Dai Nghla . Quan Ngu Hanh Son - Thanh phil Da Nang
£lien thoai: (84-236) 3967797: Website: h :/Iwww.islee.vn: h ://www.danelc.vn,

PHIEU KET QuA THU NGHn_tM
S6: 00930/2025~KQ (25.374.12W2504.135-137)

Don vi yeu ciu thir nghi~m

Dia di~m l~ymiu!quan trlic

Loai miu
Tinh trang miu
S6 hrong min
Tho; gian l~y min
Tho; gian th if nghi~m

Trung tam Phat tri~n ha t§.ng
KeN Hau C~n Cang Tam Hiep - Xa Tam Hiep,
huyen Nui Thanh, tinh Quang Nam
Nuoc mat
Baa quan lanh, ham hoa chit
3
10104/2025
10104/2025 - 06/05/2025

K~t qua
QCVN

STT Thong s6 Don vi Phuong phap thif
08 :2023IBTNMT

12W25 12W25 12W25 Bang 1
Bang 2-

04.135 04.136 04.137 Mire A

1- pH - TCVN 6492:2011 7,3 7,3 7,4 - 6,5 -:-
8,5

2. BODs (200 C) mglL
TCVN 6001- 4 4

..,
1:2008

;) - ~4

.., Nhu c~u oxi mg/L
SMEWW

:>. hoa h9C (COD)
9 6 10 - ~ 10

5220C:2023

4.
Oxy hoa tan mg/L TCVN 7325:2016 6,9 6,7 6,8
(DO)

- 2:: 6,0

5.
Tflng chat r~n mg/L

SMEWW 6,0 8,0 7,0
10'hrng (TSS) 2540D:2023

- ~25

6.
Amoni (NH4+) mg/L

TCVN 6179- 0,023 <0,01 <0,01 0,3
(tinh thea N) 1:1996

-

7. Clorua (Cl') mglL TCVN 6194:1996 3.723 3.581 3.652 250 -

8. Florua (F) mgIL
SMEWW 4500- <0,01 <0,01 <0,01
F-B&D:2023

1 -

9.
Nitrit (N02-) mg/L TCVN 6178:1996 <0,01 <0,01 <0,01 0,05
(tinh thea N)

-

10.
Nitrat (N03-) mg/L TCVN 6180:1996 0,74 0,6 0,9 10
(tinh thea N)

-

Photphat
11. (P043-) mg/L TCVN 6202 :2008 0,062 0,079 0,042 0,3 -

(tinh thea P)
SMEWW

12. Xianua (CN-) mg/L 4500CN- <0,003 <0,003 <0,003 0,01 -
.C&E:2023

13. Asen (As) mglL US EPA 6020B 0,0042 0,0036 0,0036 0,01 -

14. Cadimi (Cd) mglL US EPA 6020B \<0,0005 \<0,0005 \<0,0005 0,005 -

1. Phiiu kit qua nay chi co gia tri d6i voi mdu thsrnghi¢m.
2, Khong duoc trich sao mot phdn kir qua nay niu khong duoc 51f d6ng.v cUa Vi¢nKhoa h9C cong ngh¢ Nang /ur;mg va Moi rruimg

3. Ten mdu va len khcich himg dur;tcghi rheo yeu cdu Clio khi1ch hang. Trang: 1/2
BM 5.10.10 Ngay hi~u h,rc: 01/01/2024



VltN HANLAM KHOA HOC vA CONG NGH.\t vier NAM
weN KHOA HOC CONG NGHt NANG LlfONG vA MOl TRlfONG

TRUNG TAM CONG NGR~ MOl TRUONG T.~l TP. DA NANG
(VIMCERTS 120 - VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)

Dia chi: S6 334, Duong Tran Dai Nghia - Qu~ Ngu Hanh Son - Thanh ph6 Da N~ng
Dien thoai: (84·?J6) 3967797' WebsiTe'httpllwww istee vn: httpz/www danetc vn

ISO9001:2015
-

I I I i
QCVNK~t quaSTT ThOng sa Don v] Phuong phap thfr 08:20231BTNMT

12W25 12W25 12W25 Bang 2-
04.135 04.136 04.137 Bang 1

Mire A
15. Chi (Pb) mg/L US EPA 6020B <0,001 <0,001 <0,001 0,02 -
16. Crom VI

mg/L S.MEWW
<0,003 <0,003 <0,003 0,011Cr61 3500Cr.B:2023 -

17. Crom t6ng .s6
mg/L US EPA 6020B 0,0013 <0,001 <0,001 0,05 -l_Cd_

18. Dong (Cu) mg/L US EPA 6020B 0,0941 0,0782 0,0696 0,1 -
19. Kern (Zn) mg/L US EPA 6020B 0,0889 0,0804 0,0737 0,5 -
20. Niken (Ni) mg/L US EPA 6020B 0,0048 0,0045 0,0030 0,1 -
21. Mangan (Mn) mg/L US EPA 6020B 0,0553 0,0427 0,0386 0,1 -
22. Thuy ngan

mg/L US EPA 6020B 1<0,00021<0,00021<0,0002 0,001 -(Hg)

23. Sit (Fe) mg/L US EPA 6020B 0,5770 0,4870 0,4430 0,5 -
24. Chat heat dong

mg/L SMEWW
0,04 0,02 0,03 0,1 -be mat 5540.B&C:2023

25. T6ng Phenol mg/L TCVN 6216:1996 0,002 0,001 0,001 0,005 -
26. T6ng dau, rna mg/L SMEWW

<0,3 <0,3 <0,3 5 -5520B:2023

27. Coliform MPNI S:tv1EWW
450 200 780 s 1.000-100 mL 9221B:2023

28. E.coli MPNI SMEWW 9221F:
<2 <2 <2 20 -100 mL 2023

Ghi chit:

- QCVN 08:2023IBTNMT: Quy chudn ley thudt quoc gia vi chat IU9'rJg marc mat
- 12W2504. 135: Mdu marc mat taivi tri xa marc thai cua KeN
- 12W2504.136: Mdu nW7C mat each vi tri xa thai 100m vi phia Thuong luu
- 12W2504.137: Mdu marc mat each vi tri xa thai 100m vi phia ha luu

TRUNGTAMCONGNGHE
MOl TRUONG TM TP. DA NANG QAlQC

Ha N(ji, ngay 06 thong 05 nam 2025

Huynh Due Long Nguy~n Thj Thanh Thao

l . Phliu kit qua nay chi co [JIdtri tid! voi mdu thli-nghiem:

2. Khong duoc trich sao mot phan kit qua nay neu khong dirac S!" tlt5ngy clia Vi¢nKhoa hoc cong ngh¢ Niing lur;mgva Moi mdmg
3. Ten mdu va ten khdch hang azn;:rcghi theo yeu cdu clia kJuich himg.

BM5.ID.ID Ngay hi~u hW 01/01/2024 Trang: 2/2



VltN KHOA HQC CONG NGHt NANG LUQNG VA MOl TRUONG
TRUNG TAM C6NG NGH~ M61 TRUONG T~I TP. f)A NANG

(VIMCERl'S 120- VIMCERTS 079- VIMCERTS 032)
Dja chi: S6 334, Duong Tr~n Dai Nghia - QlI;i.nNgu Hanh San - Thanh ph6 Oil N~Jlg
Dien rhoai: (84-236) 3967797; Website: httpJ/www.istee.vn;http:lh.\vw.danetc.vn.

PHIEU KET QUA THU NGHI~M

Don vi yeu du thir nghiem

Dja di~m Hiy m~u/quan tde

Lo~i m~u
Tinh trang m~u
S6 luong m§u
ThOi gian liy miu
Thiri gian thir nghiem

S6: 01796/2024IPKQ (24.550.12W2405.735-737)

Trung tam Phat trien ha tang
KCN H~u ck Cang Tam Hi~p - xs Tam Hi~p, huyen Nlii
Thanh, tinh Quang Nam
Nuoc dum d&t
Bao quan lanh, ham h6a ch&t
3
15/05/2024
15/05/2024 - 30105/2024

K~t qua QCVN
STT Thong s6 Don vi Phuong phap thir 0515/CLI 0515/CLI 0515/CL 09:20231

NNI NN2 1NN3 BTNMT

1. pH - TCVN 6492:2011 6,8 6,8 7,0 5,8 +8,5

2. Chi so rng/L TCVN 6186:1996 <0,5 <0,5 <0,5 4
Pernanganat

3.
Tong chat ran rng/L QT-HT.N02 117 126 97 1.500
hoa tan (TDS)

4. D,9 cirng tong rng/L
SMEWW 177 174 192 500

so 2340C:2023

5.
Amoni (NH4+) rng/L TCVN 6179-1: 1996 <0,01 <0,01 <0,01 1
(tinh thea N)

6.
Nitrit (N02-) mg/L TCVN 6178:1996 <0,01 <0,01 <0,01 1
(tinh thea N)

7.
Nitrat (N03-) mg/L TCVN 6180:1996 0,22 0,09 0,39 15
( tinh thea N)

8. Clorua (Cl) rng/L TCVN 6194:1996 22 21 19 250

Florua (F) rng/L
SMEWW 4500- F- <0,01 <0,01 <0,01 19. B&D:2023

Xianua (CN-) mg/L
SMEWW 4500CN- <0,003 <0,003 <0,003 0,0110. .C&E:2023

rng/L
SMEWW <0,001 <0,001 <0,001 0,0511. Asen (As) 3113B:2023

rng/l
SMEWW 3113 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00512. Cadirni (Cd) B:2023

rng/L
SMEWW 3113 <0,001 <0,001 <0,001 0,01

13. Chl (Pb) B:2023

6+) rng/L
SMEWW <0,003 <0,003 <0,003 -14. Crom VI (Cr 3500Cr.B :2023

D6ng (Cu) rng/L
SMEWW 3113 <0,002 <0,002 <0,002 1

15. B:2023

rng/L
SMEWW 3111 <0,01 <0,01 <0,01 3

16. Kern (Zn) B:2023
-I. J'hiiu kil qua nay chi co giG tri i/6i vui mdu thir nghl¢m.. . _ _ ....

2. Khong dirac trich sao mot phdn kit qua nay nill khong duoc s(r dong y ctia Vi¢n Khoa hoc cong ngh? Nang luang vo vloi tn.rol1s.

~,rei] nUrl{ va len klurch h.:l/}~:(/'''-'1. ,!-lhi rhea .\'f?1Ireiu (!fu_~h{1(lT hang _~ __ ----.



t .tJ;_.l, .:;,-.~-d'~L...../1r.:i.l .I .........·Jl,."'- J"..t\iL 1 ~- ... \.....\...11 i'._.,! ,\.P!.-..i..~ ) J.~ ~ _ I .1, ..

VIJ;:r; KHOA HQC COi\G NCH~ NANG LlJ'Qi,;G VAMOl TiHJ'()NG
"fRUNC TAM CONG NGH~ MOl TRU'ONG TAl TP. DA NANG

(VIMCERTS 120 - VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)
Dia chi: s6 334, Duong Tran Dai Nghla " Quan Ngu Hanh SO"n- Thanh ph6Da N&ng
Dien thoai: (84 236) 3967797' Website' http"llwwlV istee vn: hrtp.z/www danetc vn..

K~t qua QCVN
STT Thong s6 Bon vi Phuong phap thtr 0515/CLI 0515/CLI 0515/CL 09:20231

NN1 NN2 INN3 BTNMT

17. Niken (Ni) mg/L SMEWW
<0,002 <0,002 <0,002 0,023113B:2023

18. Mangan (Mn) mg/L SMEWW <0,05 <0,05 <0,05 0,53111B:2023

19. Thuy ngan (Hg) mg/L SMEWW 3112 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001B:2023

20. S~t (Fe) mg/L SMEWW 3111 <0,01 <0,01 <0,01 5B:2023

21. Selen (Se) mg/L SMEWW 3113 <0,005 <0,005 <0;005 0,01B:2023

22. T6ng Phenol mg/L TCVN 6216:1996 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,001
Vi

23. Coliform khuan/ TCVN 6187-1:2019 <1 <1 <1 3
100mL
Vi Khong

24. E.coli khuan/ TCVN 6187-1:2019 <1 <1 <1 phat
100 mL hi~n

Ghi chu:
- QCVN 09:2023IBTNMT: Quy chudn kY thudt qu6c gia v~ chdt luang nuac dum ddt
- 05151CLINNl: MdLI nuoc ngdm ldy tai Cong ty Trung Hai
- 05151CLINN2: Mdu nuoc ngdm ldy tai gia dinn Ong Nguyen Td! Loan
- 05151CLINN3: MdLI nuoc ngdm My tai gia dinh Ong Nguyin Vdn

TRUNG TAM CONG NGHE
MOl TRUONG T~ TP. BA.NANG QAfQC

Huynh Du-c Long Hoang Binh Binh

I. phiiu kil qua nay chi co gia tri doi voi mdu thir nghiem,

2.Khong duoc trich sao mot phan kil qua nay IU?U khong duoc s!r dJng Y CliO; 1<?1'1Khoa hoc cong ngh¢ Nang lupng va Mdi (r!rung
3. Tell md'l! va (ell khdch hang Q!r(lC ghi {ilea 1"~1Icdll clia khach hi1l1g

r·, II









VItN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGfU', vrsr NAM
VItN KHOA HQC CONG NGiffl NANG LU'QNG VA MOl TRU'ONG

TRUNGTAM CONGNGHl):MOl TRU'ONGT~l TP,DA NANG
(VIJ\IlCERTS 120 - VIMCERTS 079 - VIMCERTS 032)

Dja chi: S6 334, Duong Tr~n Dai Nghia - Quan Ngu Hanh San - Thanh ph6 Da N~ng
Dien thoai: (84-?36) 3997797: Website: http://www.istee.vn: http://www.dan~tc.vn.

PRIEU KET QuA THU NGHI~M
S6: 00929/2025IPKQ (25.374.12W2504.132-134)

D01l vi yeu cftu tbfr ngbi~m

Dia di~m liy miu/quan tr~c

Loai miu
Tinh trang ro~u
S6 hrgng miu
Tho; gian liy miu
Tho; gian thfr nghi~m

Trung tam Phat trien ha tang
KCN Hau C~n Cang Tam Hiep - Xa Tam Hiep, huyen Nui
Thanh, tinh Quang Nam
NUDe diroi oit
Bao quan lanh, ham h6a chit
3
10/04/2025
10/04/2025 - 06/05/2025

K~t qua QCVN
SIT Thong s6 D01l vi Phuong phap thir 12W2504 12W2504 12W2504 09:20231

.132 .133 .134 BTNMT

1. pH - TCVN 6492:2011 6,8 7,0 6,8 5,8+ 8,5

2. Chi s6 rng/L TCVN 6186:1996 <0,5 0,5 <0,5 4
Pemanganat

3. Tong chat r~n mg/L QT-HT.N02 132 102 112 1.500
hoa tan (mS)

4. D9 cling mg/L
SMEWW 94 125 38 500

2340C:2023

5. Amoni (NH4+) mglL
TCVN 6179- <0,01 <0,01 <0,01 1

(tinh thea N) 1:1996

6.
Nitrit (N02-) mglL TCVN 6178: 1996 <0,01 <0,01 I <0,01 1
(tinh thea N)

7.
Nitrat (N03-) mg/L TCVN 6180:1996 0,1 0,09 0,06 15
( tinh thea N)

8. Clorua (Cl) mg/L TCVN 6194: 1996 19 12 13 250

9. Florua (F-) rng/L
SMEWW 4500- <0,01 <0,01 <0,01 1
F- B&D:2023
SMEWW

10. Xianua (CN-) mg/L 4500CN- <0,003 <0,003 <0,003 0,01
.C&E:2023

11. Asen (As) mg/L US EPA 6020B <0,001 0,0029 <0,001 0,05

12. Cadimi (Cd) mg/l US EPA 6020B <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,005

13. Chi (Pb) mg/L US EPA6020B 0,0028 0,0022 I 0,0.018 0,01

14. Crom VI mg/L SMEWW
(Cr6+) 3500Cr.B:2023 <0,003 <0,003 <0,003 -

15. Dong (Cu) mglL US EPA 6020B 0,0234 0,0152 0,0163 1

I. Phiiu kif qua nay chi co gia tri a6i voi mdu thi) nghiem.
2. Khong _aur;Jctrich sao mot phan kit qua nay niu khong duoc su a6ng y cua Vi¢n Khoa h9Ccong ngh¢ Nang i«<mg va Moi rrzr&ng
3. Ten mtiu va len khach hang awc ghi thea yeu cdu cUakhach hang.

BM 5.10.10 Ngay hl~u lI,rc: 0110112024 Trang: 112



VI~N HAN LAM KHOA HQC vA CONG NG~ V~T NAM
weN KHOA HQC CONG NGm NANG LUQNG vA MOl TRUONG

TRUNG TAM CONG NGH-e MOl TRUONG TAl TP. DA NANG
(VIMCERTS 120 - VI1VICERTS079 - VIMCERTS 032)

Dia chi: se 334, Duong rdn Dai Nghia . Quan Ngii Himb San - Thanh pho Da Nang
£lien thoai: (84 ~36) 3967797' Website: http)/www istee YD' http)/,,'Wwdanetc vn

JAS-.ANZ ,

-~ J

i i

K~t qua QCVN
STT Thong s6 Don v] Phuong phap thir 12W2504 12W2504 12W2504 09:20231

.132 .133 .134 BTNMT

16. Kern (Zn) mg/L US EPA 6020B 0,0867 0,3084 0,2565 3

17. Niken (Ni) rng/L US EPA 6020B 0,0082 0,0057 0,0051 0,02

18. Mangan (Mn) rng/L US EPA 6020B 0,0413 0,0132 0,013 0';;

19. Thuy ngan
mg/L US EPA 6020B <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001 I(Hg)

20. S~t (Fe) mg/L US EPA 6020B 0,0057 0,408 0,417 5
21. Selen (Se) rng/L US EPA 6020B 0,0136 0,0018 <0,001 0,01

22. Tong Phenol rng/L TCVN 6216:1996 <0,00031 <0,0003 <0,0003 0,001
Vi

TCVN 6187-23. Coliform khuAni <1 <1 <1 3
100rnL 1:2019

Vi
TCVN 6187- Khong24. E.coli khuAni <1 <1 <1

100 rnL 1:2019 phat hi~n IGhi chit:
- QCVN 09:2023IBTNMT~'Quy chudn kj thudt quoc gia vd chat IU(J71g nutrc dutri ddt
- 12W2S04.132:Mdu marc ngdm ley tai Cong ty TrungHai
- 12W2S04.133: Mdu nuac ngdm ley tai gia tfinh OngNguyen Tdt Loan
-12W2S04.134: Mdu nucc ngdm ley tai gia tfinh OngNguyin vdn

Hiz Npi, ngay 06 thang OSndm 2025
TRUNG TAM CONG NGm:

MOl TRUONG T~ TP. DA NANG QAJQC

Huynh Due Long Nguy~n Thj Thanh Thao

1. Phiiu kit qua nay chi co gia tri adi vazmdu thirnghiem.
2. Khong duac trich sao mot phan kit qua nay neu khong duac S,! d6ng j cia VifinKhoa h9Ccong ngh¢ Nang luvng va Moi rrurmg
3. Ten mdu va ten khach hang dur;Jcghi theo yeu cdu czia khlich hang.

BM 5.10.10 Ngay hi~u h,rc: 0110112024 Trang: 212











BAN QuAN LY cAc KHU KINH TE CONGHoA xA HQI CHiJNGHiA vrer NAM
vA KHU CONGNGHrEP DQc I~p - TV do - Hanh phucTiNH QuANG NAM·

TRUNGTAM
pIlAT TruEN ~ TANG

S6: 40.2.IPTHT-QLHT Quang Nam, ngay At thang e ndm 2025
VIv thoa thuan Mu n6i ha !kg Icy thuat phuc
vu du an Nhamay san ~t be tong nhua n6ng
tai KeNh~u dn cang Tam Hiep

Kinh giri: Cong ty C6 phan Roadco Quang Nam

Trung tam Phat triSn ha t~ng nhan duoc Van ban s6 09/CV - ROADCO
ngay 16/6/2025 cua Cong ty C6 ph~n Roadco Quang Nam vS viec dS nghi thoa
thuan d~u n6i ha t~ng ky thuat phuc vu dir an Nha may san xu~t be tong nhua
nong (kern thea ban ve sa d6 vi tri). Sau khi kiem tra, Trung tam Phat trien ha
t~g thong nh~t mot s6 noi dung nhu sau:

1. H~ thong c~p nuoc sach: D~u n6i vao tuyen c~p mroc sach tai Khu
cong nghiep, h~u c~ can_g_Tam Hi~ (01vi tri).

Ten diem Toa do X Toa do Yr----------+----~~ ,_--~
CN 591718.96 1710925.68~--------~------------~-----

2. H~ thong thoat nuoc mua: D§.un6i vao h~ thong thoat nuoc mira t~i
Khu cong nghi~p, h~u c~n cang Tam Hi~p (02vi tri).

Ten di~m Toa do X T_2ado Yr---------~----~~----,_--~
TNM1 591570.95 1710858.74r---------~------------,_-----
TNM2 591624.79 1710803.30

3. H~ th6ng thoat nu6"c thai: D~u n6i vao h~ th6ng thoat nuac thai t~i Khu
cong nghi~p, h~u c~n cang Tam Hi~p (01vi trf).

f------._T_e_n_d_i_~m~_+---T-~-.-oa--d~....--o-X--~----T--L.oado Y
lNT 591719.17 1710925.47

4. H~ th6ng giao thong: D~u n6i vao dUOng giao thong nQi bQ t~i Khu
cong nghi~p, h~u c~n cang Tam Hi~p (01vi tri).

5. H~ th6ng c~p di~n: D§.un6i vao h~ th6ng c~p di~n t~i Khu cong nghi~p,
h~u c~n cang Tam Hi~p (01 vi tr1).

Cong ty C6 ph~n Roadco Quang Nam chiu trach nhi~m:

- Khao sat, nghien diu thiSt kS d~u n6i cac vi tri neu tren dS triSn khai l~p
thvc hi~n d~y du h6 So' thu tl,lc lien quan theo quy dinb. Trong trucmg hQ'Pphat

Ten di~m Toa do X Toa do Y
I---O-T-1--+---5-9-'-1-72---'l'--.3-9--t---1=---710920.10

OT2 591731.84 1710909.34L_ __ ~~ __ ~ ~ ___



2

sinh vuong mac hoac b6 sung hoac thay d6i vi tri d~u nBi, dS nghi Cong ty ph6i
hop voi Trung tam Phat trien ha t~ng va Don vi lien quan dS kip thai kiem tra,
xem xet giai quyet thea thfim quyen;

- Chu Y tai cac vi trf d~u nBi thoat nuoc mira va thoat mroc thai, dS nghi
Cong ty b6 sung h6 sa thiet kS cac hang muc hB ga dS thuan loi trong cong tac
duy tu bao duong va van hanh khai thac sau khi dira van su dung, khop nBi ha
t~ng;

- PhBi hQ'Plam viec, ch~p hanh thuc hien thanh toan phi sir dung ha t~ng
va thu gom xu ly mroc thai voi Trung tam Phat trien ha t~ng thea quy dinh; Lam
viec voi cac Don vi e~p dien, e~p mroc dS thuc hien thu tuc thea nhu e~u Clla dlJ
an.

- Truac khi thi cong xay d\IIlg dlJ an, dS nghi Cong ty thong bao bfuJgvan
ban va cung c~p h6 sa thiSt kS thea gi~y phep xay d\IIlg eho Trung tam Phat
triSn h~ t~ng (trong do phai co d~y du h6 sa thiSt kS ban ve thi eong d~u n6i
thoat nuac thai, thoat nuac mua, ...) dS thea dei, phBi hQ'PkiSm tra giam sat dam
bilO ch~t lUQ'llg,an toan, d~t yeu e~u eua hai ben va khong lam cinhhuemg dSn
cae ho~t dQng cae nha may Ian e~n va h~ tkg t~i vi tri d~u nBi thuQc khu eong
nghi~p. D6ng thai Cong ty phai hoan tra I~inguyen tr~g m~t bkg, h~ clng sau
khi thi cong d~u nBi.

Tren day la y kiSn eua Trung tam Phat triSn h~ tkg vS vi~e th6a thl$1 d~u
n6i h~ t~ng ley thu~t ph\le V\l dlJ an Nha may san xu~t be tong nh\Ia nong ~ Khu
cong nghi~p, h~u e~n eang Tam Hi~p, dS nghj Cong ty C6 phk Roadco Quang
Nam nghien eUu th\le hi~n./.

Noi nlt~n:
- Nhutren;
- Lanh <410 Trung tam PTHT;
- Luu: VT, QLHT.
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